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QUY HOẠCH CHI TIẾT PHÒNG CHỐNG LŨ VÀ ĐÊ ĐIỀU SÔNG HOÀNG LONG

PHẦN III

HIỆN TRẠNG PHÒNG, CHỐNG LŨ VÀ ĐÊ ĐIỀU

SÔNG HOÀNG LONG

CHƯƠNG VI
HIỆN TRẠNG PHÒNG, CHỐNG LŨ VÀ ĐÊ ĐIỀU

SÔNG HOÀNG LONG

6.1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Hệ thống công trình phòng, chống lũ và đê điều sông Hoàng Long đã được hình thành sau nhiều giai đoạn nghiên cứu và phát triển. 

- Từ khi hoà bình lập lại ở miền bắc, đã có nhiều nghiên cứu quy hoạch và đầu tư đối với hệ thống công trình phòng chống lũ, đê điều sông Hoàng Long:
+ Quy hoạch thuỷ lợi tổng hợp giai đoạn 1960 - 1964; đã nghiên cứu đề ra một loạt các công trình thuỷ lợi phục vụ tưới, tiêu và chống lũ, giai đoạn này mức độ bảo vệ của các công trình chống lũ là: phòng chống lũ nhỏ, lũ sớm.

+ Quy hoạch hoàn chỉnh thuỷ nông 1970 - 1975, đã nâng cao một bước khả năng phục vụ của hệ thống thuỷ lợi nói chung, trong suốt thời kỳ từ 1975 đến 1985, hệ thống đê điều sông Hoàng Long cũng được củng cố nhưng vẫn ở mức độ quy mô nhỏ.

- Từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với yêu cầu của công tác phòng, chống lũ ngày càng tăng gắn với quá trình phát triển kinh tế xã hội của Ninh Bình, đã có một số nghiên cứu quy hoạch phòng chống lũ sông Hoàng Long và khu vực có liên quan như:

+ Quy hoạch tiêu úng và chống lũ sông Hoàng Long 1985 - 1986, cùng với Dự án PAM 3351

+ Quy hoạch thuỷ lợi vùng Ninh Bình - Bắc Lèn năm 1994 - 1996.

+ Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Đáy năm 1998 - 2000.

Kết quả sau hơn 20 năm của thời kỳ đổi mới, toàn bộ hệ thống đê điều, phòng chống lũ của sông Hoàng Long đã được đầu tư, nâng cấp rất lớn. Đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2001 đến nay, thực hiện dự án Quy hoạch xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng phân lũ, chậm lũ hai huyện Nho Quan, Gia Viễn nhiều hạng mục công trình lớn được đề xuất trong các quy hoạch trước đây đã được thực hiện:

+ Nâng cấp các tuyến đê trọng yếu như: đê tả, hữu Hoàng Long (Nho Quan, Gia Viễn), đê Gia Tường - Đức Long (Nho Quan); đê Năm Căn (Nho Quan).

+ Các tuyến đê ngăn lũ núi và hồ chứa lớn như: đê Đầm Cút (Gia Viễn); hồ Yên Quang (Nho Quan).

Hiệu quả của việc đầu tư đối với các công trình phòng chống lũ:

+ Các tuyến đê cấp III: tả Hoàng Long, đê Trường Yên cơ bản đã đảm bảo yêu cầu chống lũ với tiêu chuẩn hiện hành được quy định Theo Quyết định số 358/QĐ-PCLB ngày 1/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT, với mực nước thiết kế đê tại Bến Đế +5,6 m, Gián Khẩu +5,0 m, Ninh Bình +4,6 m. 

+ Số lần phải phân lũ vào khu hữu Hoàng Long giai đoạn từ năm 1985 trở về trước khoảng 3 năm/1 lần, từ năm 1985 đến nay chỉ phải phân lũ 2 lần (>10năm/1 lần).

6.2. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH CHỐNG LŨ

6.2.1. Hệ thống đê điều

6.2.1.1. Đê ngăn lũ chính vụ

1. Tuyến đê tả Hoàng Long

- Thuộc đê cấp III. Từ Mai phương K0 đến cửa Gián (K23+875) dài 23,875 km, dưới đê có 10 cống có 2 kè và 05 cống xả trạm bơm. Mực nước thiết kế tại Bến Đế (+5,6 m), tại Gián Khẩu là (+5,0 m).

a. Đối với đê

- Về cao trình: Nhìn chung trên toàn tuyến phần lớn đã đảm bảo cao trình đê thiết kế, chỉ còn lại đoạn từ K6 - K10+145 cao trình đê thiếu độ cao gia thăng từ 0,3 - 0,6 m.

- Về cắt ngang đê: Đoạn Từ K0 - K12 đê chưa có cơ chiều dầy mặt cắt đê chưa đủ, mặt đê được cải tạo cấp phối và bê tông, mái gẫy chưa đạt yêu cầu, nhiều đoạn đất chua phèn cỏ không mọc được gây xói mái đê. Khi có lũ từ báo động cấp II trở lên có nhiều điểm rò rỉ, sạt trượt do nền đê yếu, phía trong có thùng đấu sâu.

- Về thân đê nền đê: Toàn tuyến đê phần lớn được đắp bằng đất chua phèn, thi công bằng thủ công và qua nhiều giai đoạn đầu tư nên thân đê còn có chỗ bị rỗng do mối, khi có lũ trên báo động II thường bị dò rỉ thẩm lậu.

- Về tre chắn sóng: Toàn tuyến chưa có tre chắn sóng.

- Về cứng hoá mặt đê

+ Đoạn từ K0 đến K3+490 được đổ bê tông rộng 5 m.
+ Đoạn từ K3+490 đến K6+045 được đổ bê tông rộng 3,5 m.

+ Đoạn từ K10+380 đến K11 được đổ bê tông b= 4,2 m.

b. Đối với Kè: Đoạn từ K4 đến K6 và K6+500 đến K7+800 đã có kè lát mái cũ hiện tại ổn định, chỉ bong xô đá lát mái một vài chỗ.

c. Đối với cống: Trên tuyến đê tả Hoàng Long có 15 cống qua đê. Trong đó 3 cống mới xây dựng và còn tốt là cống xả trạm bơm Gia Viễn, cống xả trạm bơm Thiệu và cống lấy nước Thiệu. Còn lại 12 cống khác đã được xây dựng từ rất lâu với kết cấu bằng đá xây và hiện nay đã bị hư hỏng, nứt gẫy ở mang cống, cánh cống và các thiết bị đóng mở.
d. Các công trình quản lý: 
- Điếm canh đê Ngô Đồng (K6+50), Đồng Chưa (K10+400) Gia Tiến (K16+200), Gián Khẩu(K23+800) đang quản lý sử dụng tốt.

- Toàn tuyến có Kho vật tư dự trữ chống lụt bão Ngô Đồng và các bãi đá dự phòng tại K6+500 (Ngô Đồng), K10+500 (Đồng Chưa), K17+800 (Gia Tiến).

2. Tuyến đê Trường Yên

Thuộc đê cấp III dài 6,65 km, dưới đê có 3 cống, 1 âu và 1 tường kè bảo vệ bờ, tuyến đê này cơ bản đã đắp hoàn chỉnh cả chiều cao và độ dày chống thấm, toàn tuyến có cơ, mặt đê được cải tạo bằng đá cấp phối và bê tông hoá (từ K3+050 đến K6+650). 

Đê Trường Yên nằm trong vùng có địa chất nền đê yếu phần lớn đất cát pha, nên dễ bị thẩm lậu sạt trượt khi có mực nước lũ trên báo động II.

a. Đối với đê

- Về cao trình: Tuyến đê cơ bản đã đủ cao trình chống lũ theo mực nước thiết kế, từ K0 (+6,60 m) thấp dần đến K6+650 (+6,40 m). Riêng đoạn từ K1+100 đến K1+300 cao độ mặt đê hiện tại (+6,10 m), so với cao độ mặt đê thiết kế (+6,62 m) thiếu 0,52 m. 
- Về mặt cắt ngang đê: Toàn tuyến cơ bản đã đủ chỉ tiêu thiết kế về hệ số mái, bề rộng mặt đê, riêng cơ đê đoạn từ K5+460 đến cuối tuyến mặt cơ, mái cơ còn thiếu.

- Về thân đê và nền đê: Địa chất tuyến đê, nền đê phần lớn là đất cát pha, nên dễ bị thẩm lậu sạt trượt. Nhất là đoạn K5+700 đến K6+200, hiện đang sử lý lấp đầm chân đê chống sạt trượt đoạn từ K5+700 đến K6+230.

- Về tre chắn sóng: Đoạn từ K2 đến K3 và đoạn từ K5 đến K6+00 đã có tre chắn sóng, các đoạn còn lại chưa có tre.

- Về cứng hoá măt đê: Tuyến đê đã được bê tông hoá từ K3+50 đến K6+650 các đoạn còn lại mặt đê đã được cấp phối bằng đất đá.

b. Đối với kè: 
Đoạn từ K0+800 đến K1+100 đã được xây tường kè chắn đất và lát kè mái đá phía sông. Nhìn chung kè ổn định

c. Đối với cống: Trên toàn tuyến có 4 cống, âu gồm cống Chi Phong, cống Trường Yên, cống Ninh Giang và âu Chanh, trong đó có cống Chi Phong có hiện tượng rò rỉ 2 bên mang cống.

d. Các công trình quản lý

+ Điếm canh đê Trường Yên (K1), điếm Gián Khẩu (K6+640)

+ Kho vật tư dự trữ chống lụt bão (K5+500)

3. Tuyến đê hữu Hoàng Long

Toàn tuyến dài 20,85 km từ đồi 94 - Nho Quan đến Gia Sinh - Gia Viễn có 16 cống và 1 âu. Trên tuyến có tràn Lạc Khoái dài 730 m có nhiệm vụ phân lũ bảo vệ an toàn đê khi mực nước lũ sông Hoàng Long lên trên +4,3 m.
Đê hữu mới được nâng cấp bằng nguồn vốn của dự án ADB3. Chỉ tiêu thiết kế:

+ Cao trình mặt đê tại K1 (+10,6 m), dốc dần đến K10 (+5,55 m), đến K20+00 (+5,3 m)

+ Bề rộng mặt đê B = 5 m (mặt đường bê tông rộng 4,2 m, dầy 0,2 m)

+ Mái phía sông m = 2.

+ Mái phía đồng m = 3.
+ Chiều rộng mặt cơ B = 4 m.
4. Tuyến đê Năm Căn

Toàn tuyến dài 20,6 km kể cả 4 km hệ thống đập hồ Yên Quang. Đang được thi công 

+ Bề rộng mặt đê B = 5 m (bê tông 4,2 m, dầy 0,2 m)

+ Mái phía sông m = 2.

+ Mái phía đồng m = 3.
Có 2 hạng mục công trình trạm bơm Đồng Đinh nằm trong thân đê và tường kè Nho Quan bị hư hỏng nặng do xây dựng từ lâu đang được làm lại.

5. Tuyến đê Gia Tường - Đức Long
Tuyến đê Gia Tường - Đức Long bảo vệ cho 3 xã Gia Tường, Đức Long và một phần xã Lạc Vân đã được nâng cấp có tổng chiều dài là 10,2 km, cao trình chống lũ +5,3 m, bề mặt đê rộng 5 m.
Trên đê Gia Tường - Đức Long có 2 tràn chậm lũ là tràn Đức Long và Gia Tường được cứng hoá, mỗi tràn dài 200 m. Cao trình tràn Gia Tường +4,0 m trạch đất 0,6 m, cao trình tràn Đức Long +3,6 m trạch đất 1 m
6. Tuyến đê Đầm Cút

- Tuyến đê Đầm Cút từ Mai Phương K0 đến Địch Lộng K14+34 dài 14,034 km trên tuyến có 3 cống lấy nước và 4 cống xả của các trạm bơm, tuyến đê nằm trên nền đất yếu. Toàn tuyến mới được nâng cấp:

+ Mặt đê: Cao độ thiết kế: đầu tuyến (+6,80 m); cuối tuyến (+6,30 m); rộng: 4,20 m; phần bê tông rộng 3,50 m, dày 0,2 m.

+ Cơ đê: Cao độ thiết kế: đầu tuyến (+4,30 m); cuối tuyến (+3,88 m); rộng: 4,20 m; phần bê tông rộng 3,60 m, dày 0,2 m.

+ Mái phía sông làm kè lát mái khung bê tông m = 2;

+ Mái phía đồng m = 3.

+ Trên toàn tuyến có 7 cống qua đê, hiện tại đều hoạt động ổn định

Đánh giá chung: tuyến đê Đầm Cút đảm bảo yêu cầu chống lũ. Trường hợp xảy ra ngập lũ kéo dài có thể xuất hiện sạt trượt mái đê phía sông gây mất an toàn cho đê.

Bảng 6.1. TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG CÁC TUYẾN ĐÊ CHÍNH
SÔNG HOÀNG LONG
	TT
	Tuyến đê
	Cấp đê
	Chiều dài (km)
	Đặc trưng mặt cắt

	
	
	
	
	Đoạn
	(đỉnh (m)
	B (m)
	msông 
	mđồng

	
	Tổng
	
	95,56
	
	
	
	
	

	1
	Đê tả Hoàng Long
	III
	23,875
	toàn tuyến
	6,8 ÷6,0
	5,0 ÷8,0
	2
	3

	2
	Đê hữu Hoàng Long
	IV
	20,850
	Ko –K10
	10,6÷5,55
	5,0
	2
	3

	
	
	
	
	K10 –K20
	5,55 ÷5,3
	5,0
	2
	3

	3
	Đê Trường Yên
	III
	6,650
	toàn tuyến
	6,6 ÷6,4
	5,0
	2
	3

	4
	Gia Tường - Đức Long
	IV
	10,20
	toàn tuyến
	5,3
	5,0
	2
	3

	5
	Năm Căn
	IV
	20,60
	toàn tuyến
	
	5
	2
	3

	6
	Đê Đầm Cút
	IV
	14,034
	toàn tuyến
	6,8 ÷ 6,3
	4,2
	2
	3


6.2.1.2. Các tuyến bối, bờ bao ngăn lũ sớm, lũ tiểu mãn
Ven dòng chính sông Hoàng Long hiện có 7 tuyến đê bối, với nhiệm vụ đảm bảo chống đựơc lũ tiểu mãn và kết hợp làm đường giao thông phục vụ sản xuất cho vùng dự án trong công cuộc cơ giới hoá và hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

+ Các tuyến đê bối được thiết kế bảo đảm chống lũ tiểu mãn với mực nước lớn nhất tháng 6 tần suất P = 5% tại trạm Bến Đế là +3,4 m.
+ Cao trình đỉnh từ +3,5 đến +4,2 m.
+ Mái và mặt đê bối được gia cố bằng bê tông.

+ Trên các tuyến đều có bố trí các tràn phân lũ và cống tiêu sau lũ.
Tổng hợp hiện trạng các tuyến đê bối như sau:
Bảng 6.2. TỔNG CÁC TUYẾN ĐÊ BỐI CHỐNG LŨ TIỂU MÃN SÔNG HOÀNG LONG

	STT
	Tên công trình
	Chỉ tiêu thiết kế bờ bối
	Cống tiêu
	Tràn

	
	
	Chiều dài
	Cao độ đỉnh
	Mặt rộng
	HS mái
	Gia cố mặt
	số lượng
	Khẩu độ
	số lượng
	Khẩu độ

	
	
	km
	m
	m
	 
	 
	cái
	m
	cái
	m

	I
	Khu hữu Hoàng Long
	5,0
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3
	 

	1
	Vùng ngoài đê Thượng Hoà 
	5,0
	3,5
	4
	2
	Bê tông
	3
	2x3
	3
	10

	II
	Khu chậm lũ Xích Thổ
	13,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bờ bao sông Bôi - Xích Thổ
	2,7
	4,2
	4
	2
	Bê tông
	 
	 
	 
	 

	2
	Bờ bao sông Bôi - Gia Sơn
	2,3
	4,2
	4
	2
	Bê tông
	 
	 
	 
	 

	3
	Bờ bao sông Bôi - sông Na (Gia Thuỷ)
	4,0
	4
	4
	2
	Bê tông
	 
	 
	 
	 

	4
	Bờ bao sông Na (Gia Lâm)
	4,0
	4
	4
	2
	Bê tông
	 
	 
	 
	 

	III
	Tả Hoàng Long
	9,0
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	3
	 

	1
	Bối Hoa Tiên - Gia Hưng
	6,0
	4,1
	5
	2
	Bê tông
	2
	 
	2
	 

	2
	Bối Gia Phú
	3,0
	4,0
	5
	2
	Bê tông
	2
	 
	1
	 

	 
	Cộng
	27,0
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	6
	 


6.2.2. Các khu phân, chậm và ngập lũ

1. Khu thường xuyên chịu lũ

Bao gồm 5 xã huyện Nho Quan (Xích Thổ, Gia Sơn, Gia Lâm, Gia Thuỷ, Phú Sơn và 1 phần xã Lạc Vân) và vùng ngoài đê của các huyện Nho Quan và huyện Gia Viễn. Diện tích tự nhiên là 4.357 ha, toàn khu có 5.135 hộ dân.
Toàn khu có 4 tuyến bờ bao với tổng chiều dài 13 km, có nhiệm vụ ngăn lũ tiểu mãn bảo đảm sản xuất ổn định vụ mùa.

2. Khu chậm lũ Gia Tường - Đức Long

Chậm lũ sông Hoàng Long qua tràn Gia Tường và tràn Đức Long. Khi chậm lũ sẽ ảnh hưởng đến 3 xã Gia Tường, Đức Long và một phần xã Lạc Vân, diện tích tự nhiên 3.157,6 ha; có 4.138 hộ dân.
Sau khi nước lũ vào khu chậm lũ, sẽ tiêu tự chảy trở lại sông Hoàng Long qua các cống dưới đê khi mực nước trong khu cao hơn mực nước trên sông Hoàng Long.
Trong khu Gia Tường - Đức Long, ngoài tuyến đê Gia Tường - Đức Long còn có 3 tuyến bờ vùng: bờ vùng Đức Long, bờ vùng Lạc Vân và bờ vùng gạt lũ Gia Tường - Lạc Vân với tổng chiều dài 9,5 km.
3. Khu phân lũ hữu Hoàng Long

Khu phân lũ hữu Hoàng Long, gồm 12 xã trong đó có 4 xã thuộc huyện Gia Viễn (Gia Lạc, Gia Phong, Gia Sinh và Gia Minh), 8 xã thuộc Huyện Nho Quan (Thượng Hoà, Sơn Thành, Thanh Lạc, Sơn Lai, Quỳnh Lưu, Phú Sơn, Văn Phú và Văn Phương). Tổng diện tích tự nhiên 11.811 ha, diện tích đất canh tác 6.417,8 ha, dân số trong vùng 56.968 người, 13.929 hộ.

Nước lũ vào khu hữu Hoàng Long, sau đó chảy vào sông Bến Đang qua sông Gềnh, sông Vạc và chảy ra sông Đáy ở cửa Vạc. Dung tích trữ lũ trong khu ở cao trình +4,0 m khoảng 200 triệu m3.

Trong khu hữu Hoàng Long hiện có 12 tuyến bờ vùng, bờ bao với tổng chiều dài là 65,1 km, được thiết kế với cao trình từ +3,5 đến +4,0 m, tạo thành các ô phân lũ tách biệt hạn chế được ngập lụt khi phân lũ đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thuỷ sản và kết hợp làm đường giao thông nông thôn trong vùng.
4. Khu phân lũ Đầm Cút

Phân lũ từ sông Hoàng Long qua cống Mai Phương vào Đầm Cút ra cống Địch Lộng sang sông Đáy. 

+ Đầm Cút được bắt đầu từ cống Mai Phương đến cống Địch Lộng. Bề rộng của Đầm Cút biến đổi từ 160 đến 800 m, được bao kín bởi dẫy núi đá phía bắc tỉnh Ninh Bình và tuyến đê Đầm Cút dài 14,034 km.

+ Cống Mai Phương: B = 12,0 m, Zđáy= -1,0 m.
+ Cống Địch Lộng chiều rộng B = 12,3 m, Zđáy = -1,0m. 

Bảng 6.3. PHÂN BỐ DIỆN TÍCH MẶT BẰNG CÁC KHU PHÂN CHẬM LŨ THEO CAO ĐỘ

Đơn vị: ha

	TT
	Khu vực 
	Cao độ (m)

	
	
	<0÷0,5
	<1,0
	<1,5
	<2,0
	<3,0
	<4,0

	1
	Gia Tường - Đức Long
	
	
	226
	615
	1.150
	1.440

	2
	Hữu Hoàng Long
	50
	304
	3.003
	4.620
	5.949
	8.022


6.3. HIỆN TRẠNG TUYẾN THOÁT LŨ

Tổng chiều dài dòng chính sông Hoàng Long chảy trong địa bàn tỉnh Ninh Bình khoảng 31 km, nhận định chung: hiện tại tuyến thoát lũ sông Hoàng Long bảo đảm yêu cầu thoát lũ, có thể nêu đặc điểm hiện trạng tuyến thoát lũ sông Hoàng Long như sau:
a) Đoạn sông từ Xích Thổ đến Bến Đế dài 7,8 km, đoạn sông này có đê tả Hoàng Long từ Ko đến K6, ranh giới tuyến thoát lũ là từ mép ngoài đê tả Hoàng Long về phía bên hữu là khu chậm lũ Xích Thổ. Hiện tại có 6 tuyến đê bối ra đến mép sông, trong đó:
- Phía bờ hữu có 4 tuyến đê bối với nhiệm vụ ngăn lũ sớm, lũ tiểu mãn bảo đảm ăn chắc vụ mùa cho toàn khu chậm lũ Xích Thổ.

- Phía ngoài đê tả Hoàng Long có 2 tuyến đê bối là

+ Bối Hoa Tiên bảo vệ cho 190 ha đất tự nhiên, có 170 ha đất canh tác của xã Gia Hưng

+ Bối Gia Phú bảo vệ cho 56 ha đất canh tác của xã Gia Phú.
(Chi tiết các tuyến bối xem bảng 6.2)

b) Đoạn sông từ Bến Đế đến Lạc Khoái dài 7,2 km, là khu vực hợp lưu của sông Bôi, sông Lạng, sông Sui thành sông Hoàng Long.
- Phía bờ tả là đê tả Hoàng Long từ K6 đến K10+500.

- Phía bờ hữu là khu vực hợp lưu của sông Hoàng Long với sông Bôi tạo thành vùng ngập nước lớn (mùa lũ) xen lẫn những ngọn núi đá vôi, có diện tích rộng trên 1 nghìn ha giữa đê Gia Tường - Đức Long đến đê hữu Hoàng Long của 4 xã Thượng Hoà, Đức Long (Nho Quan); Gia Minh, Gia Thịnh (Gia Viễn). Khi có lũ trên sông Hoàng Long thì khu vực này như một hồ chứa nước lớn điều tiết lũ trước khi thoát ra sông Đáy qua đoạn sông hạ lưu. Trong khu vực ngập lũ này hiện có rất nhiều hộ dân cư sinh sống.
c) Đoạn sông từ Lạc Khoái đến Gián Khẩu dài 16 km, là khu vực trọng điểm chống lũ của sông Hoàng Long. Tuyến thoát lũ được giới hạn bởi:
- Phía bờ tả là đê Tả Hoàng Long từ K10+500 đến K23+875

- Phía bờ hữu là đê hữu Hoàng Long và đê Trường Yên.

*Tình hình khai thác lòng bãi sông:

- Có nhiều điểm dân cư tập trung trong khu vực bãi sông.
- Hoạt động kinh tế khu vực lòng bãi sông hiện nay chủ yếu là trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản. 

- Có 5 cảng tập kết vật liệu xây dựng

- Đang hình thành một số cơ sở sử dụng diện tích lòng bãi sông lớn như:

+ Xưởng đóng tàu tại vị trí K10 đê tả Hoàng Long - Đối diện tràn Lạc Khoái

+ Cảng vật liệu, hàng hoá của nhà máy xi măng Vina Kansai tại vị trí K21+600 đê tả Hoàng Long.

*Công trình qua sông: Hiện nay đoạn cửa sông Hoàng Long ra sông Đáy có cầu Gián Khẩu trên quốc lộ 1a cắt ngang sông, qua tính toán thuỷ lực lũ nhận thấy ảnh hưởng đối với khả năng thoát lũ là không lớn. Với khẩu độ cầu qua sông hiện nay rộng 200m vẫn bảo đảm yêu cầu về thoát lũ của sông Hoàng Long.

d) Hiện trạng lòng dẫn tuyến thoát lũ sông Hoàng Long đoạn từ Bến Đế đến của Gián Khẩu như sau:
Bảng 6.4. MẶT CẮT NGANG TUYẾN THOÁT LŨ TẠI MỘT VỊ TRÍ TRÊN DÒNG CHÍNH SÔNG HOÀNG LONG

Đơn vị: m

	TT
	Vị trí
	Bề rộng tuyến thoát lũ
	Bề rộng lòng sông mùa kiệt
	Cao độ đáy sông
	Bãi sông bờ tả
	Bãi sông bờ hữu

	
	
	
	
	
	Bề rộng
	Zbq
	Bề rộng
	Zbq

	1
	Bến Đế
	627
	101,7
	-4,65
	359
	+3,10
	
	

	2
	Lạc Khoái
	712
	84
	-5,13
	195
	+1,08
	416
	+0,85

	3
	Âu Lê
	467
	137
	-4,24
	20
	+0,87
	292
	+0,56

	4
	Kè Trường Yên
	537
	65
	-4,46
	410
	+0,79
	39
	+0,80

	5
	Âu Chanh
	458
	80
	-5,65
	29
	+1,09
	333
	+1,32

	6
	Gián Khẩu
	346
	147
	-4,78
	49
	+1,20
	136
	+2,30


Ghi chú: 


+ Nguồn số liệu của Cục PCLB và QLĐĐ - khảo sát năm 1999- 2000 

+ Bề rộng tuyến thoát lũ được tính bằng khoảng cách mép trong của đê tả hữu.
+ Bề rộng lòng sông mùa kiệt ứng với mực nước kiệt bình quân (+0,4m)

+ Bề rộng bãi sông cả hai bên, tính từ mép nước đến chân đê.
6.4. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

6.4.1. Công tác tổ chức

Cơ quan thường trực phòng chống lụt bão được đặt tại Sở Nông nghiệp & PTNT, được trực tiếp chỉ đạo bởi lãnh đạo UBND tỉnh.

a. Sở Nông nghiệp và PTNT
Với vai trò tham mưu chính cho lãnh đạo tỉnh trong công tác phòng chống lụt bão. Trong Sở có các đơn vị:

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp: có chức năng thẩm định dự án thuỷ lợi trong tỉnh, theo dõi công tác phát triển thuỷ lợi nói chung và công trình phòng chống lụt bão trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chi cục PCLB và QLĐĐ, Chi cục Thuỷ lợi có chức năng:

+ Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn phát triển thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh, Bộ NN&PTNT và hướng dẫn công tác phát triển thuỷ lợi ở các huyện, thị xã, thành phố.

+ Quản lý toàn bộ các hệ thống đê điều, lập các dự án tu bổ, nâng cấp bảo vệ đê điều, phòng chống lụt bão.

+ Tổ chức thường trực giúp BCH PCLB Tỉnh chỉ đạo công tác PCLB ở các địa phương, giải quyết hậu quả do thiên tai gây ra.

+ Tham gia thẩm định, quản lý các dự án thuỷ lợi, đê điều

+ Tổ chức thanh kiểm tra việc chấp hành Pháp lệnh đê điều và CTTL.

+ Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho lực lượng quần chúng tham gia phòng chống lụt bão ở các địa phương, ban ngành trong toàn tỉnh.

b. Phòng Nông nghiệp ở các huyện, thị xã và Thành phố, 

Có bộ phận giúp UBND Huyện, Thành, Thị xã và Sở NN&PTNT quản lý công tác phòng chống lụt bão trong địa bàn quản lý.

6.4.2. Tổ chức, triển khai PCLB&TKCN

- Công tác phòng chống lụt bão và phòng chống cứu nạn của Ninh Bình được tổ chức, vận hành bởi một bộ máy thống nhất từ tỉnh đến địa phương, có sự tham gia của lực lượng đông đảo bao gồm nhân dân, quân đội và sự kết hợp quan trọng của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế.

- BCH PCLB&TKCN các cấp được bổ sung, kiện toàn hàng năm. Các cán bộ chủ chốt là các lãnh đạo chính quyền từ cấp tỉnh đến xã và lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị đóng trên địa bàn là những người có khả năng quyết định, chỉ đạo giải quyết tốt mọi tình huống có thể xảy ra.

- Công tác kiểm tra, đánh giá thực trạng hệ thống đê điều trước mùa mưa lũ và xây dựng phương án PCLB&TKCN trên địa bàn từng huyện và toàn tỉnh được tiến hành hàng năm.

- Để chủ động trong mọi tình huống có thể xảy ra, công tác diễn tập PCLB&TKCN tại các trọng điểm PCLB của tỉnh, huyện được tổ chức cũng đã được thực hiện hàng năm.

6.5. VẤN ĐỀ TỒN TẠI CẦN NGHIÊN CỨU GIẢI QUYẾT

Hệ thống đê sông Hoàng Long trong thời gian qua đã được quan tâm đầu tư khá lớn và cũng đã mang lại hiệu quả nhất định trong việc chống lũ trên sông Hoàng Long. Cụ thể như trong trận lũ tháng 10/2007 vừa qua sau khi đã phân, chậm lũ vào các khu, mực nước lớn nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đạt mức đỉnh là +5,17 m về cơ bản các tuyến đê vẫn ổn định, không xảy ra vỡ đê. 

Toàn bộ hệ thống đê sông Hoàng Long được thiết kế chống lũ với điều kiện có các khu phân chậm lũ Gia Tường - Đức Long và hữu Hoàng Long. Trong tương lai, với điều kiện phát triển kinh tế xã hội ngày càng cao, việc từng bước giảm thiểu số lần phân, chậm lũ và tiến tới loại bỏ hoàn toàn các khu phân chậm lũ là điều tất yếu. Yêu cầu chống lũ của các tuyến đê sẽ tăng lên do mực nước thiết kế tăng lên và thời gian duy trì lũ kéo dài.
Nghiên cứu quy hoạch phòng chống lũ sông Hoàng Long với mục tiêu chính là nghiên cứu, đề xuất các Phương án phòng, chống lũ sông Hoàng Long, trên cơ sở đó xác định các hạng mục công trình phòng chống lũ chủ yếu cần đầu tư trong giai đoạn trước mắt và định hướng đến năm 2020. Việc loại bỏ hoàn toàn các khu phân, chậm lũ sẽ phải đầu tư rất lớn và cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến toàn vùng, vì vậy để thực hiện mục tiêu trên Ninh Bình cần phải có sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ, các Bộ, Ngành và chính quyền các tỉnh lân cận.
PHẦN IV
QUY HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LŨ SÔNG HOÀNG LONG

CHƯƠNG VII

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ 

7.1. MỤC TIÊU CHUNG

Đề ra giải pháp phòng chống lũ hiệu quả cho các tuyến sông có đê thuộc tỉnh Ninh Bình trong tình hình mới khi mưa lũ ngày càng tăng, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực.

1. Xác định lưu lượng lũ thiết kế, mực nước lũ thiết kế để đảm bảo phòng, chống lũ cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo từng giai đoạn quy hoạch.

2. Xác định tuyến thoát lũ hợp lý cho từng tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

3. Tạo cơ sở pháp lý để quản lý đê điều, đồng thời tạo điều kiện khai thác và phát triển bền vững các vùng bãi sông.

7.2. MỤC TIÊU CỤ THỂ ĐỐI VỚI QUY HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LŨ SÔNG HOÀNG LONG.

7.2.1. Phạm vi vùng bảo vệ 

Khu bảo vệ của công tác phòng, chống lũ sông Hoàng Long là toàn bộ tỉnh Ninh Bình với các đối tượng cần bảo vệ chính giai đoạn đến 2020, bao gồm:

- Tổng số dân 994,2 nghìn người.

- Khu vực Thành thị của Ninh Bình gồm thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp, thị xã Kim Sơn, thị xã Nho Quan, và 12 thị trấn tại các huyện thị, là nơi tập trung khoảng 30% dân số toàn tỉnh.

- Các cơ sở sản xuất Công nghiệp, khai thác Du lịch dịch vụ phát triển mạnh mẽ đem lại 89% tổng GDP của toàn bộ nền kinh tế

- Hệ thống cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội, an ninh quốc phòng phát triển đến mức hoàn chỉnh.

- Tổng sản phẩm (GDP) đến năm 2020 theo giá hiện hành của toàn vùng nghiên cứu ước tính là 34,2 nghìn tỷ đồng, được phân theo các ngành kinh tế chính:

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản chiếm 11%

+ Công nghiệp - xây dựng chiếm 43%

+ Du lịch - dịch vụ - thương mại chiếm 46%.
7.2.2. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống lũ trên sông Hoàng Long nhằm giảm thiểu tác hại do lũ cho vùng nghiên cứu:

- Xác định tiêu chuẩn mực nước và lưu lượng thiết kế phòng chống lũ sông Hoàng Long, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

- Xác định các giải pháp công trình chống lũ sông Hoàng Long nhằm giảm thiểu số lần phân, chậm lũ tiến tới loại bỏ các khu phân chậm lũ sông Hoàng Long, trong trường hợp lũ xuất hiện trên sông Hoàng Long tương tự lũ tháng 9/1985.

7.3. NHIỆM VỤ QUY HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LŨ SÔNG HOÀNG LONG.

1. Đề xuất các Phương án phòng, chống lũ sông Hoàng Long, trên cơ sở đó xác định các hạng mục công trình phòng chống lũ chủ yếu cần đầu tư trong giai đoạn trước mắt và định hướng đến năm 2020.

2. Phương án và giải pháp quy hoạch cần phù hợp với Quy hoạch phòng, chống lũ hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 92/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 06 năm 2007.

CHƯƠNG VIII
THỰC TRẠNG LŨ TRÊN SÔNG HOÀNG LONG

8.1. TÌNH HÌNH MƯA LŨ 

Lưu vực sông Hoàng Long là hợp lưu của 3 con sông: sông Bôi, sông Đập và sông Lạng, bắt nguồn từ vùng đồi núi của tỉnh Hoà Bình chảy qua 3 huyện Nho Quan, Gia Viễn và Hoa Lư để hợp lưu vào sông Đáy tại Gián Khẩu.

Dòng chính sông Hoàng Long dài 125 km, diện tích lưu vực 1.550 km2 , trong đó diện tích vùng núi, rừng chiếm tới hơn 1280 km2, diện tích đá vôi là 295 km2. Một số đặc trưng lưu vực như sau:

+ Chiều dài lưu vực sông 100 km

+ Bề rộng lưu vực bình quân 15,5 km

+ Độ cao trung bình lưu vực 173 m

+ Độ dốc trung bình lưu vực 9,6% 

+ Mật độ lưới sông 0,81 km/km2. 

Chiều dài dòng chính sông Hoàng Long kể từ Hưng Thi đến Gián Khẩu là 63,2 km và đoạn sông chảy qua khu Bắc Ninh Bình dài khoảng 31 km. 

Sông Hoàng Long là con sông nội địa lớn nhất của tỉnh Ninh Bình, có chế độ thuỷ văn rất đa dạng. Thời kỳ mùa lũ, sông Hoàng Long vừa bị tác động của lũ thượng nguồn của 3 nhánh sông Bôi, Lạng và sông Đập dồn về. Mặt khác còn chịu tác động rất lớn của lũ sông Đáy, lũ sông Hồng phân qua sông Đào Nam Định. Tổ hợp của 3 dạng lũ này khá phức tạp, ít khi xuất hiện đồng bộ 3 dạng lũ lớn nhất, nhưng thường gặp ở dạng lũ trung bình và mực nước cao trên sông Đáy làm cản trở việc tiêu thoát lũ của sông Hoàng Long, nhất là khu vực hai huyện Nho Quan và Gia Viễn. 

Ninh Bình có lượng mưa hàng năm từ 1750 - 1850 mm, tập trung chủ yếu ở các tháng 7, 8 và 9 thời gian này cũng thường xuất hiện mưa lớn. Do có vị trí chuyển tiếp giữa vùng đồng bằng sông Hồng và vùng bắc Trung Bộ, mùa mưa lũ của Ninh Bình thường kết thúc muộn hơn toàn vùng đồng bằng sông Hồng. 

Vào mùa mưa cũng thường xuất hiện bão trên biển Đông. Theo thống kê, hàng năm thường có từ 5 đến 6 cơn bão. Trong các cơn bão thường có hiện tượng nước biển dâng kèm theo mưa lớn gây úng lụt, gió xoáy, giật với tốc độ cao. Theo phân tích số liệu thực tế trong giai đoạn (1960 - 2007) cho thấy bão, ấp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền thường gây ra mưa lớn trên diện rộng, là nguyên nhân sinh lũ lớn. Cụ thể với các trận mưa lũ đã xảy ra như sau:

Trận mưa sinh lũ tháng 9/1985: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên toàn bộ lưu vực sông Đáy từ ngày 9 đến 15/9/1985, mưa tại nội đồng Ninh Bình rất lớn, lượng mưa 3 ngày lớn nhất đo được tại Nho Quan là 742,8 mm, tại Ninh Bình là 503,4 mm. Cùng với lũ lịch sử trên sông Hoàng Long sau khi phân lũ diện tích bị ngập úng cũng lớn nhất, mực nước lũ trên các sông đạt trên báo động III, ngoài ra trận lũ này còn gây vỡ đê tả Hoàng Long và vỡ đê hữu sông Tích.

Trận mưa sinh lũ tháng 10/2007: Do ảnh hưởng của bão số 5, lượng mưa thực tế đo được trong 3 ngày của đợt lũ tháng 10/2007 tại 1 số trạm: Hưng Thi 518 mm; Bến Đế 496 mm; Phủ Lý 146,7 mm; Ninh Bình 84,4 mm. Mực nước lũ trên sông Hoàng Long lên rất nhanh đã phải xả lũ vào các khu phân, chậm lũ.

8.2. TỔ HỢP LŨ

Mùa lũ sông Hồng, sông Đà đều bắt đầu từ tháng VI đến hết tháng X. Lũ chính vụ trên sông Hồng thường đến từ 15 tháng VII đến tháng 15 tháng VIII, có năm muộn tới cuối tháng VIII. Lũ sông Đáy có phần ảnh hưởng chế độ bão gió miền trung thường có mưa nhiều vào tháng IX, nên đỉnh lũ chính vụ thường xuất hiện vào cuối tháng VIII, đầu tháng IX.

Nếu xét tổ hợp lũ các sông bao quanh khu dự án thì thấy mực nước đỉnh lũ không gặp nhau giữa sông Hồng và sông Đáy là 55,3%. Nếu gặp ở sườn trước lũ sông Hồng đạt khoảng 5,3%, sườn sau đạt khoảng 10,5% thì khả năng gặp đỉnh nhiều hơn (đạt 28,9%).

Khả năng gặp gỡ giữa đỉnh lũ sông Đáy và sông Hoàng Long đạt tới 75,7%; giữa sông Đáy và sông Nhuệ đạt tới 91,2%; Sông Đáy và sông Châu là 85,7%; Sông Nhuệ và sông Châu là 85,7%.

Lũ sông Đáy thường được hình thành từ một hoặc nhiều trận mưa lớn trong năm, nên khả năng trong một năm có thể xuất hiện hơn một lần lũ, thời gian tạo đỉnh chỉ cần sau 1 đến 2 ngày mưa lớn và thời gian nước lũ duy trì trên sông cũng ngắn hơn (ngoại trừ vùng úng trữ nước). Những năm mưa sông Đáy lớn sinh lũ lớn lại gặp lũ sông Hồng cũng lớn từ mức báo động III trở lên (cấm bơm ra sông Hồng) thì khó khăn thực sự cho tiêu thoát nước nội đồng, chỉ có thể tiêu vợi hoặc chấp nhận đợi. Đặc biệt hơn nếu gặp phân lũ qua đập Đáy thì thời gian ngập úng kéo dài là khó tránh khỏi.

Lũ sông Hoàng Long thường xuyên gặp lũ sông Tích, Thanh Hà, gây chặn và vật ngược gây khó khăn cho tiêu thoát nước của khu dự án nói riêng cũng như đoạn sông Đáy trên Phủ Lý (trung bình cứ 4 năm thì có khoảng 3 năm đỉnh lũ sông Hoàng Long gặp đỉnh lũ sông Đáy).

Nếu xét tổ hợp mưa trong đồng (lấy trạm mưa Phủ Lý làm đại diện), với lũ sông Hồng (lấy trạm mực nước Hưng Yên làm đại diện), lũ sông Đáy (lấy trạm mực nước Phủ Lý làm đại diện), sông Đào Nam Định (lấy trạm mực nước Nam Định làm đại diện) trong các trường hợp gặp gỡ:

- Mưa 3 ngày lớn nhất năm gặp mực nước 5 ngày lớn nhất năm.

- Mưa 5 ngày lớn nhất gặp mực nước 7 ngày lớn nhất năm, mưa lớn nhất trong khu vực sông Châu rất ít gặp lũ lớn nhất sông Hồng, sông Đào Nam Định. Khả năng không gặp đạt 83 ( 86%. Thường chỉ gặp lũ vừa và nhỏ trong năm hoặc gặp nhau ở phần sườn lên trước 5 ( 10 ngày hoặc sườn xuống 10 ( 15 ngày.

1) Quan hệ mực nước trong sông trục nội đồng và trên sông lớn ngoài khu dự án (Hồng, Đà).

Mỗi khi mưa lớn sinh úng nội đồng vì quá sức chứa của các kênh, sông trục, mực nước các sông nội đồng tăng nhanh đến khi mực nước trên sông và trong đồng xấp xỉ nhau thì bắt buộc phải tiêu khẩn cấp lượng nước trong đồng bằng động lực, các trạm bơm hoạt động với nhiệm vụ tiêu “triệt để” hoặc “vợi”. Trường hợp đặc biệt mực nước ngoài sông lớn tới mức không được bơm qua đê thì mực nước trong sông trục đành phải để nguyên không rút thấp xuống được. Những trường hợp đó trong đồng chịu úng tạm thời đến khi nước ngoài sông rút xuống dưới mức được phép bơm (dưới báo động III). 

Khả năng lũ sông Đáy và lũ sông Hồng có gặp đỉnh nhưng không nhiều. Những năm sông Hồng có lũ lớn như 1968, 1969, 1971, 1978, 1980, 1985, 1986, 1995, 1996... trong đó có những năm không thể bơm ra sông Hồng và sông Đáy. Trường hợp lũ không gặp nhau thì vẫn lợi dụng bơm ra phía sông khi lũ không lớn tới mức quy định cấm.

Về mùa lũ (từ tháng VI đến tháng X) lượng nước trong lưu vực sông Đáy chiếm tới khoảng 80% lượng nước toàn năm.

Các sông suối bên hữu ngạn sông Đáy lũ mang tính chất lũ núi. Nếu có mưa lớn ở dãy núi phía Tây là có lũ, thường là ngọn đơn, nhọn. Quan hệ giữa lũ và mưa lớn khá chặt chẽ nhất là mưa do bão, do áp thấp nhiệt đới. Lũ lớn thường hay xuất hiện vào cuối tháng VIII đến tháng IX. Đó là thời kỳ bão hay đổ bộ vào đồng bằng Bắc Bộ.

Trên sông Đáy từ sau năm 1937, đập Đáy được xây dựng và chỉ phải mở trong một thời gian ngắn để phân lũ sông Hồng vào những năm sông Hồng có lũ lớn như năm 1940, 1945... để hạ thấp mực nước ở hạ du sông Hồng. Qua các lần phân lũ đó người ta thấy rằng đập Đáy đóng mở không tốt nên đã làm thêm cống Vân Cốc và đã sử dụng cho phân lũ năm 1969, 1971. Sau đó lại tiến hành sửa chữa đập Đáy, nhưng từ đó đến nay chưa phân lũ lần nào.

2) Quan hệ giữa lũ sông Đáy, sông Tích, sông Hoàng Long và sông Nam Định:

 Lũ sông Đáy là do lũ sông Tích, sông Hoàng Long và sông Nam Định tạo thành, trong đó sông Nam Định là quan trọng hơn cả (lượng lũ sông Nam Định chiếm ( 94% lượng lũ sông Đáy ở Độc Bộ).

Sông Tích và sông Hoàng Long ở cạnh nhau, có cùng một nguyên nhân hình thành lũ nên hai sông thường có lũ cùng xuất hiện. Tuy nhiên cửa sông Tích và sông Hoàng Long ở xa nhau, có tốc độ truyền lũ khác nhau nên thường thường lũ sông Hoàng Long nhập vào hạ du sông Đáy sớm hơn.

Lưu vực sông Tích và sông Hoàng Long có chế độ mưa lũ khác với lưu vực sông Hồng. Lũ lớn nhất hàng năm của chúng thường chậm hơn của sông Hồng. Tính chất lũ sông Hồng là tổng hợp lũ của diện rộng với 3 lưu vực sông lớn phát nguồn ở rất xa nhau (sông Đà, sông Thao, Sông Lô). Vì vậy lũ lớn nhất hàng năm của sông Tích, sông Hoàng Long ít khi gặp lũ lớn nhất của sông Hồng.

Trong trường hợp lũ nội địa của sông Tích, sông Hoàng Long lớn lại gặp nhau thì mực nước đoạn trung lưu sông Đáy cũng khá cao thí dụ như lũ tháng IX/1973, 1978, 1985.

Trường hợp chỉ có lũ lớn một trong hai sông Tích hoặc sông Hoàng Long thì dòng chính sông Đáy không có lũ lớn, chỉ có lũ vừa và nhỏ.

Trường hợp lũ sông Đáy sớm gặp lũ sông Hồng muộn thì lũ ở vùng hạ du sông Đáy rất cao (xét về mực nước), rất căng thẳng cho việc tiêu thoát nước. Nếu gặp thời kỳ triều cường nữa thì thật sự bất lợi nhất cho tiêu úng, thoát lũ.

8.3. THỰC TRẠNG NGẬP LỤT

8.3.1. Tình hình ngập lụt

Mưa sinh lũ trên sông Hoàng Long thường xảy ra vào tháng 9, tháng 10 muộn hơn lũ sông Hồng, hiện tại đã nhỏ đi nhiều do việc xây dựng các hồ chứa Suối Hai, Đồng Mô - Ngải Sơn và nhiều hồ chứa nhỏ khác.

Lũ sông Hoàng Long dồn về hạ du sông Hoàng Long (Bắc Ninh Bình) rất nhanh song việc thoát ra lại phụ thuộc vào lũ sông Hồng sang và lũ sông Đáy về cùng với thuỷ triều, thường chậm và bị dồn ứ lại duy trì mực nước cao dài ngày tạo ra một khu vực ngập rộng lớn như là hồ chứa điều tiết (Xích, Tường, Thuỷ, Thổ). Có những năm lũ lớn để bảo vệ cho hạ du buộc phải phân lũ vào khu hữu Hoàng Long. Theo số liệu thống kê từ năm 1960 đến nay, thì các trận lũ tháng 9/1985, 8/1996 và 10/2007 được xem là các trận lũ lớn nhất đã xuất hiện trên sông Hoàng Long và đã gây thiệt hại rất lớn cho Ninh Bình. Có thể nêu diễn biến các trận lũ lớn này như sau:

a) Trận lũ lịch sử tháng 9/1985, lượng mưa đo được tại Nho Quan 743 mm; Ninh Bình 503 mm; mực nước lớn nhất tại Bến Đế là +5,24 m. Mặc dù đã phải phân, chậm lũ vào khu Gia Tường - Đức Long, hữu Hoàng Long nhưng đê tả Hoàng Long vẫn bị tràn và vỡ.

b) Trận lũ tháng 9/1996: Mực nước đỉnh lũ tại Bến Đế là +4,81 m. Đã phải phân lũ vào khu hữu Hoàng Long, khi mức nước sông Hoàng Long mấp mé đỉnh phần mềm đã được tôn cao của tràn Lạc Khoái tới cao trình +4,7 m.

c) Trận lũ tháng 10/2007: Do có mưa lớn ở thượng nguồn, gây lũ lớn trên sông Hoàng Long. Khi mực nước lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đạt đến +4,40 m, lúc 17 giờ ngày 5/10/2007 đã phải xả lũ qua tràn Gia Tường, Đức Long vào khu chậm lũ Gia Tường - Đức Long. Đến 21 giờ cùng ngày, mực nước tại Bến Đế là +4,96 m phải xả lũ qua tràn Lạc Khoái và khu hữu Hoàng Long. Mực nước lũ tại Bến Đế tiếp tục lên đến đỉnh là +5,17 m lúc 0 giờ ngày 6/10/2007 và bắt đầu hạ xuống.

So sánh giữa hai trận lũ tháng 9/1985 và trận lũ tháng 10/2007 cho thấy, trận lũ tháng 9/1985 do mưa lớn trên toàn lưu vực sông Đáy gây lên, còn trận lũ tháng 10/2007 do mưa lớn trên thượng nguồn sông Hoàng Long (tại Hưng Thi lượng mưa 3 ngày đo được là 518 mm), mưa nội đồng lại không lớn tại Nho Quan lượng mưa 3 ngày đo được là 146,0 mm, ở Ninh Bình là 84,4 mm. Năm 1985 khi lũ về các vùng trũng trong khu hữu Hoàng Long đã chứa đầy nước, còn năm 2007 trước khi lũ về hầu như đã được bơm hết nước vì vậy thời gian bị ngập do phân lũ năm 2007 cũng ngắn hơn so với năm 1985.

Bảng 8.1. TÓM TẮT MỘT SỐ TRẬN LŨ LỚN TRÊN SÔNG HOÀNG LONG
	TT
	Hạng mục
	9/1978
	9/1985
	9/1994
	8/1996
	9/2000
	10/2007

	 I
	Lượng mưa 3 ngày max (mm)
	 
	 
	 
	 
	
	 

	1
	Hưng Thi
	 353,1
	597
	
	343
	
	518

	2
	Nho Quan
	592
	743
	320
	524
	454,4
	146

	3
	Ninh Bình
	582
	503
	502
	84
	306,9
	84,4

	 II
	Q & H tại Hưng Thi
	 
	
	 
	 
	
	 

	1
	Lưu lượng Q (m3/s)
	
	2400
	
	
	
	

	2 
	Mực nước H (m)
	 
	19,38
	 
	17,96
	
	18,49

	 III
	Hmax thực đo (m)
	 
	 
	 
	 
	
	 

	1
	Bến Đế
	5,21
	5,24
	4,35
	4,81
	4,73
	5,17

	2
	Gián Khẩu
	3,69
	4,33
	3,64
	3,77
	2,94
	3,8

	3
	Ninh Bình
	3,19
	3,82
	3,13
	3,24
	2,44
	 3,42

	4
	Như Tân
	1,46
	1,77
	1,69
	2,16
	1,62
	 

	 IV
	Tình hình phân lũ
	 
	 
	
	
	
	 

	1
	Tràn Đức Long
	thiếu số liệu 
	tràn
	không tràn
	tràn
	tràn
	tràn

	2
	Tràn Gia Tường
	 
	tràn
	không tràn
	tràn
	tràn
	tràn

	3
	Tràn Lạc Khoái
	 
	tràn
	không tràn
	Tràn
	không tràn
	tràn

	4
	Đê Tả Hoàng Long
	 
	vỡ
	không vỡ
	không vỡ
	không vỡ
	không vỡ

	5
	Đê Hữu Hoàng Long
	 
	 vỡ
	không vỡ
	không vỡ
	không vỡ
	không vỡ

	6
	Mai Phương- Đầm Cút
	 
	tràn
	không tràn
	không tràn
	không tràn
	Tràn

	V
	Thiệt hại do phân lũ
	tỷ đồng
	
	
	
	
	276,24


8.3.2. Thực trạng hoạt động của hệ thống công trình chống lũ sông Hoàng Long 

1. Các tuyến đê ngăn lũ

a. Chất lượng thân đê: Trong trận lũ tháng 10/2007 đã phải phân, chậm lũ vào khu Gia Tường - Đức Long và hữu Hoàng Long, mực nước tại Bến Đế đạt đỉnh +5,17 m thì các tuyến đê hiện có về cơ bản là ổn định, một vài đoạn có hiện tượng thẩm lậu, mạch đùn, mạch sủi xuất hiện dưới chân đê và sạt lở nhỏ mái đê tại các vị trí mới đắp.

- Tuyến đê Tả Hoàng Long, trong trận lũ tháng 10/2007 do thời gian duy trì lũ kéo dài, đã có một số vị trí xuất hiện mạch sủi. Qua khảo sát sơ bộ nhận định tại hiện trường nhận thấy:

+ Một số khu vực đê đi qua khu vực dân cư (đoạn từ K0+650 đến K2+300), có một số công trình dân sinh như tường rào nhà dân, đường ống nước sinh hoạt, cột điện ngay trên thân đê và nhất là có một số lối lên xuống từ trên đê vào các khu dân cư trên toàn tuyến làm biến dạng mái đê.

+ Nhiều đoạn chân đê phía trong đồng có ruộng lúa, ao hồ lấn vào thân đê dễ gây mất an toàn cho đê khi lũ lớn. Một số đoạn đê còn chưa có cơ đê như đoạn đê từ K3+500 đến K3+045.

- Tuyến đê Trường Yên do đi qua một số điểm có địa chất yếu đẽ bị thẩm lậu, sạt trượt khi mực nước sông Hoàng Long lên trên báo động II.

b. Cao trình các tuyến đê

- Tuyến đê tả Hoàng Long và đê Trường Yên đã đảm bảo cao trình chống lũ.

- Tuyến đê hữu Hoàng Long là đê cấp IV, đoạn từ K10 đến K20+850, có cao trình đỉnh là +5,55 m đến +5,30 m là đoạn chịu tác động lớn nhất của lũ sông Hoàng Long. Theo kết quả tính toán, phân tích mực nước lũ thực tế giai đoạn (1960 - 2007) hiện tại cao trình đỉnh đê hữu Hoàng Long chỉ ngăn được lũ với tần suất mực nước 10%.

- Tuyến đê Gia Tường - Đức Long, với cao trình đỉnh hiện tại là +5,3 m chỉ chống được lũ với tần suất mực nước 10 - 15%.

2. Các khu phân chậm lũ

a. Khu chậm lũ Gia Tường - Đức Long

Tổng dung tích chứa lũ của toàn khu khoảng trên 30 triệu m3. Do dung tích chứa nhỏ, khả năng giảm lũ của khu Gia Tường - Đức Long đối với lũ sông Hoàng Long trong các trận lũ lớn như lũ tháng 9/1985 và 10/2007 là rất hạn chế. 

Thực tế trận lũ tháng 10/2007 cho thấy: Khi lũ sông Hoàng Long đạt +4,7 m, tại thời điểm 16 giờ ngày 05/10/2007, đã cho chậm lũ vào khu Gia Tường - Đức Long nhưng mực nước lũ vẫn tiếp tục tăng nhanh.

b. Khu phân lũ hữu Hoàng Long

Khu hữu Hoàng Long là khu phân lũ chính của sông Hoàng Long, với dung tích chứa lũ khoảng trên 200 triệu m3, khả năng giảm lũ cho sông Hoàng Long rất tốt. Tuy nhiên mỗi lần phân lũ, thời gian tiêu thoát sau phân lũ thường kéo dài từ 1- 3 tháng, ảnh hưởng về kinh tế xã hội và môi trường là rất lớn, việc khắc phục hậu quả thường phải kéo dài trong nhiều năm.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Ninh Bình, thiệt hại của lần phân lũ tháng 10/2007 khoảng 276,24 tỷ đồng (tương đương 4,7% tổng GDP và 31,4% tổng thu ngân sách của toàn tỉnh năm 2006), chưa tính đến các thiệt hại về môi trường, xã hội và nhiều tổn thất vật chất khác không thể thống kê được.

Qua trận lũ tháng 10/2007, chúng ta nhận thấy rằng việc nghiên cứu và thực hiện các giải pháp công trình phòng, chống lũ tiến tới loại bỏ các khu phân, chậm lũ là yêu cầu cấp thiết cần được ưu tiên thực hiện trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài. Việc thực hiện các giải pháp công trình chống lũ trong vùng hiện nay, mà cụ thể là nâng cấp hệ thống đê đã mang lại hiệu quả nhất định, trong đó hiệu quả trong việc giảm số lần phải phân lũ vào khu hữu Hoàng Long là rõ rệt nhất.

c. Khu phân lũ Đầm Cút

Tuyến đê Đầm Cút được nâng cấp năm 2005, trong trận lũ tháng 10/2007 khi phân lũ qua cống Mai Phương, trên toàn tuyến không có sự cố, đảm bảo an toàn khi phân lũ. Tuy nhiên nếu tăng khả năng phân lũ của khu Đầm Cút, bằng cách mở rộng cống Mai Phương và cống Địch Lộng thì cũng cần phải nghiên cứu, nâng cấp tuyến đê này.

CHƯƠNG IX

QUY HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LŨ SÔNG HOÀNG LONG
9.1. LỰA CHỌN MÔ HÌNH MƯA LŨ TÍNH TOÁN

Lựa chọn mô hình mưa lũ tính toán được dựa trên cơ sở phân tích các số liệu mưa, mực nước lũ trên sông Hoàng Long trong giai đoạn từ năm 1960 đến 2007:

+ Liệt kê các trận lũ lớn trên sông Hoàng Long giai đoạn từ năm 1960 đến 2007 được thống kê như sau:

	Năm
	1971
	1973
	1975
	1978
	1980
	1985
	1992
	1994
	1996
	2007

	Tháng
	7,8
	8,9
	8,9
	9
	7,9
	9
	7
	9
	8
	10


+ Lượng mưa 3 ngày lớn nhất, ứng với các trận lũ lớn tại các trạm đo

(đơn vị: mm)

	TT
	Trạm đo
	Tháng 9/1978
	Tháng 9/1985
	Tháng 9/1994
	Tháng 8/1996
	Tháng 9/2000
	Tháng 10/2007

	1
	Nho Quan
	591,7
	742,8
	320,4
	524,0
	454,4
	146,0

	2
	Ninh Bình
	582,4
	503,4
	501,6
	84,4
	306,9
	84,4


+ Kết quả tính toán tần suất mực nước lớn nhất tại các trạm (hoàn nguyên)
(Cao độ Quốc gia, đơn vị: m)

	Trạm
	Thời đoạn
	0,50%
	1%
	2%
	3%
	5%
	10%

	Bến Đế
	1961-2004
	6,92
	6,48
	6,03
	5,76
	5,40
	4,90

	Gián Khẩu
	1966-2003
	5,53
	5,16
	4,79
	4,57
	4,28
	3,88

	Ninh Bình
	1958-2004
	3,93
	3,77
	3,61
	3,51
	3,37
	3,17

	Như Tân
	1962-2004
	2,53
	2,43
	2,34
	2,28
	2,20
	2,08


+ Mực nước lớn nhất của các trận lũ lớn đo được tại các trạm quan trắc trên sông Hoàng Long, sông Đáy 

(Cao độ Quốc gia, đơn vị: m)

	TT
	Trạm đo
	Tháng 9/1978
	Tháng 9/1985
	Tháng 9/1994
	Tháng 8/1996
	Tháng 9/2000
	Tháng 10/2007

	1
	Hưng Thi
	18,92
	19,50
	13,38
	17,78
	
	18,49

	2
	Bến đế
	5,21
	5,24
	4,35
	4,81
	4,73
	5,17

	3
	Gián Khẩu
	3,69
	4,33
	3,64
	3,77
	2,94
	 3,80

	4
	Ninh Bình
	3,19
	3,82
	3,13
	3,24
	2,44
	 3,42

	5
	Nh​ư Tân
	1,46
	1,77
	1,69
	2,16
	1,62
	 


Từ bảng trên cho thấy, mực nước lũ của trận lũ tháng 9/1985 tại các trạm đo sau khi đã phân lũ và vỡ đê tả Hoàng Long là lớn nhất trong các năm có phân lũ vào khu hữu Hoàng Long.

Kết quả tính toán thuỷ lực hoàn nguyên lũ của các trận trận lũ lớn đã xảy ra trên sông Hoàng Long. Trong trường hợp không phân, chậm lũ mực nước lũ lớn nhất của trận lũ lịch sử tháng 9/1985 tại Bến Đế là +6,49 m, tại Gián Khẩu +5,26 m, tương đương với tần suất lũ P=1% trên sông Hoàng Long, đề nghị chọn trận lũ này để tính toán các phương án chống lũ sông Hoàng Long. Trong trường hợp tính toán lũ với tần suất P=2%, P=5% tại Bến Đế, lựa chọn dạng lũ tháng 9/1985 để thu phóng về tần suất P=2%, P=5% phục vụ cho tính toán phương án chống lũ.

9.2. TÍNH TOÁN LŨ SÔNG HOÀNG LONG

9.2.1. Các giải pháp công trình chống lũ cơ bản

Các giải pháp công trình cơ bản phòng chống lũ sông Hoàng Long gồm có:

- Nâng cấp các tuyến đê ngăn lũ theo các yêu cầu chống lũ.

- Phân chậm lũ vào các khu để hạ thấp mực nước lũ trên sông Hoàng Long.

- Xây dựng hồ chứa Hưng Thi ở thượng nguồn để cắt, giảm lũ cho hạ du.

9.2.1.1. Nâng cấp các tuyến đê

Các tuyến đê sông Hoàng Long cần được nghiên cứu, nâng cấp như sau:

1. Các tuyến đê cấp III bao gồm:

- Tuyến đê Tả Hoàng Long, tổng chiều dài toàn tuyến là 23,875 km.

- Tuyến đê Trường Yên, tổng chiều dài toàn tuyến là 6,65 km.

2. Các tuyến đê cấp IV, đê địa phương bao gồm:

- Tuyến đê hữu Hoàng Long, tổng chiều dài toàn tuyến là 20,85 km.

- Tuyến đê Gia Tường - Đức Long, tổng chiều dài toàn tuyến 10,2 km.

- Tuyến đê Đầm Cút, tổng chiều dài toàn tuyến là 14,034 km.

- Tuyến đê Năm Căn, tổng chiều dài toàn tuyến là 16,03 km.
9.2.1.2. Phân chậm lũ

Sử dụng các khu phân, chậm lũ như sau:

1. Khu chậm lũ Gia Tường - Đức Long: bao gồm 3 xã Đức Long - Gia Tường và một phần của xã Lạc Vân với tổng diện tích tự nhiên là 3.157,6 ha, dung tích chứa lũ khoảng 30 triệu m3.
2. Khu phân lũ hữu Hoàng Long: bao gồm 12 xã của 2 huyện Gia Viễn (4 xã) và Nho Quan (8 xã) được phân chia làm 2 tiểu khu Thanh Lạc và Gia Sinh. Là vùng trọng điểm có tác dụng phân lũ lớn của sông Hoàng Long, tổng diện tích ngập khi phân lũ 11.611 ha, dung tích chứa lũ khoảng 200 triệu m3.

3. Khu phân lũ Đầm Cút: phân lũ từ sông Hoàng Long qua cống Mai Phương vào Đầm Cút ra cống Địch Lộng sang sông Đáy, lưu lượng phân lũ hiện tại (lũ năm 2007) là 60m3/s. Để tăng khả năng phân lũ cần nạo vét lòng dẫn Đầm Cút và cải tạo các cống Mai Phương, Địch Lộng.
9.2.1.3. Xây dựng hồ chứa thượng du cắt, giảm lũ
Vị trí dự kiến xây dựng hồ chứa Hưng Thi tại xã Hưng Thi - Lạc Thuỷ - Hoà Bình, trên sông Bôi thượng nguồn sông Hoàng Long

1. Nhiệm vụ công trình

- Cắt, giảm lũ cho vùng hạ du sông Hoàng Long.

- Tạo nguồn cấp nước nông nghiệp, dân sinh.

- Cải tạo môi trường, sinh thái vùng hồ.

2. Quy mô công trình:

+ Đường đặc tính hồ Hưng Thi:

Bảng 9.1. ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH HỒ HƯNG THI

	Z (m)
	20
	22
	24
	26
	27
	28
	29

	F(ha)
	65
	320
	600
	920
	1060
	1200
	1340

	W (tr m3)
	3,5
	7,1
	16,3
	31,5
	41,4
	52,7
	65,4

	
	
	
	
	
	
	
	

	Z (m)
	
	30
	32
	34
	36
	39
	40

	F(ha)
	
	1480
	1780
	2130
	2480
	3100
	3300

	W (tr m3)
	
	79,5
	112,1
	151,2
	197,3
	280,8
	312,8
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Hồ Hưng Thi đã được nghiên cứu đề xuất qua nhiều giai đoạn:
+ Giai đoạn trước năm 1996, Viện QHTL đã có các nghiên cứu như Quy hoạch hoàn chỉnh thuỷ nông 1970-1975; Quy hoạch chống lũ  sông Hoàng Long 1985-1986. Qua đó đề xuất hồ Hưng Thi với nhiệm vụ chống lũ triệt để cho hạ du sông Hoàng Long, kết hợp cấp nước và phát điện, quy mô hồ được xác định với MNDBT là +31,8m, MNGC là +35,68m, tương đương dung tích dung tích hữu ích của hồ là 102,6 triệu m3; dung tích chống lũ tối đa là 130 triệu m3.

+ Đến năm 2002, Công ty tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi 1 (HEC1), đã tiến hành  nghiên cứu khả thi bước 1 công trình hồ chứa Hưng Thi và đã khẳng định: Khả năng trữ nước của hồ có thể đến cao trình +32,0 m, MNGC +32,3m, dung tích dung tích hữu ích của hồ là 61,24 triệu m3, dung tích chống lũ tối đa là 114 triệu m3.
+ Theo công văn số 593/BQP-TM ngày 05/2/2008 của Bộ Quốc phòng gửi UBND tỉnh Ninh Bình; Bộ Nông nghiệp và PTNT: Đồng ý với chủ trương xây dựng hồ Hưng Thi, đề nghị mực nước dâng của hồ Hưng Thi là +27,0m.

Trên cơ sở đó, dựa theo đường đặc tính khu vực lòng hồ Hưng Thi, cùng với mực nước dâng là +27,0 m. Quy hoạch phòng chống lũ sông Hoàng Long đã tính toán lũ sông Hoàng Long - giải pháp công trình hồ Hưng Thi có nhiệm vụ tham gia chống lũ cho hạ du có các dung tích dành cho chống lũ khác nhau từ 25 đến 42 triệu m3
Thông số cơ bản của hồ Hưng Thi của các giai đoạn nghiên cứu trước và quy mô nghiên cứu của quy hoạch lần nay như bảng 9.2
Bảng 9.2. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN HỒ HƯNG THI

	Thông số
	Đơn vị
	Quy mô hồ Hưng Thi

	Giai đoạn
	
	1975-96
	2003
	2007-2008

	Cơ quan nghiên cứu
	
	Viện QHTL 
	HEC1
	Viện QHTL 

	Qđến max (P=1%)
	m3/s
	2419
	
	2419

	Qđến max(P=0,2%)
	m3/s
	3104
	
	3104

	Qxả max (P=1%)
	m3/s
	510
	-
	1375-1665

	Qxả max (P=0,2%)
	m3/s
	960
	
	1820-2120

	MNDBT
	m
	31,8
	29,5
	27,0

	MNDGC
	m
	35,68
	32,3
	27,75

	MNC
	m
	27,0
	23,0
	23,0

	MNTL
	m
	28,3
	20,0
	22,0 -24,0

	W hồ
	106m3
	102,6
	72,3
	41,4

	W chết
	106m3
	41
	11,0
	11,0

	W hữu ích
	106m3
	61,6
	61,24
	30,4

	W trước lũ
	106m3
	61
	3,5
	7,1 -16,3

	Whồ max
	106m3
	191
	117,5
	49,8

	W phòng lũ
	106m3
	130
	114
	25 - 42,0

	F tưới
	ha
	8000
	5000
	3000-5000


Hiện nay trong lưu vực sông Hoàng Long đang sử dụng 2 giải pháp công trình chống lũ là lên đê và phân chậm lũ, còn giải pháp xây dựng hồ chứa Hưng Thi vẫn chưa được thực hiện. 

Để có cơ sở hoạch định chiến lược phòng chống lũ lâu dài cho lưu vực sông Hoàng Long, cần phải xác định hiệu quả của từng giải pháp công trình. Nhằm phục vụ mục tiêu trên Quy hoạch đã tiến hành tính toán thuỷ lực toàn mạng sông Hoàng Long, với các giải pháp công trình chống lũ dự kiến, việc tính toán được thực hiện với giả thiết chống lũ tương tự trận lũ lịch sử từ ngày 10 đến 15/9/1985.
9.2.2. Phương pháp tính toán

Ứng dụng bộ mô hình thủy động lực MIKE của Viện thủy lực Đan Mạch (DHI) áp dụng với chế độ sóng động lực hoàn toàn ở cấp độ cao.

Việc tính toán thuỷ lực lũ sông Hoàng Long có gắn với toàn bộ hệ thống sông Hồng sông Thái Bình, sử dụng Mô-đun MIKE 11 HD giải các phương trình tổng hợp theo phương đứng để đảm bảo tính liên tục và động lượng (momentum), nghĩa là phương trình Saint Venant để diễn toán dòng chảy trên sông tự nhiên.

Phương pháp diễn toán dòng chảy sử dụng phương trình Saint Venant, gồm hai phương trình liên tục và động lượng:
+ Phương trình liên tục
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+ Phương trình động lượng:
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Trong đó:

B: Chiều rộng mặt nước ở thời đoạn tính toán (m)

Z: Cao trình mực nước ở thời đoạn tính toán (m)

t: Thời gian tính toán (giây)

Q: Lưu lượng dòng chảy qua mặt cắt (m3/s)

X: Không gian (dọc theo dòng chảy) (m)

(: Hệ số phân bố lưu tốc không đều trên mặt cắt

W: Diện tích mặt cắt ướt (m2)

q: Lưu lượng ra nhập dọc theo đơn vị chiều dài (m2/s)

C: Hệ số Chezy, được tính theo công thức:

C = Ry/n

n: Hệ số nhám 

R: Bán kính thuỷ lực (m)

Y: Hệ số, theo Maninh y=1/6

g: Gia tốc trọng trường = 9,81 m/s2
(: Hệ số động lượng
(: Hệ số động năng


Giải hệ phương trình vi phân trên theo phương pháp sai phân hữu hạn 6 điểm ẩn (Abbott-Ionescu 6-point) sẽ xác định được giá trị lưu lượng, mực nước tại mọi đoạn sông, mọi mặt cắt ngang trong mạng sông và mọi thời điểm trong khoảng thời gian nghiên cứu. 

Theo phương pháp này thì mạng sông nghiên cứu được chia thành các đoạn sông đơn bằng các mặt cắt ngang, các đoạn sông được nối tiếp với nhau theo đúng trạng thái tự nhiên, bằng phương pháp trên và quá trình sai phân tuyến tính hoá sẽ thu được hệ phương trình sai phân viết cho toàn mạng sông thông qua mắt lưới sai phân, giải hệ phương trình sai phân sẽ thu được nghiệm cần tìm tại các mắt lưới, cụ thể là tìm được cao trình mực nước tại các vị trí có mặt cắt và vị trí có mặt cắt +2*dx; Lưu lượng tại các vị trí có mặt cắt +dx và các vị trí công trình như cống, đập... trên toàn bộ mạng sông sau mỗi bước thời gian tính toán. 
Như vậy sau mỗi bước tính toán sẽ thu được giá trị lưu lượng Q (m3/s) và cao trình mực nước Z (m) tại các vị trí đã nêu trên.

9.2.3. Phạm vi tính toán

Tính toán thuỷ lực lũ sông Hoàng Long gắn với toàn mạng sông Hồng – sông Thái Bình.

a) Dòng chảy từ các lưu vực trên thượng lưu như sông Đà, sông Thao, sông Lô - Gâm - Chảy và Thượng du sông Thái Bình được sử dụng như các biên trên của mô hình thuỷ lực.
b) Biên tính toán trong phạm vi lưu vực sông Hoàng Long.
+ Biên trên là đường quá trình lưu lượng lũ (Q~t) tại trạm Hưng Thi trận lũ từ ngày 9/9 đến 15/09/1985 phục vụ công việc tính toán phương án.

+ Biên dưới đường quá trình mực nước (H~t) tại trạm Như Tân từ ngày 9/9 đến 15/9/1985 phục vụ công việc tính toán các phương án.
+ Các đường quá trình lưu lượng, mực nước thực đo tại các trạm phục vụ công việc kiểm định mô hình.

c) Sơ đồ tính toán thuỷ lực toàn mạng sông Hồng – Thái Bình:
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9.2.4. Các tài liệu phục vụ tính toán

1. Tài liệu địa hình

+ Địa hình lòng sông bao gồm mặt cắt dọc, ngang của tất cả các sông trong phạm vi tính toán do Viện Quy hoạch Thuỷ lợi đo đạc, thu thập và thừa hưởng từ các dự án trước đây với thời gian đo đạc từ 1999 đến 2004 theo hệ cao độ Quốc Gia. 
+ Bản đồ tỷ lệ 1/50.000 toàn vùng nghiên cứu.

+ Thông số các công trình đầu mối, công trình điều tiết lớn trên dòng chính.

+ Bình đồ tỷ lệ 1/5000 khu vực phân lũ Đầm Cút từ cống Mai Phương đến cửa Địch Lộng được đo đạc bổ sung của dự án.
2. Tài liệu thuỷ văn:

+ Đường quá trình lưu lượng biên trên tại trạm Hưng Thi trận lũ từ ngày 9/9 đến 15/09/1985 phục vụ công việc tính toán phương án.

+ Đường quá trình mực nước tại trạm Như Tân từ ngày 9/9 đến 15/9/1985 phục vụ công việc tính toán phương án

+ Các đường quá trình lưu lượng, mực nước các trạm thực đo phục vụ công việc kiểm định mô hình.

9.2.5. Các trường hợp tính toán

1. Trường hợp 1: Không xây dựng hồ và không sử dụng các khu phân, chậm lũ (hoàn nguyên lũ)

- Không có hồ Hưng Thi cắt lũ. 

- Không cho phân, chậm lũ qua tràn Gia Tường, Đức Long, Lạc Khoái, Đầm Cút.
Lũ đến được tính với 3 trường hợp

+ Trường hợp 1.1: Lũ đến từ 10 ÷ 15/9/1985, tương ứng tần suất P= 1%.

+ Trường hợp 1.2: Lũ đến tương ứng tần suất P= 2%.

+ Trường hợp 1.3: Lũ đến tương ứng tần suất P= 5%.

2. Trường hợp 2: Có hồ Hưng Thi cắt lũ

- Lũ đến từ 10÷15/9/1985.

- Không cho phân, chậm lũ qua tràn Gia Tường, Đức Long, Lạc Khoái.

- Có hồ Hưng Thi cắt lũ với các trường hợp:

+ Trường hợp 2.1: Dung tích phòng lũ 130 triệu m3
+ Trường hợp 2.2: Dung tích phòng lũ 42 triệu m3 (Tương ứng mực nước hồ lớn nhất +27,75 m, mực nước trước lũ 22,0m)

+ Trường hợp 2.3: Dung tích phòng lũ 34 triệu m3 (Tương ứng mực nước hồ lớn nhất +27,0m; mực nước trước lũ + 22,0m)

+ Trường hợp 2.4: Dung tích phòng lũ 30 triệu m3 (Tương ứng mực trước lũ + 23,0m)

+ Trường hợp 2.5: Dung tích phòng lũ 25 triệu m3 (Tương ứng mực nước trước lũ + 24,0m)

3. Trường hợp 3: Bỏ khu chậm lũ Gia Tường - Đức Long

- Lũ đến từ 10÷15/9/1985

- Không có hồ Hưng Thi cắt lũ. 

+ Trường hợp 3.1: Phân lũ vào khu hữu Hoàng Long theo cao trình của tràn cứng. Tràn Lạc Khoái: B = 730 m, cao trình tràn cứng +4,0 m, không có phần mềm trên tràn.

+ Trường hợp 3.2: Phân lũ vào khu hữu Hoàng Long theo cao trình của tràn mềm. Tràn Lạc Khoái: B = 730 m, cao trình tràn mềm +4,6 m.
4. Trường hợp 4: Phân lũ theo quy mô của tràn cứng hiện tại (không có phần mềm)

- Lũ đến từ 10÷15/9/1985

- Không có hồ Hưng Thi cắt lũ. 

- Phân, chậm lũ theo quy mô của các tràn cứng (Tràn Gia Tường: dài 200 m, cao trình tràn +4,0 m; Tràn Đức Long: B = 200 m, cao trình tràn +3,6 m; Tràn Lạc Khoái: B = 730 m, cao trình tràn +4,0 m).

5. Trường hợp 5: Phân, chậm lũ theo quy mô cao trình đỉnh phần mềm tràn +4,6 và +4,9m.

- Lũ đến từ 10÷15/9/1985

- Không có hồ Hưng Thi cắt lũ.

- Các tràn cứng (Tràn Gia Tường: dài 200m, cao trình đỉnh tràn +4,0 m; Tràn Đức Long: B = 200 m, cao trình đỉnh tràn +3,6 m; Tràn Lạc Khoái: B = 730 m, cao trình đỉnh tràn +4,0 m). Cao trình phần mềm theo các trường hợp:

+ Trường hợp 5.1: cao trình phần mềm +4,6 m (Hiện trạng).

+ Trường hợp 5.2: cao trình phần mềm +4,9 m.

6. Trường hợp 6: Không phân chậm lũ, tăng cường khả năng phân lũ của hệ thống phân lũ Mai Phương - Đầm Cút - Địch Lộng.

- Lũ đến từ 10÷15/9/1985.

- Không có hồ Hưng Thi cắt lũ. 

- Không phân chậm lũ.

- Cải tạo hệ thống phân lũ Mai Phương - Đầm Cút - Địch Lộng tăng khả năng phân lũ sang sông Đáy với các trường hợp:

+ Trường hợp 6.1: Công trình phân lũ như hiện trạng, cống Mai Phương (B = 12 m, Zđáy= -1 m); cống Địch Lộng (B = 12 m, Zđáy= -1 m)
+ Trường hợp 6.2: Nạo vét lòng dẫn Đầm Cút, cải tạo cống Mai Phương, Địch Lộng, tăng khả năng phân lũ qua Đầm Cút, cống Mai Phương (B = 20 m, Zđáy= -1 m); cống Địch Lộng (B = 20 m, Zđáy= -1 m)

7. Trường hợp 7: Không phân chậm lũ, phân lũ qua âu Lê vào sông Rịa

- Lũ đến từ 10÷15/9/1985.

- Không có hồ Hưng Thi cắt lũ. 

- Không phân chậm lũ.

- Lưu lượng phân qua âu Lê khoảng 100 m3/s, bắt đầu phân lũ khi mực nước tại Bến Đế lên trên +5,0 m

8. Trường hợp 8: Không phân chậm lũ, nạo vét sông Hoàng Long

- Lũ đến từ 10 ÷ 15/9/1985.

- Không có hồ Hưng Thi cắt lũ. 

- Không phân chậm lũ.

- Nạo vét đoạn sông Hoàng Long từ Lạc Khoái đến Gián Khẩu, phạm vi nạo vét gắn với dòng chủ lưu (mùa kiệt) với các trường hợp:

+ Trường hợp 8.1: Bđáy = 80 m; cao trình đáy nạo vét Zđáy = -3 m; mái nạo vét m = 3.

+ Trường hợp 8.2: Bđáy = 120 m; cao trình đáy nạo vét Zđáy = -3 m; mái nạo vét m = 3.

9. Trường hợp 9: Xây dựng đập sông Đào kết hợp cải tạo khả năng thoát lũ Đầm Cút

- Lũ đến từ 10 ÷ 15/9/1985.

- Không phân chậm lũ.

- Xây dựng đập sông Đào trên sông Đào – Nam Định ngăn lũ từ sông Hồng qua sông Đào vào sông Đáy.

+ Trường hợp 9.1: Cải tạo khả năng phân lũ qua Đầm Cút (TH 6.2)

+ Trường hợp 9.2: Cải tạo khả năng phân lũ qua Đầm Cút (TH 6.2) + nạo vét lòng dẫn sông Hoàng Long với quy mô như (TH8.2)

10. Trường hợp 10: Xây dựng hồ Hưng Thi + kết hợp các giải pháp giảm lũ khác.

- Lũ đến từ 10 ÷ 15/9/1985.

- Không phân chậm lũ.

- Xây dựng hồ Hưng Thi với dung tích chống lũ 30 triệu m3(TH 2.4)

+ Trường hợp 10.1: Xây dựng đập sông Đào

+ Trường hợp 10.2: Cải tạo khả năng phân lũ qua Đầm Cút (TH 6.2)

+ Trường hợp 10.3: Cải tạo khả năng phân lũ qua Đầm Cút (TH 6.2) + nạo vét lòng dẫn sông Hoàng Long với quy mô như (TH8.2)

+ Trường hợp 10.4: Xây dựng đập sông Đào + Cải tạo khả năng phân lũ qua Đầm Cút (TH 6.2)

+ Trường hợp 10.5: Xây dựng đập sông Đào + Cải tạo khả năng phân lũ qua Đầm Cút (TH 6.2) + nạo vét lòng dẫn sông Hoàng Long với quy mô như (TH8.2)

9.2.6. Kết quả tính toán 
Mực nước lũ, lưu lượng lũ lớn nhất dọc sông theo các trường hợp tính toán, xem bảng 9.3; 9.4.
Bảng 9.3a. MỰC NƯỚC LŨ LỚN NHẤT DỌC SÔNG HOÀNG LONG THEO CÁC TRƯỜNG HỢP

Đơn vị: m

	KC từ Hưng Thi (m)
	Vị trí
	Không hồ+không phân, chậm lũ các trường hợp lũ đến:
	Các trường hợp công trình tính toán (P=1% - Tương đương lũ tháng 9/1985)

	
	
	P=1%
	P=2%
	P=5%
	Hồ Hưng Thi cắt lũ + bỏ phân chậm lũ với các dung tích cắt lũ:
	Không có hồ Hưng Thi

	
	
	Lũ 9/1985 Lòng sông hiện trạng
	Lũ đến 2% Lòng sông hiện trạng
	Lũ đến 5% Lòng sông hiện trạng
	
	Bỏ khu chậm lũ Gia Tường - Đức Long; phân lũ vào khu hữu Hoàng Long với các trường hợp tràn Lạc Khoái
	Phân lũ theo tràn cứng hiện có
	Phân lũ theo các cao trình phần mềm tràn (GT, ĐL, LK) Ztràn mềm:

	
	
	
	
	
	130 .106.m3
	42 .106.m3
	34 .106.m3
	30 .106.m3
	25 .106.m3
	Không phần mềm, Z tràn cứng +4,0m
	Tràn mềm +4,6m; tràn cứng +4,0m
	
	+4,6m
	+4,9m

	
	
	TH1.1
	TH1.2
	TH1.3
	TH2.1
	TH2.2
	TH2.3
	TH2.4
	TH2.5
	TH3.1
	TH3.2
	TH4
	TH5.1
	TH5.2

	 35.600 
	Mai Phương
	6,92
	6,42
	5,72
	4,84
	6,14
	6,28
	6,35
	6,45
	6,84
	6,84
	6,28
	6,27
	6,48

	 38.689 
	Gia Tường
	6,69
	6,21
	5,53
	4,73
	5,95
	6,09
	6,16
	6,25
	6,46
	6,47
	5,79
	5,70
	6,01

	 40.200 
	Bến Đế
	6,49
	6,05
	5,42
	4,69
	5,83
	5,95
	6,01
	6,09
	6,12
	6,12
	5,62
	5,46
	5,76

	 44.151 
	Đức Long
	6,26
	5,82
	5,24
	4,61
	5,62
	5,73
	5,79
	5,87
	5,53
	5,54
	5,34
	5,16
	5,33

	 47.401 
	Lạc Khoái
	6,10
	5,69
	5,13
	4,55
	5,51
	5,61
	5,67
	5,74
	5,12
	5,12
	5,01
	4,88
	5,14

	 51.690 
	Âu Lê
	5,87
	5,48
	4,96
	4,47
	5,33
	5,43
	5,48
	5,54
	4,95
	4,95
	4,86
	4,75
	4,97

	 58.090 
	Trường Yên
	5,68
	5,32
	4,83
	4,41
	5,19
	5,28
	5,33
	5,39
	4,80
	4,81
	4,74
	4,64
	4,85

	 60.700 
	Âu Chanh
	5,45
	5,12
	4,67
	4,33
	5,02
	5,10
	5,14
	5,20
	4,64
	4,64
	4,60
	4,52
	4,71

	 63.390 
	Gián Khẩu
	5,26
	4,95
	4,53
	4,26
	4,87
	4,94
	4,98
	5,02
	4,47
	4,48
	4,47
	4,41
	4,59


Bảng 9.3a. MỰC NƯỚC LŨ LỚN NHẤT DỌC SÔNG HOÀNG LONG THEO CÁC TRƯỜNG HỢP (Tiếp theo)
Đơn vị: m

	KC từ Hưng Thi (m)
	Vị trí
	Các trường hợp công trình tính toán (P=1% - Tương đương lũ tháng 9/1985)

	
	
	Không có hồ Hưng Thi
	Kết hợp các giải pháp

	
	
	Phân lũ qua Đầm Cút với các trường hợp
	Phân lũ qua âu Lê với lưu lượng Q=100m3/s; khimực nước Bến Đế lên trên +5,0m
	Nạo vét sông Hoàng Long (từ Lạc Khoái – Gián Khẩu)
	Đập sông Đào Nam Định + kết hợp
	Hồ Hưng Thi có W cl=30 triệu m3 (TH2.4)+ Kết hợp:

	
	
	Hiện trạng lòng dẫn đầm Cút; cống Mai Phương, Địch Lộng B=12m
	Cải tạo lòng dẫn Đầm Cút; mở rộng cống Mai Phương, Địch Lộng B=20m
	
	Bđ=80m 
	Bđ = 120m
	 Cải tạo Đầm Cút (TH 6.2)
	 Cải tạo Đầm Cút (TH 6.2) + Nạo vét lòng dẫn (8.2)
	Đập sông Đào Nam Định
	 Cải tạo Đầm Cút (TH 6.2)
	 Cải tạo Đầm Cút (TH 6.2) + Nạo vét lòng dẫn (8.2)
	Đập sông Đào Nam Định + Cải tạo Đầm Cút (6.2)
	Đập sông Đào Nam Định + Cải tạo Đầm Cút (6.2) + Nạo vét lòng dẫn sông Hoàng Long (8.2)

	
	
	TH6.1
	TH6.2
	TH7
	TH8.1
	TH8.2
	TH 9.1
	TH 9.2
	TH10.1
	TH 10.2
	TH 10.3
	TH 10.4
	TH 10.5

	 35.600 
	Mai Phương
	6,47
	6,33
	6,87
	6,84
	6,76
	6,24
	6,09
	6,22
	5,82
	5,70
	5,71
	5,57

	 38.689 
	Gia Tường
	6,32
	6,18
	6,63
	6,60
	6,51
	6,09
	5,92
	6,06
	5,70
	5,56
	5,58
	5,42

	 40.200 
	Bến Đế
	6,16
	6,04
	6,42
	6,39
	6,30
	5,95
	5,76
	5,91
	5,60
	5,46
	5,48
	5,31

	 44.151 
	Đức Long
	5,93
	5,83
	6,17
	6,15
	6,05
	5,71
	5,54
	5,67
	5,43
	5,30
	5,30
	5,13

	 47.401 
	Lạc Khoái
	5,81
	5,71
	6,01
	6,01
	5,92
	5,59
	5,44
	5,54
	5,34
	5,23
	5,19
	5,05

	 51.690 
	Âu Lê
	5,61
	5,54
	5,77
	5,79
	5,71
	5,40
	5,27
	5,33
	5,20
	5,11
	5,04
	4,92

	 58.090 
	Trường Yên
	5,46
	5,41
	5,59
	5,63
	5,58
	5,25
	5,16
	5,16
	5,10
	5,03
	4,91
	4,83

	 60.700 
	Âu Chanh
	5,28
	5,25
	5,36
	5,43
	5,42
	5,07
	5,04
	4,95
	4,97
	4,95
	4,76
	4,73

	 63.390 
	Gián Khẩu
	5,13
	5,13
	5,17
	5,26
	5,27
	4,92
	4,92
	4,75
	4,87
	4,87
	4,63
	4,63


+ Hiệu quả giảm mực nước lũ lớn nhất của các giải pháp công trình cắt lũ, phân và chậm lũ so với giải pháp lên đê chống lũ triệt để (TH1.1) như sau.:

Bảng 9.3b. HIỆU QUẢ GIẢM MỰC NƯỚC LŨ CAO NHẤT
 Đơn vị: m

	KC từ Hưng Thi (m)
	Vị trí
	Các trường hợp công trình tính toán (P=1% - Tương đương lũ tháng 9/1985)

	
	
	Hồ Hưng Thi cắt lũ + bỏ phân chậm lũ với các dung tích cắt lũ:
	Không có hồ Hưng Thi

	
	
	
	Bỏ khu chậm lũ Gia Tường - Đức Long; phân lũ vào khu hữu Hoàng Long với các trường hợp tràn Lạc Khoái
	Phân lũ theo tràn cứng hiện có
	Phân lũ theo các cao trình phần mềm tràn (GT, ĐL, LK) Ztràn mềm:

	
	
	130 .106.m3
	42 .106.m3
	34 .106.m3
	30 .106.m3
	25 .106.m3
	Không phần mềm, Z tràn cứng +4,0m
	Tràn mềm +4,6m; tràn cứng +4,0m
	
	+4,6m
	+4,9m

	
	
	TH2.1
	TH2.2
	TH2.3
	TH2.4
	TH2.5
	TH3.1
	TH3.2
	TH4
	TH5.1
	TH5.2

	 35.600 
	Mai Phương
	2,08
	0,78
	0,64
	0,56
	0,47
	0,08
	0,08
	0,64
	0,65
	0,44

	 38.689 
	Gia Tường
	1,96
	0,74
	0,60
	0,54
	0,45
	0,23
	0,22
	0,90
	0,99
	0,68

	 40.200 
	Bến Đế
	1,80
	0,66
	0,54
	0,48
	0,40
	0,37
	0,37
	0,87
	1,03
	0,73

	 44.151 
	Đức Long
	1,65
	0,64
	0,53
	0,47
	0,39
	0,72
	0,72
	0,91
	1,10
	0,92

	 47.401 
	Lạc Khoái
	1,55
	0,60
	0,49
	0,44
	0,36
	0,98
	0,98
	1,09
	1,23
	0,97

	 51.690 
	Âu Lê
	1,40
	0,54
	0,44
	0,39
	0,33
	0,92
	0,92
	1,01
	1,12
	0,90

	 58.090 
	Trường Yên
	1,28
	0,49
	0,40
	0,36
	0,30
	0,88
	0,87
	0,94
	1,04
	0,84

	 60.700 
	Âu Chanh
	1,12
	0,43
	0,35
	0,31
	0,26
	0,82
	0,81
	0,86
	0,93
	0,74

	 63.390 
	Gián Khẩu
	0,99
	0,39
	0,31
	0,28
	0,23
	0,78
	0,78
	0,78
	0,85
	0,67


Bảng 9.3b. HIỆU QUẢ GIẢM MỰC NƯỚC LŨ CAO NHẤT (tiếp theo)

 Đơn vị: m

	KC từ Hưng Thi (m)
	Vị trí
	Các trường hợp công trình tính toán (P=1% - Tương đương lũ tháng 9/1985)

	
	
	Không có hồ Hưng Thi
	Kết hợp các giải pháp

	
	
	Phân lũ qua Đầm Cút với các trường hợp
	Phân lũ qua âu Lê với lưu lượng Q=100m3/s; khimực nước Bến Đế lên trên +5,0m
	Nạo vét sông Hoàng Long (từ Lạc Khoái – Gián Khẩu)
	Đập sông Đào Nam Định + kết hợp
	Hồ Hưng Thi có W cl=30 triệu m3 (TH2.4)+ Kết hợp:

	
	
	Hiện trạng lòng dẫn đầm Cút; cống Mai Phương, Địch Lộng B=12m
	Cải tạo lòng dẫn Đầm Cút; mở rộng cống Mai Phương, Địch Lộng B=20m
	
	Bđ=80m 
	Bđ = 120m
	 Cải tạo Đầm Cút (TH 6.2)
	 Cải tạo Đầm Cút (TH 6.2) + Nạo vét lòng dẫn (8.2)
	Đập sông Đào Nam Định
	 Cải tạo Đầm Cút (TH 6.2)
	 Cải tạo Đầm Cút (TH 6.2) + Nạo vét lòng dẫn (8.2)
	Đập sông Đào Nam Định + Cải tạo Đầm Cút (6.2)
	Đập sông Đào Nam Định + Cải tạo Đầm Cút (6.2) + Nạo vét lòng dẫn sông Hoàng Long (8.2)

	
	
	TH6.1
	TH6.2
	TH7
	TH8.1
	TH8.2
	TH 9.1
	TH 9.2
	TH10.1
	TH 10.2
	TH 10.3
	TH 10.4
	TH 10.5

	 35.600 
	Mai Phương
	0,45
	0,59
	0,05
	0,08
	0,16
	0,67
	0,83
	0,70
	1,10
	1,22
	1,21
	1,35

	 38.689 
	Gia Tường
	0,37
	0,51
	0,06
	0,09
	0,18
	0,60
	0,77
	0,63
	0,99
	1,13
	1,11
	1,27

	 40.200 
	Bến Đế
	0,33
	0,45
	0,07
	0,10
	0,19
	0,54
	0,73
	0,58
	0,89
	1,03
	1,02
	1,18

	 44.151 
	Đức Long
	0,32
	0,43
	0,09
	0,11
	0,21
	0,54
	0,72
	0,59
	0,82
	0,96
	0,96
	1,12

	 47.401 
	Lạc Khoái
	0,30
	0,39
	0,10
	0,09
	0,18
	0,51
	0,67
	0,56
	0,76
	0,88
	0,91
	1,05

	 51.690 
	Âu Lê
	0,26
	0,33
	0,10
	0,08
	0,15
	0,47
	0,60
	0,54
	0,66
	0,76
	0,83
	0,95

	 58.090 
	Trường Yên
	0,23
	0,28
	0,09
	0,05
	0,11
	0,43
	0,52
	0,52
	0,58
	0,65
	0,77
	0,85

	 60.700 
	Âu Chanh
	0,18
	0,20
	0,09
	0,02
	0,03
	0,38
	0,41
	0,50
	0,48
	0,50
	0,69
	0,72

	 63.390 
	Gián Khẩu
	0,13
	0,13
	0,09
	-0,01
	-0,02
	0,34
	0,33
	0,51
	0,39
	0,38
	0,63
	0,62


Bảng 9.4: TỔNG LƯỢNG, LƯU LƯỢNG LŨ TẠI CÁC VỊ TRÍ - THEO CÁC TRƯỜNG HỢP

Đơn vị: Qmax:m3/s; W: 106m3

	Vị trí 
	Không hồ + không phân lũ với lũ đến tháng 9/1985 ; lòng sông hiện trạng
	Các trường hợp công trình tính toán (P=1% - Tương đương lũ tháng 9/1985)

	
	
	Hồ Hưng Thi cắt lũ + bỏ phân chậm lũ với các dung tích phòng lũ:
	Không có hồ Hưng Thi; Phân lũ theo cao trình phần mềm tràn (GT, ĐL, LK) +4,6m 
	Không Hồ Hưng Thi, bỏ các khu GT – ĐL, hữu Hoàng Long; phân lũ qua Đầm Cút

	
	
	Wpl = 130 .106.m3
	Wpl = 42 .106.m3
	Wpl = 34 .106.m3
	Wpl = 30 .106.m3
	Wpl = 25 .106.m3
	
	Hiện trạng lòng dẫn đầm Cút; cống Mai Phương, Địch Lộng B=12m
	Cải tạo lòng dẫn Đầm Cút; mở rộng cống Mai Phương, Địch Lộng B=20m

	
	TH1.1
	TH2.1
	TH2.2
	TH2.3
	TH2.4
	TH2.5
	TH5.1
	TH 6.1
	TH 6.2

	
	Qmax
	W
	Qmax
	W
	Qmax
	W
	Qmax
	W
	Qmax
	W
	Qmax
	W
	Qmax
	W
	Qmax
	Qtb
	W
	Qmax
	Qtb
	W

	Hưng Thi
	2.418
	354,0
	510
	272,0
	1.375
	354,0
	1.500
	353,1
	1.570
	353,3
	1.665
	353,7
	2.418
	354,0
	2.418
	 
	354,0
	2.418
	 
	354

	Trước Đầm Cút
	1.988
	441,0
	661
	359,0
	1.406
	441,0
	1.498
	440,3
	1.546
	440,5
	1.613
	440,9
	2.449
	446,0
	2.026
	 
	441,0
	2.048
	 
	441

	Vào Đầm Cút
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-314
	-111
	-43,0
	-464
	-165
	-63

	Trước Gia Tường
	2.134
	513,0
	820
	431,0
	1.562
	513,0
	1.653
	512,1
	1.700
	512,3
	1.766
	512,7
	2.626
	518,0
	1.854
	 
	470,0
	1.726
	 
	450

	Vào Gia Tường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-631
	-32,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trước Đức Long
	2.114
	512,0
	816
	430,0
	1.552
	512,0
	1.640
	511,0
	1.688
	511,2
	1.756
	511,6
	1.987
	485,0
	1.835
	 
	468,0
	1.703
	 
	449

	Vào Đức Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-180
	9,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trước Lạc Khoái
	2.101
	511,0
	813
	429,0
	1.543
	511,0
	1.632
	510,0
	1.678
	510,2
	1.746
	510,6
	1.924
	494,0
	1.822
	 
	467,0
	1.686
	 
	448

	Vào Lạc Khoái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-830
	-84,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ra sông Đáy
	1.945
	519,0
	812
	435,0
	1.475
	518,0
	1.551
	516,8
	1.591
	517,2
	1.648
	517,8
	1.075
	418,0
	1.680
	 
	475,0
	1.548
	 
	455


Bảng 9.4: TỔNG LƯỢNG, LƯU LƯỢNG LŨ TẠI CÁC VỊ TRÍ - THEO CÁC TRƯỜNG HỢP (Tiếp theo)
Đơn vị: Qmax:m3/s; W: 106m3

	Vị trí 
	Không hồ + không phân lũ
	P=1%
	Kết hợp các giải pháp

	
	
	Phân lũ qua âu Lê với lưu lượng Q=100m3/s; khi mực nước Bến Đế lên trên +5,0m
	Đập sông Đào Nam Định + kết hợp
	Hồ Hưng Thi có W cl=30 triệu m3 (TH2.4)+ Kết hợp:

	
	Lũ 9/1985 Lòng sông hiện trạng
	
	 Cải tạo Đầm Cút (TH 6.2)
	 Cải tạo Đầm Cút (TH 6.2) + Nạo vét lòng dẫn (8.2)
	Đập sông Đào Nam Định
	 Cải tạo Đầm Cút (TH 6.2)
	 Cải tạo Đầm Cút (TH 6.2) + Nạo vét lòng dẫn (8.2)
	Đập sông Đào Nam Định + Cải tạo Đầm Cút (6.2)
	Đập sông Đào Nam Định + Cải tạo Đầm Cút (6.2) + Nạo vét sông HL (8.2)

	
	TH1.1
	TH 7
	TH 9.1
	TH 9.2
	TH 10.1
	TH 10.2
	TH 10.3
	TH 10.4
	TH 10.5

	
	Qmax
	W
	Qmax
	W
	Qmax
	W
	Qmax
	W
	Qmax
	W
	Qmax
	W
	Qmax
	W
	Qmax
	W
	Qmax
	W

	Hưng Thi
	2.418
	354,0
	2.418
	354,0
	2.418
	354,2
	2.418
	354,2
	1.570
	353,3
	1.570
	353,3
	1.570
	353,3
	1.570
	353,3
	1.570
	353,3

	Trước Đầm Cút
	1.988
	441,0
	1.998
	441,0
	2.051
	443,1
	2.051
	443,1
	1.548
	442,4
	1.585
	440,4
	1.590
	440,6
	1.593
	442,2
	1.599
	442,5

	Vào Đầm Cút
	 
	 
	 
	 
	-450
	-56,1
	-450
	-56,1
	 
	 
	-358
	-62,5
	-338
	-54,8
	-360
	-58,3
	-338
	-51,8

	Trước Gia Tường
	2.134
	513,0
	2.146
	513,0
	1.741
	458,6
	1.741
	458,6
	1.702
	514,4
	1.378
	449,4
	1.402
	457,4
	1.385
	455,7
	1.410
	462,8

	Vào Gia Tường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trước Đức Long
	2.114
	512,0
	2.126
	512,0
	1.718
	457,9
	1.718
	457,9
	1.690
	513,7
	1.364
	448,2
	1.387
	456,5
	1.372
	454,9
	1.396
	462,1

	Vào Đức Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trước Lạc Khoái
	2.101
	511,0
	2.113
	511,0
	1.702
	457,2
	1.702
	457,2
	1.680
	512,9
	1.354
	447,4
	1.377
	455,6
	1.362
	454,2
	1.385
	461,4

	Vào Lạc Khoái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ra sông Đáy
	1.945
	519,0
	1.867
	503,0
	1.575
	466,1
	1.575
	466,1
	1.610
	521,7
	1.270
	453,7
	1.287
	462,4
	1.289
	462,8
	1.305
	470,6


Ghi chú: Lưu lượng, tổng lượng vào các khu phân, chậm lũ có giá trị âm
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[image: image7.emf]Quá trình Qđến; Qxả hồ Hưng Thi & Qbến Đế trước và sau khi có điều tiết
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[image: image9.emf]Quá trình Qđến; Qxả hồ Hưng Thi & Qbến Đế trước và sau khi có điều tiết
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[image: image10.emf]Quá trình Qđến; Qxả hồ Hưng Thi & Qbến Đế trước và sau khi có điều tiết
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Nhận xét kết quả tính toán thuỷ lực lũ

1. Lũ sông Hoàng Long diễn biến rất phức tạp, có quan hệ mật thiết với lưu vực sông Đáy. Mặc dù diện tích lưu vực không lớn nhưng phần lớn lưu vực là đồi núi có độ dốc địa hình lớn, cho nên tổng lượng một trận lũ tuy không lớn nhưng đỉnh lũ lại lớn, cường suất và tốc độ truyền lũ cao. 

2. Nếu chỉ sử dụng đơn thuần biện pháp lên đê để chống lũ triệt để thì mực nước lũ lớn nhất dọc sông rất cao:

a) Trong trường hợp chống lũ tương tự lũ tháng 9/1985 (P=1%): mực nước tại Mai Phương là +6,92 m, Bến Đế +6,49 m, Lạc Khoái +6,10 m, Gián Khẩu +5,26 m, đồng thời cũng làm cho mực nước trên sông Đáy bị dâng cao. Như vậy nếu chỉ lên đê để chống lũ thì phải nâng cấp, bồi trúc cả đê sông Hoàng Long và đê sông Đáy (cụ thể là khu vực lân cận Gián Khẩu), khối lượng đắp đê lớn và sẽ khó khăn trong quản lý vận hành, tu bổ hàng năm.

b) Trong trường hợp chống lũ tương ứng với tần suất P = 2%: mực nước tại Mai Phương là +6,42 m, Bến Đế +6,05 m, Lạc Khoái +5,69 m, Gián Khẩu +4,95 m, mực nước lũ lớn nhất từ Mai Phương đến âu Chanh cao hơn tiêu chuẩn thiết kế đê hiện tại. Để chống được lũ ứng với tần suất P = 2%, các tuyến đê cấp III: đê tả Hoàng Long cần củng cố từ Mai Phương đến K17; Tuyến đê hữu Hoàng Long  cần lên đê từ K10 đến K20+850; Tuyến đê Trường Yên và đoạn cuối của đê tả Hoàng Long (từ K17 đến K23+875) không cần phải tôn cao.

c) Trong trường hợp chống lũ tương ứng với tần suất P = 5%: mực nước tại Bến Đế +5,42 m, Lạc Khoái +5,13 m. Các tuyến đê cấp IV như đê Gia Tường - Đức Long, đê hữu Hoàng Long cần bổ sung cao trình chống lũ từ 0,4 đến 0,6m.

3. Do quá trình lũ của lưu vực sông Hoàng Long có đỉnh nhọn nên các giải pháp cắt giảm đỉnh lũ sẽ có hiệu quả tốt, nghĩa là sử dụng giải pháp xây dựng hồ chứa Hưng Thi hoặc phân, chậm lũ đều hạ thấp được mực nước lũ lớn nhất. Trong đó:

a) Giải pháp xây dựng hồ Hưng Thi:

- Khi không hạn chế diện tích ngập lụt và mực nước dâng tối đa của hồ Hưng Thi như các đề xuất của các nghiên cứu trước đây, hồ Hưng Thi sẽ có dung tích phòng lũ lên đến 130 triệu m3 (TH2.1). Theo kết quả tính toán trường hợp này hiệu quả giảm mực nước lũ là lớn nhất; Các tuyến đê hạ du hiện có về cơ bản đảm bảo yêu cầu chống lũ nếu xuất hiện lũ tương tự lũ tháng 9/1985 mà không phải phân, chậm lũ.
- Với cao trình mực nước dâng khống chế ở mức + 27,0 m, thì hồ Hưng Thi có quy mô nhỏ. Để thuận tiện trong việc xác định hiệu ích chống lũ của hồ, quy hoạch đã giả thiết các dung tích chống lũ của hồ có quy mô từ 42 đến 25 triệu m3, ứng với mực nước trước lũ từ +22,0 đến +24,0m (TH2.2; TH2.3; TH2.4 và TH2.5) 

+ Mực nước lớn nhất tính toán tại Bến Đế theo các dung tích chống lũ khác nhau của hồ Hưng Thi từ +5,83 đến +6,09 m; giảm tương ứng từ 0,66 đến 0,40 m so với trường hợp (TH1.1) không có hồ và không phân chậm lũ vào các khu. So với tiêu chuẩn thiết kế đê hiện hành là +5,6m tại Bến Đế, các kết quả tính toán mực nước lớn nhất đều cao hơn tiêu chuẩn. Như vậy xây dựng hồ Hưng Thi quy mô nhỏ sẽ không thể cắt hoàn toàn lũ cho hạ du mà chỉ có tác dụng hỗ trợ cho hệ thống đê hạ du trong trường hợp có lũ lớn.
+ Nếu xây dựng hồ Hưng Thi với mực nước dâng là +27,0 m. Để loại bỏ các khu phân chậm lũ cần kết hợp nâng cao trình chống lũ các tuyến đê hữu Hoàng Long, Gia Tường - Đức Long, Năm Căn; các tuyến đê tả Hoàng Long và đê Trường Yên cần được gia cố thân đê.

Kết quả tính toán cũng cho thấy, dung tích phòng lũ của hồ Hưng Thi tối thiểu phải đạt 25 triệu m3, thì mới có tác dụng hỗ trợ cho hệ thống đê hạ du, sau khi đã được củng cố chống được lũ xuất hiện tương tự lũ tháng 9/1985.

+ Trong thực tế khi xây dựng hồ chứa lớn ở thượng nguồn, công trình thường phải có nhiệm vụ khai thác tổng hợp. Ngoài nhiệm vụ chống lũ, hồ còn phải kết hợp các nhiệm vụ như: cấp nước, khai thác du lịch, cải thiện môi trường…vv. Vì vậy với cao trình mực nước dâng của hồ là +27,0 m thì dung tích dành cho chống lũ chỉ từ 25 đến trên 30 triệu m3.

Đề nghị chọn dung tích phòng lũ của hồ là 30 triệu m3, làm phương án nghiên cứu tiếp theo của quy hoạch.
b) Các giải pháp phân, chậm lũ:

- Trong trường hợp bỏ khu chậm lũ Gia Tường - Đức Long mà vẫn duy trì khu phân lũ hữu Hoàng Long, thì mực nước lớn nhất trên sông sẽ cao hơn hiện trạng, cụ thể nếu so sánh trường hợp (TH3.2) với trường hợp (TH5.1): mực nước tại Gia Tường tăng 0,76 m; Bến Đế 0,66 m và Lạc Khoái 0,25 m. Như vậy nếu bỏ chậm lũ Gia Tường - Đức Long thì áp lực lũ đối với hệ thống đê sẽ tăng đồng nghĩa với việc cần phải bổ sung cải tạo toàn bộ hệ thống đê.

- Giải pháp phân lũ qua tràn Lạc Khoái, cao trình tràn càng thấp sẽ có hiệu quả giảm mực nước lũ càng cao, nhưng tương ứng lưu lượng và tổng lượng lũ vào khu hữu Hoàng Long cũng tăng, sau mỗi lần phân lũ thời gian úng ngập kéo dài ảnh hưởng tới toàn vùng Nam Ninh Bình.

- Giải pháp phân lũ qua Đầm Cút, với giả thiết điều kiện khi bắt đầu vận hành mở cống Mai Phương phân lũ như sau: Mực nước tại Bến Đế +5,0 m; mực nước trong Đầm Cút ở cao trình +3,0 m.

+ Trong trường hợp công trình phân lũ như hiện trạng, hiệu quả giảm mực nước lũ lớn nhất tại Bến Đế là 0,33 m.

+ Trong trường hợp cải tạo lòng dẫn Đầm Cút, mở rộng cống Mai Phương, Địch Lộng, hiệu quả giảm mực nước lũ lớn nhất tại Bến Đế là 0,45 m.

- Giải pháp phân lũ qua âu Lê vào sông Rịa

+ Do vị trí âu Lê nằm ở khu vực hạ lưu vì vậy hiệu quả cắt lũ không cao. Trong trường hợp tính toán với lưu lượng xả tối đa qua âu Lê là 100 m3/s, hiệu quả giảm mực nước cao nhất tại âu Lê và Lạc Khoái là khoảng 0,1 m.

+ Việc phân lũ qua âu Lê sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát trong nội đồng, trong trường hợp vận hành không tốt sẽ gây nguy hiểm cho toàn bộ hệ thống đê sông nội đồng của vùng Nam Ninh Bình. 

+ Việc vận hành phân lũ qua âu Lê chỉ có thể thực hiện khi hệ thống công trình nội đồng sau âu bao gồm tuyến sông Rịa, sông Bến Đang, sông Ghềnh và sông Vạc được tu bổ nâng cấp.

4. Nạo vét dòng chính sông Hoàng Long được tính toán với 2 trường hợp:

- Trường hợp bề rộng đáy nạo vét Bđ = 80 m, nạo vét ở mức độ khơi thông dòng chảy đảm bảo yêu cầu giao thông thuỷ; phạm vi nạo vét trong lòng dẫn chủ lưu sông Hoàng Long (mùa kiệt), hiệu quả giảm mực nước lũ lớn nhất từ Bến Đế đến Lạc Khoái là 0,1 m. Khối lượng nạo vét cần thực hiện là 2,0 triệu m3
- Trường hợp bề rộng đáy nạo vét Bđ = 120 m, mở rộng mặt cắt ngang sông; phạm vi nạo vét bao gồm lòng dẫn chủ lưu sông Hoàng Long (mùa kiệt) và đào rộng thêm khoảng 40 m bề rộng bãi sông hiện có, hiệu quả giảm mực nước lũ lớn nhất bình quân từ Bến Đế đến Lạc Khoái là 0,2 m. Khối lượng nạo vét cần thực hiện khoảng trên 5,0 triệu m3
Nhận xét về giải pháp nạo vét như sau:

+ Giải pháp nạo vét lòng dẫn có tác dụng giảm mực nước lũ lớn nhất trên sông Hoàng Long tuỳ theo quy mô nạo vét. 

+ Khối lượng nạo vét lớn, khó khăn trong việc bố trí bãi chứa bùn, đất nạo vét sông.

+ Nguyên nhân hạ mực nước lũ lớn nhất là do việc nạo vét làm tăng tiết diện thoát lũ, tăng dung tích chứa lũ của sông Hoàng Long. Kết quả tính toán cũng cho thấy đoạn cửa sông mực nước lũ lớn nhất và lưu lượng thoát lũ hầu như không thay đổi, nguyên nhân là do việc thoát lũ ra sông Đáy của sông Hoàng Long phụ thuộc vào mực nước lũ trên sông Đáy.

+ Do không có đầy đủ tài liệu về dòng bùn cát trên sông Hoàng Long, vì vậy chưa tính toán được khả năng bồi lắng lòng dẫn sau khi nạo vét, do vậy chưa thể khẳng định được tính bền vững của giải pháp này,

+ Giải pháp nạo vét sông sẽ có hiệu quả là cải thiện điều kiện giao thông thuỷ và hỗ trợ giảm mực nước lũ lớn nhất của sông Hoàng Long. 

5. Giải pháp xây dựng đập Sông Đào có nhiệm vụ ngăn lũ sông Hồng phân qua sông Đào vào hạ du sông Đáy: 
+ Với trận lũ tháng 9/1985, trong trường hợp ngăn hoàn toàn lũ sông Hồng vào sông Đáy, hiệu quả giảm mực nước lớn nhất tại Gián Khẩu 0,2 m, tại Bến Đế khoảng 0,1m

+ Việc vận hành đập sông Đào sẽ phụ thuộc vào tình hình lũ của toàn mạng sông Hồng, nhiều khả năng đập sông đào chỉ có thể hạn chế một phần lũ từ sông Hồng sang sông Đáy.
Có thể kết luận tác dụng của đập sông Đào đối với việc chống lũ trên sông Hoàng Long là không lớn.
6. Từ kết quả tính toán thuỷ lực, có thể kết luận các giải pháp phòng chống lũ hiệu quả cho hạ du sông Hoàng Long với mục tiêu loại bỏ các khu phân, chậm lũ trong trường hợp xuất hiện lũ tương tự lũ lịch sử tháng 9/1985 là:
+ Nâng cấp, củng cố hệ thống đê điều

+ Xây dựng hồ Hưng Thi cắt, giảm lũ trên thượng nguồn sông Hoàng Long.

+ Cải tạo khả năng phân lũ qua Đầm Cút.

9.3. QUY HOẠCH PHÒNG CHỐNG LŨ SÔNG HOÀNG LONG
9.3.1. Các phương án công trình

Trên cơ sở kết quả tính toán thuỷ lực trên sông Hoàng Long với các trường hợp tính toán ở trên. Với mục tiêu xoá bỏ các khu phân, chậm lũ Gia Tường - Đức Long và hữu Hoàng Long, đề nghị các phương án phòng, chống lũ sông Hoàng Long như sau:

1. Phương án 1:  Sử dụng đơn thuần giải pháp nâng cấp hệ thống đê hạ du, chống lũ tháng 9/1985.
a) Cải tạo, nâng cấp hệ thống đê hạ du sông Hoàng Long theo quy mô  chống lũ tháng 9/1985, tương đương tần suất P=1%. Mực nước thiết kế đê (làm tròn): 
+ tại Bến Đế: +6,5 m.

+ tại Gián Khẩu: +5,3 m.
b) Bỏ các khu phân, chậm lũ Gia Tường- Đức Long, hữu Hoàng Long.

2. Phương án 2: Cải tạo hệ thống đê hạ du kết hợp xây dựng hồ Hưng Thi cắt, giảm lũ.
a) Cải tạo các tuyến đê hạ du:

- Các tuyến đê cấp III: đê tả Hoàng Long, đê hữu Hoàng Long (đoạn từ K10-K20+850 dự kiến nâng lên cấp III), đê Trường Yên. Mực nước thiết kế tương ứng với mực nước lũ tính toán P= 2% (làm tròn):
 + tại Bến Đế: +6,1 m.








 + tại Gián Khẩu: +5,0 m

- Các tuyến đê cấp IV: đê Đức Long - Gia Tường, đê Năm Căn và đê hữu Hoàng Long (K0 - K10). Mực nước thiết kế tương ứng với mực nước lũ tính toán P= 5% (làm tròn): 
+ tại Bến Đế: +5,4 m.




+ tại Gián Khẩu: +4,5 m.

b) Xây dựng hồ Hưng Thi với mực nước dâng +27,0 m, có nhiệm vụ điều tiết giảm lũ (Wpl=30 triệu m3) hỗ trợ hệ thống đê hạ du trong trường hợp xuất hiện lũ lớn.
c) Bỏ các khu phân, chậm lũ Gia Tường- Đức Long, hữu Hoàng Long.

3. Phương án 3:  Cải tạo hệ thống đê hạ du và kết hợp cải tạo tăng cường khả năng thoát lũ qua Đầm Cút.

a) Cải tạo các tuyến đê hạ du:

- Các tuyến đê cấp III: đê tả Hoàng Long, đê hữu Hoàng Long (đoạn từ K10-K20+850 dự kiến nâng lên cấp III), đê Trường Yên. Mực nước thiết kế:

+ tại Bến Đế: +6,1 m.




+ tại Gián Khẩu: +5,0 m

- Các tuyến đê cấp IV: đê Đức Long - Gia Tường, đê Năm Căn và đê hữu Hoàng Long (K0 - K10). Mực nước thiết kế: 
+ tại Bến Đế: +5,4 m.








+ tại Gián Khẩu: +4,5 m.

b) Mở rộng cống Mai Phương, Địch Lộng, nạo vét lòng dẫn Đầm Cút nhằm tăng khả năng phân lũ sang sông Đáy hỗ trợ hệ thống đê  trong trường hợp xuất hiện lũ lớn.

c) Bỏ các khu phân, chậm lũ Gia Tường - Đức Long, hữu Hoàng Long.

4. Phương án 4: Cải tạo hệ thống đê hạ du kết hợp xây dựng hồ Hưng Thi cắt, giảm lũ và cải tạo tăng cường khả năng thoát lũ qua Đầm Cút.

a) Cải tạo các tuyến đê hạ du:

- Các tuyến đê cấp III: đê tả Hoàng Long, đê hữu Hoàng Long (đoạn từ K10-K20+850 dự kiến nâng lên cấp III), đê Trường Yên. Mực nước thiết kế:

+ tại Bến Đế: +6,1 m.




+ tại Gián Khẩu: +5,0 m

- Các tuyến đê cấp IV: đê Đức Long - Gia Tường, đê Năm Căn và đê hữu Hoàng Long (K0 - K10). Mực nước thiết kế: 
+ tại Bến Đế: +5,4 m.








+ tại Gián Khẩu: +4,5 m.

b) Xây dựng hồ Hưng Thi với mực nước dâng +27,0 m, có nhiệm vụ điều tiết giảm lũ (Wpl=30 triệu m3) hỗ trợ hệ thống đê hạ du trong trường hợp xuất hiện lũ lớn.

c) Mở rộng cống Mai Phương, Địch Lộng, nạo vét lòng dẫn Đầm Cút nhằm tăng khả năng phân lũ sang sông Đáy hỗ trợ hệ thống đê trong trường hợp xuất hiện lũ lớn.

d) Bỏ các khu phân, chậm lũ Gia Tường - Đức Long, hữu Hoàng Long.

9.3.1.1. Kinh phí dự kiến khi thực hiện các phương án

1. Cơ sở tính toán

1. Trên cơ sở mực nước lũ lớn nhất trên sông Hoàng Long trong các trường tính toán xác định quy mô nâng cấp, cải tạo các tuyến đê hạ du sông Hoàng Long cho các phương án.

2. Khối lượng xây lắp, kinh phí đầu tư ước tính sơ bộ, được xác định theo:

- Định mức dự toán xây dựng công trình, được ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ - BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Đơn giá xây dựng cơ bản - tỉnh Ninh Bình, quý II năm 2007.

2. Ước tính kinh phí thực hiện theo các phương án

Ước tính kinh phí thực hiện theo các phương án, xem bảng 9.5
Bảng 9.5. TỔNG HỢP KINH PHÍ THEO CÁC PHƯƠNG ÁN

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Phương án 1
	Phương án 2
	Phương án 3
	Phương án 4

	
	
	
	Cải tạo, nâng cấp toàn bộ hệ thống đê hạ du sông Hoàng Long
	Cải tạo hệ thống đê hạ du + xây dựng hồ Hưng Thi (MND= +27,0m)
	Nâng cấp đê hạ du + cải tạo tăng khả năng phân lũ qua Đầm Cút
	Cải tạo hệ thống đê hạ du + xây dựng hồ Hưng Thi (MND= +27,0m)+ cải tạo tăng khả năng phân lũ qua Đầm Cút

	1.
	Ảnh hưởng do ngập lụt
	 
	 
	 
	 
	

	a.
	Khu vực bị ảnh hưởng
	-
	
	Lạc Thuỷ, Kim Bôi 
	Gia Viễn
	Gia Viễn

	-
	Dân số ảnh hưởng
	hộ
	
	2.000
	 
	

	-
	Diện tích ảnh hưởng ngập lụt
	ha
	
	1.100
	650
	650

	2.
	Kinh phí đầu tư theo các phương án
	109đ
	2787,7
	2461,6
	1711,6
	2611,6

	a.
	Xây dựng hồ Hưng Thi
	109đ
	 
	900
	 
	900

	 
	Kinh phí xây dựng hồ
	109đ
	 
	400
	 
	400

	 
	Kinh phí đền bù, di dân
	109đ
	 
	500
	 
	500

	b
	Cải tạo Đầm Cút
	109đ
	 
	 
	150
	150

	c.
	Chi phí nâng cấp, tu bổ đê hạ du
	109đ
	2787,7
	1561,6
	1561,6
	1561,6


9.3.1.2. Luận chứng lựa chọn phương án

Trên cơ sở tính toán kinh tế kỹ thuật các phương án phòng chống lũ lưu vực sông Hoàng Long, nhận xét về các ưu nhược điểm của các phương án như sau:

1. Phương án 1: Sử dụng đơn thuần giải pháp nâng cấp hệ thống đê hạ du, chống lũ tháng 9/1985.

a. Ưu điểm: 

Không phải xây dựng hồ chứa ở thượng du, không phải tổ chức di dân, đền bù khu vực lòng hồ.

b. Nhược điểm:

- Mực nước tính toán thiết kế đê theo phương án này của cao hơn so với tiêu chuẩn mực nước thiết kế đê cấp III, được quy định trong Quyết định số 358/QĐ-PCLB: Tại Bến Đế là 0,89m; Gián Khẩu là 0,27m.

- Nếu thực hiện phương án này ngoài việc phải nâng cấp toàn bộ hệ thống đê sông Hoàng Long, cũng sẽ phải củng cố hệ thống đê sông Đáy (cụ thể là khu vực Gián Khẩu).

- Các tuyến đê hạ du sông Hoàng Long, đều mới được cải tạo nâng cấp trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay, nếu thực hiện theo phương án này sẽ phải làm lại toàn bộ hệ thống sẽ rất lãng phí.

- Các tuyến đê đều được hình thành qua nhiều thế hệ, chạy qua nhiều khu vực có nền đê yếu. Nếu gia tăng tải trọng đê quy mô lớn sẽ gây ảnh hưởng đến  tính ổn định thân, nền đê, khả năng kinh phí đầu tư sẽ phát sinh rất lớn mà trong phạm vi của nghiên cứu quy hoạch chưa thể xác định được.

- Việc nâng cao mực nước chống lũ của các tuyến đê cũng đồng nghĩa với tăng các ẩn hoạ trong mùa mưa lũ. 
- Việc nâng cao mực nước chống lũ, thời gian duy trì lũ kéo dài việc bồi lắng lòng dẫn sẽ gia tăng, như vậy sẽ phải thường xuyên nạo vét lòng dẫn hoặc tiếp tục bổ sung cao trình chống lũ của các tuyến đê. Gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và gây nguy hiểm cho người dân, các cơ sở kinh tế xã hội trong khu vực được bảo vệ
- Kinh phí đầu tư công trình lớn, ngoài ra còn phải tính đến một lượng kinh phí giải phóng mặt bằng và việc duy tu, bảo dưỡng hàng năm của hệ thống đê cũng sẽ khó khăn và tốn kém.

2. Phương án 2: Cải tạo hệ thống đê hạ du kết hợp xây dựng hồ Hưng Thi cắt, giảm lũ.
a. Ưu điểm:

- Loại bỏ được các khu phân chậm lũ 

- Hệ thống đê được nâng cấp, bảo đảm đê cấp III chống lũ ứng với tần suất P=2%, đê cấp IV chống lũ với tần suất P=5%, kết hợp hồ Hưng Thi tham gia chống lũ, hỗ trợ cho hệ thống đê trong trường hợp xảy ra lũ lớn trên sông Hoàng Long. 

- Ngoài hiệu ích chính là chống lũ cho hạ du, hồ Hưng Thi còn có tác dụng điều tiết bổ sung nguồn nước cho nông nghiệp, dân sinh và cải thiện môi trường sinh thái vùng hồ.

b. Nhược điểm:

Ảnh hưởng do ngập lụt khu vực lòng hồ lớn, sẽ có khoảng trên 2.000 hộ dân phải di rời.
3. Phương án 3: Cải tạo hệ thống đê hạ du và kết hợp cải tạo tăng cường khả năng thoát lũ qua Đầm Cút.
Khu phân lũ Đầm Cút, với nhiệm vụ tham gia cắt đỉnh lũ hỗ trợ cho hệ thống đê trong trường hợp xảy ra lũ lớn trên sông Hoàng Long.
a. Ưu điểm: 

- Loại bỏ được các khu phân chậm lũ Gia Tường, Đức Long và hữu Hoàng Long

- Không gây ngập lụt vùng lòng hồ như phương án 2.

b. Nhược điểm:

- Việc tăng khả năng phân lũ qua Đầm Cút cũng sẽ gặp một số khó khăn:

+ Khả năng phân lũ qua Đầm Cút phụ thuộc vào mực nước lũ trên sông Đáy, các vật cản dòng chảy hiện có và sẽ phát sinh do các hoạt động phát triển kinh tế trong khu vực lòng dẫn Đầm Cút.
+ Đường dẫn thoát lũ ra tại cửa Địch Lộng dài trên 1 km có mặt cắt rất hẹp. Để tăng khả năng thoát lũ cần phải mở rộng mặt cắt bằng cách lăn đê tại khu vực này.

+ Ngoài hướng thoát lũ qua cửa Định Lộng, việc bổ sung đường thoát lũ qua Kẽm Chăm cũng rất tốn kém vì khối lượng đào đất, đá rất lớn và phải làm lại một số công trình cầu, cống thoát lũ qua các tuyến đường dân sinh hiện có.

+ Trong lòng Đầm Cút hiện tại cũng có một số khu dân cư sinh sống, một số di tích lịch sử và các cơ sở khai thác du lịch. Ngoài ra còn có một số tuyến đường giao thông cắt ngang trong lòng Đầm Cút gây cản trở việc thoát lũ và khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay đường dẫn vào cống Mai Phương cũng bị ách tắc do có một số hộ dân sinh sống và canh tác, thực tế phân lũ tháng 10/2007 lưu lượng qua cống mới chỉ được khoảng 60 m3/s.
+ Tuyến đê Đầm Cút mới được xây dựng, nếu tăng khả năng thoát lũ qua Đầm Cút thì cũng cần phải tiếp tục củng cố nâng cấp.

4. Phương án 4: Cải tạo hệ thống đê hạ du kết hợp xây dựng hồ Hưng Thi cắt, giảm lũ và cải tạo tăng cường khả năng thoát lũ qua Đầm Cút.

Phương án 4 hội tụ các ưu, nhược điểm của các phương án 2 và phương án 3. Thực hiện theo phương án này sẽ có những ưu điểm tốt hơn so với các phương án khác như sau:

+ Việc vận hành tổng hợp giải pháp hồ chứa Hưng Thi cắt lũ ở thượng du và phân lũ qua Đầm Cút sẽ  giúp cho công tác phòng chống lũ được chủ động. Đáp ứng yêu cầu chống lũ tốt nhất, bảo đảm chống được lũ tương tự lũ tháng 9/1985 (tương đương tần xuất P=1% tại Bến Đế)
+ Ngoài nhiệm vụ chống lũ thì khả năng cấp nước nước cho nông nghiệp, dân sinh của hồ Hưng Thi cũng sẽ đảm bảo và chủ động hơn so với phương án 2.
*Trên cơ sở phân tích các ưu, nhược điểm của các phương án đề nghị chọn phương án 4 làm phương án phòng chống lũ lâu dài cho sông Hoàng Long. 

9.3.2. Các khu phân chậm lũ
1) Trong giai đoạn trước mắt từ nay đến năm 2010 khi các giải pháp công trình chưa được thực hiện vẫn cần duy trì các khu phân, chậm lũ bao gồm:

a) Khu chậm lũ Gia Tường - Đức Long: bao gồm 3 xã Đức Long - Gia Tường và một phần của xã Lạc Vân. Có tổng diện tích tự nhiên là 3.157,6 ha, cao độ mặt đất phổ biến từ +1,0 đến +2,0 m. Toàn tiểu khu được bảo vệ bởi tuyến đê dài 10,2 km cao trình đỉnh đê +5,3 m, dung tích chứa lũ tối đa trên 30 triệu m3. Trên toàn tuyến đê có 2 tràn phân lũ: tràn Gia Tường dài 200m, cao trình tràn cứng +4,0 m, trạch đất 0,6 m; tràn Đức Long dài 200 m, cao trình tràn cứng +3,6 m, trạch đất 1,0 m.

b) Khu phân lũ hữu Hoàng Long có tác dụng phân lũ lớn của sông Hoàng Long. Tổng diện tích tự nhiên 11.611 ha, dung tích chứa lũ tối đa trên 200 triệu m3. Tuyến tràn Lạc Khoái dài 730 m, cao trình đỉnh tràn cứng +4,0 m, trạch đất 0,6m. Khi mực nước lũ trên sông Hoàng Long đạt +4,3 m tại vị trí tràn Lạc Khoái (đê hữu) mà dự báo lũ vẫn tiếp tục lên và có nguy cơ vỡ đê hạ du thì phải phân lũ để bảo đảm an toàn cho hạ du. Sau khi phân lũ, lũ chảy vào khu phân lũ sau đó theo sông Bến Đang qua cầu Bến Nhảy chảy về Nam Ninh Bình.

2) Cùng với việc thực hiện các giải pháp công trình trong phương án phòng, chống lũ theo đề xuất của quy hoạch, sẽ bảo đảm chống lũ mà không phải phân, chậm lũ sông Hoàng Long theo từng giai đoạn như sau:
a) Giai đoạn đến 2015: sau khi củng cố, nâng cấp hệ thống đê sẽ bảo đảm chống được lũ tần suất tương đương P = 2%.
b) Giai đoạn đến 2020: sau khi hồ Hưng Thi, hệ thống phân lũ Đầm Cút  được xây dựng sẽ bảo đảm chống được lũ tần suất tương đương P = 1%.
3) Phương án phòng chống lũ được đề xuất dựa trên cơ sở bảo đảm chống được lũ thiết kế của từng tuyến đê và bảo đảm an toàn khi có lũ tương tự trận lũ lịch sử tháng 9/1985 (P = 1% - tại Bến Đế). 
Những năm gần đây diễn biến thời tiết có nhiều bất lợi, không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện lũ lớn hơn lũ lịch sử tháng 9/1985. Do vậy để bảo đảm an toàn cho toàn hệ thống trong trường hợp xảy ra lũ vượt lũ lịch sử, cùng với việc nâng cấp hệ thống đê thì các tuyến tràn phân, chậm lũ hiện có cũng cần cải tạo thành các tràn sự cố. Cao trình phần cứng tràn Gia Tường, Lạc Khoái từ (+4,0 m) lên (+4,5 m), tràn Đức Long từ (+ 3,6 m) lên (+4,0 m); cao trình đỉnh phần mềm trên tràn tương đương cao trình đê.
9.3.3. Sử dụng và cải tạo lòng dẫn
a) Tuyến thoát lũ sông Hoàng Long bao gồm toàn bộ lòng và bãi sông được xác định bằng khoảng cách giữa các tuyến đê chính hai bên sông.

b) Việc sử dụng bãi sông cho các các hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất kinh doanh và các khu dân cư trong phạm vi tuyến thoát lũ cần bảo vệ như hiện tại và phải tuân theo Luật Đê điều.
c) Cải tạo lòng dẫn nhằm tăng khả năng thoát lũ của các tuyến sông là công việc cần được nghiên cứu và tiến hành theo yêu cầu trong từng giai đoạn phát triển.
Bảo vệ tuyến thoát lũ và cải tạo lòng dẫn cần thực hiện các công việc sau:

+ Rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch lại các vùng dân cư ngoài bãi sông hiện có, tạo lòng dẫn thông thoáng, tăng khả năng thoát lũ;

+ Kiểm soát chặt chẽ việc củng cố các tuyến đê bối hiện có;

+ Việc xây dựng các cơ sở sản xuất, công trình giao thông ở lòng sông và bãi sông phải tuân thủ các quy định của luật hiện hành;

+ Từng bước thực hiện nạo vét cửa sông, bãi bồi để tăng khả năng thoát lũ, cải thiện điều kiện giao thông thuỷ.
9.3.4. Trồng rừng và cây chắn sóng bảo vệ đê điều
Trong công tác phòng chống lũ, giảm nhẹ thiên tai ngoài giải pháp chống lũ bằng công trình là chủ đạo, còn có giải pháp chống lũ phi công trình cũng góp phần hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, đối với vùng nghiên cứu có những giải pháp sau:

Trồng khoanh nuôi và bảo vệ rừng - trồng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng đầu nguồn là biện pháp làm giảm dòng chảy lũ, hạn chế lũ dồn, quét, xói lở lòng bãi sông về mùa mưa lũ, đồng thời làm tăng nguồn sinh thuỷ về mùa kiệt góp phần chống cạn kiệt cho vùng hạ du sông Hồng nói chung trong đó có khu vực nghiên cứu.

- Kế hoạch phát triển rừng từ nay đến năm 2020 của Ninh Bình như sau:

+ Phát triển 3 loại rừng, trong đó quan tâm phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn điều hoà nguồn nước, chống lũ và bảo vệ đất đai. Ngoài ra để phòng chống bão, triều dâng khu vực ven biển cần phát triển rừng ngập mặn và rừng phòng hộ ven biển.

+ Mục tiêu: Tăng độ che phủ của rừng từ 19,8% hiện nay lên 30% vào năm 2020; Tổng diện tích đất lâm nghiệp đến năm 2020 của toàn tỉnh là 31.961 ha trong đó rừng sản xuất 6.498 ha, rừng phòng hộ 11.679 ha; rừng đặc dụng 13.784 ha.

- Đối với các tuyến đê hiện có và dự kiến cần chú trọng việc trồng mới và bổ sung hàng cây chắn sóng bảo vệ an toàn mái đê, công việc này cần được thực hiện trong suốt quá trình vận hành công trình.

9.3.5. Quản lý và hộ đê.

9.3.5.1. Quản lý đê điều

Trách nhiệm của Chính quyền các cấp trong việc quản lý nhà nước về đê điều quy định theo điều 43 Luật Đê điều như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều, quản lý và bảo đảm an toàn đê điều trong phạm vi địa phương phù hợp với quy hoạch đê điều chung của cả nước, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống đê;

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa, bảo vệ, sử dụng đê điều và hộ đê;

c) Tổng hợp, quản lý thông tin, dữ liệu về đê điều trong phạm vi của tỉnh và tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ về xây dựng và bảo vệ đê điều;

d) Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê, khắc phục hậu quả do lũ, lụt, bão gây ra đối với đê điều;

đ) Thành lập lực lượng chuyên trách quản lý đê điều và lực lượng quản lý đê nhân dân;

e) Quản lý lực lượng chuyên trách quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh; 

g) Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều trong phạm vi của địa phương; 

h) Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về đê điều; xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đê điều; giải quyết theo thẩm quyền khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về đê điều trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức thực hiện việc quản lý, bảo vệ, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa đê điều và hộ đê trên địa bàn; 

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa, bảo vệ, sử dụng đê điều và hộ đê;

c) Tổng hợp, quản lý thông tin, dữ liệu về đê điều trong phạm vi địa phương;

d) Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê, khắc phục hậu quả do lũ, lụt, bão gây ra đối với đê điều;

đ) Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều trong phạm vi địa phương; 

e) Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về đê điều và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều; giải quyết theo thẩm quyền khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về đê điều trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

3. Uỷ ban nhân dân cấp xã có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức thực hiện việc quản lý, bảo vệ đê điều và hộ đê trên địa bàn; 

b) Huy động lực lượng lao động tại địa phương, lực lượng quản lý đê nhân dân phối hợp với lực lượng chuyên trách quản lý đê điều để tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa lũ, lụt, bão trên các tuyến đê thuộc địa bàn;

c) Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê, khắc phục hậu quả do lũ, lụt, bão gây ra đối với đê điều;

d) Ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều;

đ) Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đê điều theo thẩm quyền, trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý.

9.3.5.2. Hộ đê

a) Hộ đê phải được tiến hành thường xuyên và là biện pháp cơ bản, quan trọng, đặc biệt là trong mùa lũ, bão; phải cứu hộ kịp thời khi đê điều có sự cố hoặc có nguy cơ bị sự cố;

b) Việc huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để cứu hộ đê phải được thực hiện kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ, đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Đê điều. Trong công tác cứu hộ đê, quân đội là lực lượng chủ lực; đồng thời phối hợp với lực lượng của các Bộ, ngành, các địa phương để bảo đảm an toàn cho đê điều; 

c) Vật tư, phương tiện, trang thiết bị cho công tác hộ đê phải được chuẩn bị đầy đủ theo phương án hộ đê cụ thể của từng địa phương, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, coi trọng ứng dụng vật liệu mới, khoa học công nghệ, thiết bị tiên tiến cho công tác này.

Công tác hộ đê gồm: Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện hộ đê. Trách nhiệm tổ chức hộ đê, đã được quy định chi tiết tại điều 35, 36 của Luật Đê điều.
9.3.6. Kết luận chung về  phương án quy hoạch phòng chống lũ
1. Phương án phòng chống lũ lâu đài
Phương án phòng chống lũ lâu dài cho lưu vực sông sông Hoàng Long bao gồm các nội dung như sau:

a) Cải tạo các tuyến đê hạ du:

- Các tuyến đê cấp III: đê tả Hoàng Long, đê hữu Hoàng Long (đoạn từ K10-K20+850 dự kiến nâng lên cấp III), đê Trường Yên. Mực nước thiết kế:

+ tại Bến Đế: +6,1 m.








+ tại Gián Khẩu: +5,0 m

- Các tuyến đê cấp IV: đê Đức Long - Gia Tường, đê Năm Căn và đê hữu Hoàng Long (K0 - K10). Mực nước thiết kế:
+ tại Bến Đế: +5,4 m.








+ tại Gián Khẩu: +4,5 m.

b) Xây dựng hồ Hưng Thi với mực nước dâng +27,0 m, có nhiệm vụ điều tiết giảm lũ (Wpl=30 triệu m3) hỗ trợ hệ thống đê hạ du trong trường hợp xuất hiện lũ lớn.

c) Mở rộng cống Mai Phương, Địch Lộng, nạo vét lòng dẫn Đầm Cút nhằm tăng khả năng phân lũ sang sông Đáy hỗ trợ hệ thống đê trong trường hợp xuất hiện lũ lớn.

d) Không phân, chậm lũ vào khu Gia Tường - Đức Long, hữu Hoàng Long trong trường hợp xuất hiện lũ tương tự trận lũ tháng 9/1985.

2. Các giải pháp hỗ trợ

a) Nạo vét lòng dẫn sông Hoàng Long: 

+ Giải pháp nạo vét sông sẽ có hiệu quả là cải thiện điều kiện giao thông thuỷ và hỗ trợ giảm mực nước lũ lớn nhất của sông Hoàng Long. 

+ Để giảm mực nước lũ lớn nhất càng cao thì mặt cắt ngang sông thoát lũ phải tăng lên tương ứng, khối lượng nạo vét phải thực hiện cũng tăng lên rất lớn. 

+ Việc nạo vét sông sẽ gặp khó khăn trong việc tập kết bùn đất, trong điều kiện tài liệu, số liệu khảo sát hiện nay vẫn chưa đủ để xác định được khả năng bối lấp của lòng sông sau nạo vét. 

Trong giai đoạn quy hoạch này, đề nghị chỉ thực hiện nạo vét với quy mô nhỏ ở mức độ khơi thông dòng chảy chủ lưu mùa kiệt, như đã tính toán ở trường hợp 8.1.

b) Phân lũ qua âu Lê: 
+ Khi trên sông Hoàng Long có lũ lớn trong đồng Nam Ninh Bình không có lũ, có thể phân một phần đỉnh lũ qua âu Lê vào sông Rịa tiêu qua sông Vạc ra sông Đáy. 
+ Việc phân lũ qua âu Lê có thể sẽ gây nguy hiểm cho hệ thống đê nội đồng Nam Ninh Bình, đề nghị chỉ thực hiện giải pháp này khi hệ thống công trình chống lũ nội đồng sau âu bao gồm: tuyến đê sông Rịa, sông Bến Đang, sông Ghềnh và sông Vạc đã được tu bổ nâng cấp.

c) Xây dựng đập sông Đào Nam Định

+ Đập sông Đào Nam Định với nhiệm vụ ngăn, giảm lũ từ sông Hồng vào sông Đáy. Có tác dụng hạ mực nước lũ của toàn bộ khu vực hạ du sông Đáy, hỗ trợ khả năng thoát lũ của sông Hoàng Long.

PHẦN V

QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐÊ ĐIỀU

SÔNG HOÀNG LONG
CHƯƠNG X

XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ CÁC TUYẾN ĐÊ
10.1. NGUYÊN TẮC LẬP QUY HOẠCH CÁC TUYẾN ĐÊ SÔNG HOÀNG LONG

+ Quy hoạch đê điều phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; mục tiêu quốc phòng, an ninh; chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của toàn vùng.

+ Quy hoạch đê điều phải phù hợp với Quy hoạch phòng, chống lũ toàn vùng và toàn lưu vực sông Đáy, sông Hồng. Bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống đê và tính kế thừa của quy hoạch đê điều.

+ Quy hoạch hệ thống đê điều sông Hoàng Long phải bảo đảm an toàn ứng với mực nước lũ thiết kế và có giải pháp để bảo đảm an toàn đê khi xảy ra lũ lịch sử.

+ Quy hoạch và xây dựng hệ thống đê cần phải có sự phối hợp, thống nhất giữa các địa phương trong vùng.

10.2. NHIỆM VỤ CỦA CÁC TUYẾN ĐÊ SÔNG HOÀNG LONG

Căn cứ định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình giai đoạn từ nay đến năm 2020, xác định nhiệm vụ bảo vệ của các tuyến đê sông Hoàng Long như sau:

1. Tuyến đê tả Hoàng Long

- Tổng chiều dài 23,875 km từ Mai Phương cửa Gián Khẩu, dưới đê có 6 cống có 2 kè và 9 cống xả trạm bơm. Mực nước thiết kế hiện nay tại Bến Đế (+5,6 m), tại Gián khẩu là (+5,0 m).

- Tuyến đê tả Hoàng Long là đê cấp III, chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ dòng chính sông Hoàng Long. 
- Phạm vi vùng bảo vệ của tuyến đê tả Hoàng Long:

+ 17 xã phía bờ tả sông Hoàng Long của huyện Gia Viễn.
+ Tổng diện tích tự nhiên 13.959 ha

+ Dự báo dân số khu vực bảo vệ đến năm 2020 là trên 90 nghìn người.

+ Trong vùng có thị trấn huyện Gia Viễn, khu công nghiệp Gián Khẩu, tuyến đường quốc lộ 1A và một số cơ sở sản xuất, cơ sở công nghiệp vật liệu xây dựng.
2. Tuyến đê Trường Yên

- Tuyến đê Trường Yên có chiều dài 6,65 km bắt đầu từ cống Chi Phong đến Gián Khẩu, dưới đê hiện có 3 cống, 1 âu và 1 kè lát mái, tuyến đê này cơ bản đã đắp hoàn chỉnh cả chiều cao và độ dày chống thấm, toàn tuyến có cơ, mặt đê được cải tạo bằng đá cấp phối và bê tông hoá (từ K3+050 ÷ K6+650). 

- Đê Trường Yên nằm trong vùng có địa chất nền đê yếu phần lớn đất cát pha, nên dễ bị thẩm lậu sạt trượt khi có mực nước trên báo động II.

- Đê Trường Yên hiện tại là đê cấp III, chịu tác động trực tiết của lũ dòng chính sông Hoàng Long, ngoài ra còn chịu tác động lũ của sông Đáy.
- Phạm vi vùng bảo vệ của tuyến đê Trường Yên:
+ Phạm vi vùng được bảo vệ trực tiếp của đê Trường Yên là toàn bộ vùng sông Chanh bao gồm: 16 xã, phường, thị trấn của huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình.
+ Tổng diện tích tự nhiên vùng sông Chanh là 11.585 ha.

+ Đến năm 2020, do tiến trình đô thị hoá sẽ tập trung dân cư về làm việc và cư trú trên địa bàn, dự kiến toàn vùng sông Chanh và thành phố Ninh Bình sẽ có khoảng trên 200 nghìn dân.
+ Đến năm 2020, dự kiến thành phố Ninh Bình sẽ thành đô thị loại II với quy mô đô thị khoảng 2.300 ha, đây là khu vực trung tâm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh với nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, du lịch, làng nghề… Ngoài ra toàn bộ vùng Nam Ninh Bình cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu xảy ra vỡ đê Trường Yên.

3. Tuyến đê hữu Hoàng Long

- Toàn tuyến dài 20,85 km từ đồi 94 - Nho Quan đến Gia Sinh - Gia Viễn có 16 cống, 1 âu. Trên tuyến có tràn Lạc Khoái dài 730 m có nhiệm vụ phân lũ bảo vệ an toàn đê khi mực nước lũ sông Hoàng Long lên cao.

- Đê hữu Hoàng Long hiện là đê cấp IV, trong đó đoạn từ K10 đến K20+850 là đoạn đê trực tiếp chịu tác động của lũ dòng chính sông Hoàng Long

- Phạm vi vùng bảo vệ của tuyến đê hữu Hoàng Long.

+ Vùng được bảo vệ trực tiếp của đê hữu Hoàng Long gồm có 4 xã của huyện Gia Viễn, 8 xã của huyện Nho Quan với tổng diện tích tự nhiên là 11.611 ha.
+ Dự kiến đến năm 2020, dân số toàn vùng sẽ có trên 100 nghìn người.
+ Hệ thống cơ sở hạ tầng trong vùng hiện đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, trong tương lai khu vực này sẽ có các cơ sở khai thác du lịch lớn của tỉnh như quần thể di tích Núi Đính; khoảng trên 3 nghìn ha nuôi trồng thuỷ sản và một số cơ sở sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng.
+ Khu vực hữu Hoàng Long có địa hình trũng khả năng tiêu thoát rất chậm, từ thực tế các lần phân lũ cho thấy: độ sâu ngập lụt thường từ 1 đến 3 m, thời gian ngập sau phân lũ kéo dài từ 1 đến 2 tháng.
4. Tuyến đê Năm Căn

- Tuyến đê Năm Căn dài 16,03 km từ cuối hồ Yên Quang 4 đến đầu hồ Yên Quang 1.
- Đê Năm Căn là đê cấp IV, trong đó đoạn từ K0 đến K6 tiếp giáp với sông Sui; đoạn từ K6 đến K11 tiếp giáp với sông Lạng, toàn tuyến chịu tác động lũ trực tiếp của hai con sông này và ảnh hưởng lũ từ sông Hoàng Long.

- Phạm vi vùng bảo vệ của tuyến đê Năm Căn:
+ Phạm vi vùng bảo vệ bao gồm 5 xã và thị trấn Nho Quan của huyện Nho Quan, tổng diện tích tự nhiên toàn vùng là 3.593 ha – Là trung tâm kinh tế xã hội của huyện Nho Quan và khu vực phía tây của tỉnh Ninh Bình.
+ Dân số dự kiến đến 2020 khoảng 80 nghìn người.
+ Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, thị trấn Nho Quan sẽ được nâng cấp thành thị xã với quy mô 420 ha.
5. Tuyến đê Gia Tường - Đức Long
- Toàn tuyến đê Gia Tường - Đức Long dài là 10,2 km, cao trình đỉnh đê hiện tại là +5,3 m, bề mặt đê rộng 5 m.
- Đê Gia Tường - Đức Long là đê cấp IV chịu tác động trực tiếp của lũ sông Hoàng Long và các sông Lạng, sông Đập.

- Phạm vi vùng bảo vệ của tuyến đê Gia Tường - Đức Long:

+ Phạm vi vùng bảo vệ bao gồm 3 xã của huyện Nho Quan.

+ Diện tích tự nhiên là 3157,6 ha

+ Dự kiến dân số đến năm 2020 khoảng 20 nghìn người.

6. Tuyến đê Đầm Cút
- Tuyến đê Đầm Cút từ Mai Phương đến Địch Lộng có chiều dài 14,034 km.
- Tuyến đê Đầm Cút thực chất là tuyến đê ngăn lũ núi của khu tả Hoàng Long mới được nâng cấp. Những năm có lũ lớn trên sông Hoàng Long, phải phân lũ qua cống Mai Phương thì tuyến đê Đầm Cút mới bị ảnh hưởng lũ của sông Hoàng Long, diện tích ngập lớn nhất trong đầm khoảng 630 ha.
- Phạm vi vùng bảo vệ của đê Đầm Cút bao gồm toàn bộ khu vực tả Hoàng Long.

10.3. PHÂN CẤP ĐÊ

Căn cứ quy phạm phân cấp đê 14 TCN 19-85 của Bộ Thuỷ lợi ban hành năm 1985, trên cơ sở phạm vi vùng bảo vệ với các tiêu chí:

+ Số dân cư được bảo vệ
+ Tầm quan trọng về kinh tế xã hội
+ Quy mô diện tích vùng bảo vệ

+ Đặc điểm tác động lũ đối với từng tuyến đê. 
Xác định cấp đê và tần suất chống lũ thiết kế đê như sau:

Bảng 10.1. PHÂN CẤP CÁC TUYẾN ĐÊ – SÔNG HOÀNG LONG

	TT
	Tên tuyến đê
	Chiều dài (km)
	Đoạn đê
	Phạm vi bảo vệ
	Cấp đê hiện tại
	Quy hoạch

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	Dân cư (103 người)
	Khu Đô thị
	
	Cấp đê
	Tần suất chống lũ

	1
	Tả Hoàng Long
	23,875
	Toàn tuyến
	13.959
	>90,0
	TT Gia Viễn
	III
	III
	P=2%

	2
	Trường Yên
	6,650
	Toàn tuyến
	11.585
	>200
	TP Ninh Bình, TT Thiên Tôn
	III
	III
	P=2%

	3
	Hữu Hoàng Long
	20,850
	K0-K10
	11.611
	>100
	TT Rịa
	IV
	IV
	P=5%

	
	
	
	K10- K20+850
	
	
	
	IV
	III
	P=2%

	4
	Gia Tường - Đức Long
	10,2
	Toàn tuyến
	3157,6
	20,0
	
	IV
	IV
	P=5%

	5
	Năm Căn
	16,03
	Toàn tuyến
	3.593
	80,0
	TT Nho Quan
	IV
	IV
	P=5%


Ghi chú: Đê hữu Hoàng Long hiện là đê cấp IV, trong đó đoạn từ K10 đến cuối tuyến (cống xả trạm bơm Chi Phong - K20+850) là đoạn đê trực tiếp chịu tác động của lũ dòng chính sông Hoàng Long đề nghị nâng cấp thành đê cấp III.

CHƯƠNG XI

QUY HOẠCH ĐÊ ĐIỀU SÔNG HOÀNG LONG
11.1. QUY HOẠCH CÁC TUYẾN ĐÊ CHỐNG LŨ CHÍNH VỤ
11.1.1. Tiêu chuẩn thiết kế đê
Trên cơ sở phương án quy hoạch phòng, chống lũ đã được đề suất và kết quả tính toán thuỷ lực theo các phương án. Mực nước, lưu lượng thiết kế đê điều sông Hoàng Long như sau:
Bảng 11.1. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ ĐÊ SÔNG HOÀNG LONG

Đơn vị: Mực nước: m; Lưu lượng: m3/s

	TT
	Vị trí
	Đê cấp III
	Đê cấp IV

	
	
	Mực nước
	Lưu lượng
	Mực nước
	Lưu lượng

	1
	Mai Phương
	6,40
	1686
	5,70
	1321

	2
	Gia Tường
	6,20
	1801
	5,50
	1409

	3
	Bến Đế
	6,10
	1783
	5,40
	1391

	4
	Đức Long
	5,80
	1783
	5,20
	1391

	5
	Lạc Khoái
	5,70
	1769
	5,10
	1377

	6
	Âu Lê
	5,50
	1769
	5,00
	1377

	7
	Trường Yên
	5,30
	1769
	4,80
	1377

	8
	Âu Chanh
	5,10
	1769
	4,70
	1377

	9
	Gián Khẩu
	5,00
	1657
	4,50
	1293


11.1.2. Tính toán cao trình đỉnh đê
Cao trình đê tính toán thiết kế, được xác định dựa theo tài liệu hướng dẫn thiết kế đê sông của Cục Phòng chống lụt bão và Quản lý Đê điều - Bộ Nông nghiệp và PTNT:

(ĐĐ = MNTK + a
Trong đó:

+ (ĐĐ: cao trình đỉnh đê

+ MNTK là mực nước lũ thiết kế của đê.
+ a: là độ cao gia thăng an toàn của đê, được quy định như sau:

	Cấp đê
	Cấp đặc biệt
	Cấp I
	Cấp II
	Cấp III
	Cấp IV
	Cấp V

	Độ cao an toàn (m)
	0,8
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,2


+ Kết quả tính toán cao trình đê

Bảng 11.2. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CAO TRÌNH ĐỈNH ĐÊ
Đơn vị: m

	TT
	Tuyến đê, vị trí
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	
	
	Zđê ht
	MNTK
	dH
	Zđê tt
	Zđêqh

	I
	Đê tả Hoàng Long
	
	
	
	
	

	1
	Mai Phương (Ko)
	6,80
	6,40
	0,40
	6,80
	6,80

	2
	Bến Đế (K6)
	6,74
	6,10
	0,40
	6,50
	6,75

	3
	K10+500 - Đối diện Lạc Khoái
	6,40
	5,70
	0,40
	6,10
	6,60

	4
	K13+500 - Đối diện Âu Lê
	6,30
	5,50
	0,40
	5,90
	6,60

	5
	K18 - Đối diện Kè Trường Yên
	6,30
	5,30
	0,40
	5,70
	6,50

	6
	K21+700 - Đối diện Âu Chanh
	6,30
	5,10
	0,40
	5,50
	6,40

	7
	Gián Khẩu (K23)
	6,30
	5,00
	0,40
	5,40
	6,40

	II
	Hữu Hoàng Long
	
	
	
	
	

	1
	K0
	13,12
	5,40
	0,30
	5,70
	13,12

	2
	K5+500 - Muôi
	5,75
	5,40
	0,30
	5,70
	5,75

	3
	K9+500 - Vân Trình
	5,55
	5,40
	0,30
	5,70
	5,70

	4
	K11 - Gia Minh
	5,40
	5,70
	0,40
	6,10
	6,10

	5
	Lạc Khoái (K13)
	5,30
	5,70
	0,40
	6,10
	6,10

	6
	K16 - Âu Lê
	5,30
	5,50
	0,40
	5,90
	5,90

	7
	K20- Chi Phong
	5,30
	5,50
	0,40
	5,90
	5,90

	III
	Trường Yên
	
	
	
	
	

	1
	Ko
	6,60
	5,40
	0,40
	5,80
	6,60

	2
	K1+100 - Cg Trường Yên
	6,10
	5,30
	0,40
	5,70
	6,50

	3
	K1+300
	6,10
	5,20
	0,40
	5,60
	6,50

	4
	K4 - Cg Trường Yên
	6,50
	5,10
	0,40
	5,50
	6,50

	5
	K6+650(Gián Khẩu)
	6,40
	5,00
	0,40
	5,40
	6,40

	IV
	Gia Trường Đức Long
	
	
	
	
	

	1
	Ko
	5,30
	5,50
	0,30
	5,80
	5,80

	2
	K3 - Tr. Gia Tường
	5,30
	5,50
	0,30
	5,80
	5,80

	3
	K6 - Tr. Đức Long
	5,30
	5,20
	0,30
	5,50
	5,50

	4
	K8
	5,30
	5,20
	0,30
	5,50
	5,50

	5
	K9 - Lạc Vân
	5,30
	5,20
	0,30
	5,50
	5,50

	V
	Năm Căn
	
	
	
	
	

	1
	K0
	15,59
	5,20
	0,30
	5,50
	15,59

	2
	K4 - Cg Tràng An
	6,00
	5,20
	0,30
	5,50
	6,00

	3
	K7 - Đồng Đinh
	5,60
	5,20
	0,30
	5,50
	5,60

	4
	K9 (Kè Nho Quan)
	6,00
	5,20
	0,30
	5,50
	6,00

	5
	K15
	6,00
	5,20
	0,30
	5,50
	6,00

	VI
	Đê Đầm Cút
	
	
	
	
	

	1
	Ko
	6,80
	6,00
	0,30
	6,30
	6,80

	2
	K5- TB Hoàng Quyển
	6,60
	5,80
	0,30
	6,10
	6,60

	3
	K12 - Cung Sỏi
	6,50
	5,70
	0,30
	6,00
	6,50

	4
	K14 - Địch Lộng
	6,40
	5,60
	0,30
	5,90
	6,40


11.1.3. Giải pháp cải tạo, nâng cấp đê
1. Mặt cắt cơ bản các tuyến đê
a) Mặt đê: Đảm bảo yêu cầu chống lũ và kết hợp giao thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội, chọn bề rộng mặt đê tối thiểu B = 5m, trong đó:

+ Phần mặt đê bằng bê tông cốt thép M250# rộng 4,2 m, dày 20 cm, dưới là cấp phối dày 30 cm.

+ Hai bên lề mỗi bên rộng 40 cm bằng đá dăm dày 15 cm láng nhựa tiêu chuẩn 3,5 kg/m2.
b) Mái đê:
- Mái đê phía sông ms= 2; mái đê phía đồng mđ = 3. 
- Bảo vệ mái đê bằng trồng cỏ, các đoạn đê sung yếu cần được lát mái.
c) Cơ đê: 
- Các tuyến đê cấp III: Cơ đê phía sông +2,5 m, bề rộng cơ 5 m; phía đồng +2,5 đến +4,0 m, bề rộng 5 m.

- Các tuyến đê cấp IV: Phía đồng +2,5 đến +3,5 m, bề rộng 5 m.

2. Giải pháp cải tạo, nâng cấp đê sông Hoàng Long
Trên cơ sở:

+ Hiện trạng các tuyến đê sông Hoàng Long

+ Kết quả tính toán mực nước chống lũ thiết kế và cao trình đỉnh đê thiết kế được tính toán theo bảng 11.2
Giải pháp cải tạo nâng cấp đê sông Hoàng Long như sau:

a. Tuyến đê tả Hoàng Long
Theo kết quả tính toán cao trình đỉnh đê quy hoạch, đê tả Hoàng Long về cơ bản đã đủ cao trình chống lũ thiết kế. Giải pháp cải tạo:
+ Đắp bổ sung cơ đê và bổ sung cao trình đỉnh đê đối với một số đoạn đê  cục bộ chưa đủ cao trình chống lũ.
+ Bổ sung áp trúc thân đê bảo đảm yêu cầu chống lũ,
+ Nạo vét bùn đầm ao, lấp đầm ao chân đê.

+ Cứng hoá toàn bộ mặt đê theo cao trình đỉnh đê tính toán trên cơ sở mặt đê hiện trạng bổ sung thêm lớp bê tông mặt đường dày 30cm.
+ Trồng cỏ, trồng tre chắn sóng bảo vệ đê

+ Cải tạo, nối dài 10 cống qua đê có nhiệm vụ tưới, tiêu và xả tiêu của các trạm bơm.
b. Tuyến đê Trường Yên

Trên toàn tuyến đê Trường Yên về cơ bản cao trình đỉnh đê đã đảm bảo yêu cầu chống lũ. Giải pháp cơ bản:

+ Đắp bổ sung cơ đê đảm bảo yêu cầu chống lũ.

+ Bổ sung cao trình tại một số vị trí cục bộ, bề rộng mặt đê cứng hoá bảo đảm yêu cầu chống lũ kết hợp giao thông.

+ Khoan phụt củng cố thân đê và trồng cỏ, trồng tre chắn sóng bảo vệ đê

+ Cải tạo cống Chi Phong

c. Tuyến đê hữu Hoàng Long
- Đoạn đê hữu Hoàng Long từ K0 đến K10 là đê cấp IV cơ bản đã đủ cao trình chống lũ. Giải pháp cơ bản:
+ Đắp áp trúc bổ sung thân, cơ đê đảm bảo yêu cầu chống lũ, kết hợp giao thông; mặt đê bê tông hiện tại giữ nguyên.
+ Trồng cỏ, trồng tre chắn sóng bảo vệ đê

- Đoạn đê hữu Hoàng Long từ K10 đến K20+850 đề nghị nâng lên cấp III, cần bổ sung cao trình chống lũ bình quân khoảng 0,6 m. Giải pháp cơ bản:
+ Đắp áp trúc bổ sung thân, cơ đê đảm bảo yêu cầu chống lũ, kết hợp giao thông; mặt đê bê tông hiện tại giữ nguyên.

+ Xây tường chắn sóng trên đỉnh đê phía sông: kết cấu tường + móng tường bằng bê tông cốt thép; đỉnh tường chắn sóng bằng cao trình chống lũ tính toán trong bảng 11.2
+ Khoan phụt củng cố thân đê và trồng cỏ, trồng tre chắn sóng bảo vệ đê

+ Cải tạo, nối dài 8 cống qua đê có nhiệm vụ tưới, tiêu và xả tiêu của các trạm bơm.

+ Cải tạo tràn Lạc Khoái thành tràn sự cố có nhiệm vụ bảo vệ hệ thống trong trường hợp xảy ra lũ vượt lũ lịch sử. Quy mô tràn: dài 730 m; cao trình đỉnh tràn cứng quy hoạch là +4,5 m, kết cấu phần tràn cứng bằng bê tông cốt thép M250#, tiêu năng sau tràn bằng bể + tường kết hợp; sân trước, sau tràn gia cố bằng đá xây M100#; phần mềm trên tràn bằng đất đồng chất, cao trình đỉnh tương đương cao trình đê.
d. Tuyến đê Gia Tường - Đức Long

Trên toàn tuyến đê Gia Tường - Đức Long cần bổ sung cao trình chống lũ bình quân khoảng 0,5m; Giải pháp cơ bản:
+ Đắp bổ sung cao trình đê, cứng hoá toàn bộ mặt đê đảm bảo yêu cầu chống lũ, kết hợp giao thông.

+ Đắp áp trúc bổ sung thân, cơ đê.
+ Khoan phụt củng cố thân đê và trồng cỏ, trồng tre chắn sóng bảo vệ đê

+ Cải tạo, nối dài 2 cống qua đê.
+ Cải tạo tràn Gia Tường, dài 200 m; cao trình đỉnh phần cứng quy hoạch +4,5 m kết cấu phần tràn cứng bằng bê tông cốt thép M250#, tiêu năng sau tràn bằng bể + tường kết hợp; sân trước, sau tràn gia cố bằng đá xây M100#; phần mềm trên tràn bằng đất đồng chất, cao trình đỉnh tương đương cao trình đỉnh đê.
+ Cải tạo tràn Đức Long, dài 200 m; cao trình đỉnh phần cứng quy hoạch +4,0 m kết cấu phần tràn cứng bằng bê tông cốt thép M250#, tiêu năng sau tràn bằng bể + tường kết hợp; sân trước, sau tràn gia cố bằng đá xây M100#; phần mềm trên tràn bằng đất đồng chất, cao trình đỉnh tương đương cao trình đê.
e. Tuyến đê Năm Căn

Trên toàn tuyến đê Năm Căn về cơ bản cao trình đỉnh đê đã đảm bảo yêu cầu chống lũ; Giải pháp cơ bản:

+ Cứng hoá mặt đê trên toàn tuyến bảo đảm yêu cầu chống lũ và kết hợp giao thông.

+ Đắp bổ sung cơ đê đảm bảo yêu cầu chống lũ.

+ Bổ sung cao trình tại một số vị trí cục bộ, bề rộng mặt đê cứng hoá bảo đảm yêu cầu chống lũ kết hợp giao thông.

+ Trồng cỏ, trồng tre chắn sóng bảo vệ đê

Bảng 11.3. TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH DƯỚI ĐÊ

	TT
	Tuyến đê
	Đường tràn sự cố
	Số kè
	Số cống

	
	
	
	
	Tổng
	Số cống cần cải tạo, nâng cấp

	1
	Tả Hoàng Long
	
	2
	13
	10

	2
	Hữu Hoàng Long
	1
	1
	17
	8

	3
	Đê Trường Yên
	
	1
	4
	1

	4
	Đê Gia Tường - Đức Long
	2
	 
	13
	2

	5
	Đê Năm Căn
	
	3
	11
	 

	6
	Đê Đầm Cút
	
	 
	7
	 

	 
	Tổng
	3
	7
	65
	21


Chi tiết xem Phụ lục 4;5
3. Diện tích chiếm đất
Bảng 11.4. DIỆN TÍCH CHIẾM ĐẤT CỦA CÁC TUYẾN ĐÊ
Đơn vị: ha

	TT
	Tuyến đê
	Hiện tại
	Quy hoạch
	Diện tích tăng thêm

	1
	Tả Hoàng Long
	96,66
	114,95
	18,29

	2
	Hữu Hoàng Long
	57,72
	66,08
	8,37

	3
	Đê Trường Yên
	32,48
	38,20
	5,72

	4
	Đê Gia Tường - Đức Long
	21,15
	24,38
	3,24

	5
	Đê Năm Căn
	24,50
	26,00
	1,50

	6
	Đê Đầm Cút
	55,38
	55,38
	

	 
	Tổng
	287,87
	324,98
	37,11


11.2. QUY HOẠCH CÁC TUYẾN ĐÊ BỐI
+ Toàn bộ 7 tuyến đê bối hiện có đều mới được cải tạo nâng cấp, có cao trình đỉnh và kết cấu thân bối đủ ngăn được lũ tiểu mãn, mực nước thiết kế tương ứng với mực nước lớn nhất tháng 6 tần suất 5% tại Bến Đế là +3,4 m.

+ Đề nghị giữ nguyên các tuyến đê bối như quy mô hiện trạng.

(chi tiết xem bảng 6.2)
CHƯƠNG XII

TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG
Khi thi công các tuyến đê sông Hoàng Long công tác chủ yếu là công tác đất đắp và công tác bê tông. Biện pháp thi công là thủ công kết hợp cơ giới, trên toàn tuyến công trình có nhiều làng mạc và khu dân cư sống tập chung theo tuyến nên cần tận dụng tối đa nguồn nhân lực của địa phương lúc nhàn rỗi, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập là hết sức cần thiết và hiệu quả đạt sẽ cao hơn 

12.1. VẬT LIỆU XÂY DỰNG
+ Nguồn vật liệu đất đắp đê rất lớn có thể khai thác ngay tại các bãi sông. Khoảng cách vận chuyển đất bình quân 5km, sử dụng cơ giới.
+ Xi măng loại là PC30 chỉ tiêu tương đương với các loại sau đây (ChinFon; Hoàng Thạch, Bỉm Sơn….).

+ Cát vàng, đá hộc, đá dăm theo đơn gía hiện hành của tỉnh Ninh Bình
12.2. BIỆN PHÁP THI CÔNG
Do đặc điểm khí hậu và thời tiết khu vực dự án, thời gian khởi công xây dựng các hạng mục công trình có thể bắt đầu vào mùa khô đến cuối tháng 5 năm sau, công tác triển khai cần thi công theo từng đoạn, những đoạn đê chưa thi công không được đào bới, phá dỡ trước. Trong quá trình thi công cần chú ý thực hiện một số công tác chủ yếu sau:

12.2.1. Công tác đắp đê 
Đây là công việc chủ yếu và quan trọng của dự án do đó cần tập trung tổ chức thi công tốt công việc này theo trình tự như sau:

- Dọn sạch nền trước khi đắp với qui cách sau: Bóc bỏ các lớp cỏ và lớp đất hữu cơ với độ dày 0,1 m. Phần đất và cỏ bóc phải dọn sạch, đưa ra ngoài phạm vi cần đắp đất. Mặt nền có độ dốc cần phải dật cấp, kích thước (0,2x0,2 m), nơi đất bằng phẳng sau khi dọn sạch cần cuốc sâu 0,2 m hình hoa thị để tạo mối liên kết tốt giữa lớp đất mới đắp với nền đất.

- Tại bất kỳ vị trí nào trước khi đổ đất đắp thân đê cần có mặt cán bộ kỹ thuật để quyết định cho phép đắp đất. Để công đắp đất thuận lợi mỗi đoạn cần làm tốt hệ thống tiêu nước mưa, tránh đọng nước sau mỗi trận mưa làm giảm chất lượng đất đắp thân đê.

- Bốc dỡ các bãi đá dự trữ chống lụt ra vị trí khác trước khi tiến hành đắp đê. Sau khi đắp xong phải vận chuyển về chỗ cũ.
- Đất đắp mái đê được thi công bằng cơ giới kết hợp 1 phần nhỏ thủ công. Đất được rải thành lớp dày từ 20 - 30 cm và được đầm chặt bảo đảm dung trọng thiết kế chính, vì vậy cần chọn loại máy đầm (đầm máy, đầm tay) cho phù hợp với loại đất đã được xác định. Số lần đầm phải được xác định bằng thí nghiệm lấy đất ở hiện trường, để đạt được độ chặt dung trọng thiết kế. Các vùng có độ ẩm cao cần có giải pháp thoát nước và giám sát kỹ thuật. 

- Tận dụng nhân lực địa phương một cách tối đa. Trong quá trình đắp đê không nên chia các đoạn quá lớn vì rất khó quản lý hoặc quá nhỏ làm đoạn đê bị chia cắt nhiều, khó xử lý nơi tiếp giáp. Phải thường xuyên lấy mẫu đất đắp đê, đo độ ẩm và độ chặt của khối đất đắp. 

12.2.2. Công tác đào đất 
Khối lượng đào chủ yếu là khối lượng đào thi công bãi lấy đất và san sửa mặt tạo khuôn mặt đường. Đất đào tại bãi lấy đất để đắp không được lấy đất lớp mặt (đất phong hóa) mà phải lấy dưới độ sâu >= 0,2 m. Biện pháp thi công cơ giới bộ + ô tô vận chuyển.
12.2.3. Công tác trồng cỏ bảo vệ mái 
Việc trồng cỏ bảo vệ mái làm ngay sau khi đắp đất xong, cần chọn loại cỏ chịu hạn tốt, không trồng loại cỏ nước, cỏ mọc dưới ruộng. Biện pháp thi công thủ công 
12.2.4. Thi công bê tông
- Bê tông phải đổ phải đúng cấp phối, nước trộn vữa bê tông phải là nước sạch đảm bảo không có tạp chất ăn mòn và phá hủy bê tông; vữa bê tông không được quá nhão và trực tiếp liền khối theo từng block đã qui định. 

- Để đảm bảo cho công trường làm việc được thuận lợi đúng tiến độ, trong thời gian thi công tuyến đường từng đoạn đê, hạn chế tối đa các phương tiện cơ giới qua lại. Khi thi công cần phải có phương án điều tiết giao thông; phải có biển báo, barie chắn báo hiệu công trường. Riêng đường hành lang chân đê cần tuyệt đối cấm các phương tiện cơ giới qua lại. 

- Thi công bê tông bằng thủ công + máy
- Trước khi thi công lớp móng, nền đường cũ phải được san sửa tạo phẳng làm sạch lớp đá cấp phối nền đê cũ. 

12.3. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG
12.3.1. Công tác đắp đất 

Phải tuân theo Quy phạm SDL-213-80 “Qui phạm thiết kế kiểu đập đất đầm nén” về thi công các khối đất bằng phương pháp đầm nén. Các số liệu: số mẫu, vị trí lấy mẫu, thời gia lấy mẫu phải ghi vào nhật ký và sổ thí nghiệm hiện trường để tiện theo dõi và chỉ đạo, không được dùng đất có độ ẩm quá cao để đắp đê. 

Việc thi công đất phải được kiểm tra bằng thước đo chuẩn, lên ga mái một cách thường xuyên. Công việc đắp ở đoạn nào cần được hoàn thành dứt điểm để tạo điều kiện tốt cho việc lát mái, trồng cỏ, cần có sự nghiệm thu từng phần để chuyển giao cho công việc kế tiếp của quá trình thi công đê. Sự chỉ đạo trình tự đắp đê từng đoạn đối với công tác đất cần tính đến mưa, gió để sao cho công tác thi công đạt hiệu quả cao nhất.

12.3.2. Công tác thi công bê tông 

- Bê tông phải đảm bảo đúng mác thiết kế đã qui định và được lấy mẫu thường xuyên theo qui phạm hiện hành.

- Tại mỗi vị trí trạm trộn người kỹ sư công trường phải cho gắn biển chỉ tiêu cấp phối, hàm lượng, tỷ lệ nước của từng khuôn đổ để chất lượng bê tông đảm bảo yêu cầu đã đặt ra trong thiết kế
12.4. ĐỀN BÙ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
Khi khảo sát thiết kế, thi công công trình cần nghiên cứu cân nhắc để giảm thiểu kinh phí đền bù và giải phóng mặt bằng. 

12.5. TRÌNH TỰ THI CÔNG
- Thu dọn mặt bằng thi công, phát quang hết các bụi cây, nhổ hết rễ cây, phân luồng giao thông và cắm biển công trường thi công
- Thi công lớp đất đắp áp trúc mái đê và cơ đê theo cao trình và hệ số mái thiết kế
- Thi công mặt đê cần thi công tường chắn hai bên lề, lớp móng gia cố nền, tiến hành san ủi lu lèn tạo phẳng rồi mới tiến hành thi công đổ lớp áo cứng bằng bê tông
- Đắp hoàn thiện mái đê theo mặt cắt thiết kế 

- Trồng cỏ mái đê, cơ đê, lề đê và thu dọn mặt bằng thi công
12.6. AN TOÀN LAO ĐỘNG
+ Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công nhân lao động cũng như người và các phương tiện đi lại
+ Phải trang bị bảo hộ lao động đồng bộ cho các cán bộ công nhân viên làm việc trên công trường. Có hệ thống thông tin liên lạc kịp thời.

+ Cử người bảo vệ và phối hợp với chính quyền sở tại để đảm bảo an ninh trật tự trên công trường.

+ Các nội quy về an toàn lao động phải được kẻ thành bảng đặt tại vị trí có thể quan sát dễ dàng.

+ Chú ý các dây nối phải đảm bảo kỹ thuật, toàn bộ hệ thống dây dẫn điện phải dùng loại dây bọc, tuyệt đối không dùng dây điện trần. Các hộp cầu dao phải được treo trên cột cách mặt đất 1,5 m.

12.7. PHÒNG, CHỐNG CHÁY NỔ
+ Nhiên liệu dùng cho động cơ và dầu mỡ phải đựng trong những thùng chứa đặt ở khu vực đã qui định riêng. Trước khi đổ nhiên liệu vào động cơ phải cho tắt máy.
+ Các thiết bị về phòng cháy chữa cháy như bạt, két nước bình CO2 phải đầy đủ và kiểm tra thường xuyên. Các thiết bị cắt hơi phải cách xa dây điện và các nơi quá nóng.

+ Tổ chức tuyên truyền và thực hiện đầy đủ các tiêu lệnh về phòng cháy-chữa cháy cho toàn thể công nhân lao động.

CHƯƠNG XIII
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

13.1. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

13.1.1. Tổng hợp vốn thực hiện quy hoạch
Tổng hợp vốn đầu tư thực hiện phương án quy hoạch phòng chống lũ và đê điều sông Hoàng Long như sau:
Bảng 13.1. TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN
	Nội dung Phương án
	Tuyến đê
	Quy mô
	Cấp công trình
	Kinh phí (109đ)

	+ Cải tạo hệ thống đê hạ du

+ Xây dựng hồ Hưng Thi (MND= +27,0m)

+ Cải tạo tăng khả năng phân lũ qua Đầm Cút
	Tả Hoàng Long
	23,875 km
	III
	555,0

	
	Hữu Hoàng Long
	20,2 km
	III-IV
	450,3

	
	Đê Trường Yên
	6,65 km
	III
	139,0

	
	Đức Long-Gia Tường
	10,2 km
	IV
	108,2

	
	Năm Căn
	16,03 km
	IV
	165,1

	
	Nạo vét lòng dẫn
	16km
	
	144,0

	
	Cải tạo Đầm Cút
	
	
	150,0

	
	Hồ Hưng Thi
	MND (+27m)
	III
	 900,0 

	
	Tổng
	
	
	2.611,6


13.1.2. Tiến độ thực hiện quy hoạch

Các công trình do quy hoạch đề ra trong giai đoạn tới có nhiều hạng mục cần thiết được đầu tư trong thời gian ngắn, có những hạng mục thực hiện chậm hơn hoặc kéo dài trong suốt giai đoạn quy hoạch. Nhằm xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm trong lưu vực nghiên cứu phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống lũ, việc đề ra bước đi thực hiện phương án quy hoạch là việc làm cần thiết.

- Căn cứ vào:

+ Mức độ và tính chất quan trọng của các hạng mục công trình. 

+ Ưu tiên những công trình thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 

+ Điều kiện kinh tế của Nhà nước và nhân dân trong khu vực.

+ Điều kiện khoa học kỹ thuật.

- Sơ bộ chia bước thực hiện thành ba giai đoạn: giai đoạn 2008 ÷ 2010; 2011 ÷ 2015; và 2016 ÷ 2020, trong đó:
+ Giai đoạn 2008 ÷ 2010: tập trung củng cố, tu sửa các đoạn, tuyến đê bị ảnh hưởng do trận lũ tháng 10/2007.

+ Giai đoạn 2011 ÷ 2015: Nâng cấp, củng cố các tuyến đê hữu Hoàng Long, Gia Tường - Đức Long, tả Hoàng Long bảo đảm yêu cầu chống lũ thiết kế. Chuẩn bị xây dựng hồ Hưng Thi.
+ Giai đoạn 2016 ÷ 2020: Củng cố các tuyến đê Trường Yên, Năm Căn. Xây dựng hồ Hưng Thi, cải tạo Đầm Cút
Kinh phí thực hiện theo các giai đoạn dự kiến như sau:

Bảng 13.2. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

	Hạng mục
	Kinh phí (109 đồng)

	
	Tổng
	2008-2010
	2011-2015
	2016-2020

	Tả Hoàng Long
	555,0
	341,0
	214,0
	 

	Hữu Hoàng Long
	450,3
	69,3
	381,0
	 

	Đê Trường Yên
	139,0
	25,0
	50,0
	64,0

	Đức Long-Gia Tường
	108,2
	48,4
	59,8
	 

	Năm Căn
	165,1
	 
	50,0
	115,1

	Nạo vét lòng dẫn
	144,0
	 
	40,0
	104,0

	Cải tạo Đầm Cút
	150,0
	 
	50,0
	100,0

	Hồ Hưng Thi

	 900,0 
	 
	150,0
	750,0

	Tổng
	2.611,6
	483,7
	994,8
	1133,1


13.2. DỰ KIẾN PHÂN BỔ VÀ HUY ĐỘNG VỐN

Nguồn vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp và củng cố hệ thống phòng, chống lũ sông Hoàng Long là rất lớn. Vì vậy ngoài nguồn vốn đầu tư của trung ương, vốn đối ứng của địa phương, cần phải kêu gọi và huy động vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Chính sách của nhà nước trong lĩnh vực đê điều cũng đã nêu rõ trong khoản 3 điều 6 của Luật Đê điều: Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa và bảo vệ đê điều kết hợp phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực này.

Dự kiến phân bổ nguồn vốn theo các đối tượng đầu tư như sau:

Bảng 13.3 DỰ KIẾN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
	Hạng mục
	Dự kiến nguồn vốn (tỷ đồng)

	
	Tổng
	Trung ương
	Địa phương
	Vốn khác

	Tả Hoàng Long
	555,0
	190,0
	60,0
	305,0

	Hữu Hoàng Long
	450,3
	260,0
	90,0
	100,3

	Đê Trường Yên
	139,0
	104,0
	35,0
	

	Đức Long-Gia Tường
	108,2
	108,2
	
	

	Năm Căn
	165,1
	75,0
	25,0
	65,1

	Nạo vét lòng dẫn
	144,0
	
	44,0
	100,0

	Cải tạo Đầm Cút
	150,0
	
	50,0
	100,0

	Hồ Hưng Thi
	 900,0 
	270,0
	
	630,0

	 Tổng
	2.611,6
	1007,2
	304,0
	1300,4


CHƯƠNG XIV
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
14.1. NGUỒN TÁC ĐỘNG VÀ ĐỐI TƯỢNG BỊ TÁC ĐỘNG

14.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải chủ yếu trong giai đoạn thi công các công trình như xây dựng hồ chứa Hưng Thi, cải tạo các tuyến đê hạ du và đối tượng bị tác động như sau:

	TT
	Nguồn gây tác động
	Đối tượng bị tác động

	
	Giai đoạn thi công
	

	1
	Hoạt động san nền, khai thác, vận chuyển vật liệu, xây dựng lều, lán, kho tàng, đập, tràn, đắp đê phát sinh:

- Chất thải vật liệu xây dựng.

- Đất, đá tại các bãi khai thác vật liệu.

- Chất thải sinh hoạt của người lao động.
	Môi trường đất, nước. Phạm vi khu vực thi công. Thời gian thi công.

	2
	Hoạt động sinh hoạt của người lao động, xây dựng các hạng mục công trình phát sinh:

- Nước thải sinh hoạt do các hoạt động của công nhân

- Nước thải từ vật liệu xây dựng.

- Dầu mỡ, xăng của các động cơ
	Môi trường đất, nước. qui mô khu vực thi công và hạ lưu dòng chảy.

Thời gian: Trong thời gian thi công 

	3
	Hoạt động khai thác, vận chuyển đất, đá, xi măng, sắt thép phát sinh:

- Bụi, đất, đá tại công trường xây dựng, trên đường vận chuyển…

- Khí thải từ các phương tiện vận tải

- Khí thải từ các phương tiện thi công xây dựng…

- Tiếng ồn
	+ Môi trường không khí.

+ Các phương tiện máy móc thi công gây tiếng ồn đối với khu vực thi công và khu vực lân cận

Thời gian: thời gian thi công

	
	Giai đoạn vận hành
	

	1
	Giai đoạn tích nước ban đầu

- Nước hồ giai đoạn đầu tích nước 

- Nước rửa trôi từ các bãi vật liệu, bãi chứa, nhà kho...
	Môi trường nước. Phạm vi trong hồ và hạ lưu sử dụng nước. 
Thời gian dài nhiều năm nhưng mức độ giảm dần


14.1.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải

	TT
	Nguồn gây tác động
	Đối tượng bị tác động

	
	Giai đoạn thi công
	

	1
	Thu hồi đất, mất đất, nhà cửa, ruộng vườn do hình thành hồ, mất đất phục vụ các công trình phụ trợ
	Toàn bộ các hộ gia đình nằm trong khu vực lòng hồ, tuyến công trình đập hồ Hưng Thi. Dọc các tuyến đê nâng cấp hữu Hoàng Long, tả Hoàng Long, đê Trường Yên, Đức Long, Năm Căn

Thời gian lâu dài 

	2
	Việc xây dựng lều, lán, kho, bãi
	Đất đai khu vực công trường, bãi khai thác, tập kết vật liệu thuộc hồ. Thời gian thi công hồ Hưng Thi, nâng cấp các tuyến đê

	3


	Ngăn dòng, đắp đập hồ Hưng Thi


	Chế độ dòng chảy. Phạm vi cả vùng lòng hồ và vùng hạ lưu đập. Thời gian dự án vận hành dự án.

Thời gian ảnh hưởng trong giai đoạn thi công. 

	4
	Việc hình thành tuyến đập, hồ làm thay đổi lộ trình giao thông. Đặc biệt việc nâng cao cao trình đê 
	Đi lại của người dân. Phạm vi ảnh hưởng chủ yếu với người dân các thôn khu vực công trình hồ Hưng Thi . Ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân dọc các tuyến đê. Thời gian: vận hành dự án

	5
	Việc vận chuyển, khai thác vật liệu, đi lại của các phương tiện
	Ảnh hưởng việc đi lại của nhân dân, làm hư hại các tuyến đường giao thông trong vùng.

	6


	Tệ nạn xã hội như nghiện hút, mại dâm, trộm cắp
	Đời sống xã hội khu vực. Phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn xã và vùng lân cận. Thời gian ảnh hưởng lâu dài sau khi kết thúc thi công.

	7
	Việc hình thành hồ chứa Hưng Thi, nâng cao các tuyến đê, khai thác đất, đá, hình thành đập làm thay đổi địa hình địa mạo các khu vực thi công và vùng lân cận
	Cảnh quan khu vực. Phạm vi khu vực thi công. Thời gian vài chục năm.

	8
	Việc bỏ 2 khu phân chậm lũ Gia Tường – Đức Long và hữu Hoàng Long
	Thay đổi quy hoạch phát triển kinh tế xã hội các vùng Gia Tường – Đức Long và hữu Hoàng Long

	
	Giai đoạn vận hành
	

	9
	Hình thành vùng lòng hồ
	Thay đổi hệ sinh thái vùng lòng hồ, hạ lưu đập

	10
	Sự đe dọa việc phân chậm lũ vùng Gia Tường – Đức Long, hữu Hoàng Long
	Ảnh hưởng đến đời sống xã hội, phát triển kinh tế xã hội vùng.


Ảnh hưởng môi trường liên quan đến việc xây dựng các công trình là không nhỏ. Tuy nhiên phương án quy hoạch phòng chống lũ lại giải quyết được bài toán cho các vùng phân chậm lũ. Các khu phân chậm lũ Gia Tường - Đức Long, hữu Hoàng Long sẽ có thể sắp xếp lại quy hoạch phát triển kinh tế xã hội mà không lo ngập khi mùa mưa lũ đến, điều này có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội cũng như kinh tế các vùng phân chậm lũ.

Các tuyến đê được nâng cấp cũng tăng khả năng bảo vệ cả về số lượng và chất lượng đối với các vùng được bảo vệ.

Nhìn chung phương án quy hoạch phòng chống lũ và đê điều sẽ tăng khả năng bảo vệ cho người và tài sản của nhân dân cũng như các cơ sở hạ tầng trước nguy cơ ảnh hưởng bởi bão lũ. Trên đà đó người dân yên tâm sản xuất, đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng tạo nên giá trị kinh tế lớn hơn, do đo nâng cao đời sống nhân dân về vật chất và tinh thần đó cũng là mục tiêu cần đạt được của dự án

14.2. XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ – XÃ HỘI

14.2.1. Xu hướng biến đổi của các điều kiện tự nhiên: 

+ Các bãi khai thác vật liệu, bãi tập kết vật liệu, công trường thi công...sẽ có xu hướng biến đổi nhanh do tác động của điều kiện tự nhiên như nắng, mưa và do con người sẽ tiếp tục khai thác tận dụng.

+ Dòng chảy trên sông Hoàng Long có xu hướng biến đổi lâu dài, theo sự điều tiết của các hồ chứa thượng lưu nhằm giảm nguy cơ thiệt hại cho hạ lưu. 

+ Đa dạng sinh học sẽ ngày càng đơn giản, các hệ sinh thái tự nhiên ngày càng bị thu hẹp thay vào đó là các hệ sinh thái nhân tạo, nông nghiệp.

14.2.2. Xu hướng biến đổi các thành phần môi trường

Đất là đối tượng chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Trước mắt sẽ mất một số diện tích đất để phục vụ cho đắp đê, xây dựng hồ, đất phục vụ tái định cư, hay đất ở một số nơi bị khai thác, lớp đất bề mặt bị suy thoái. Tuy nhiên về lâu dài các diện tích đất này sẽ phục hồi. 

Nước có xu hướng biến đổi mạnh cả về lượng và chất. Trong thời gian đầu chất lượng nước có xu thế biến đổi xấu đi. Khi các công trình đi vào vận hành chất lượng nước sẽ được khôi phục trở lại. Lượng nước chung trên toàn tỉnh sẽ được điều hoà lại phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và các ngành kinh tế khác với tỷ trọng tăng và xu hướng này biến đổi lâu dài.

Không khí bị tác động xấu mạnh mẽ trong thời gian thi công do bụi, khói. Tình trạng ô nhiễm sẽ sớm kết thúc khi hoàn thành công trình và lâu dài không khí trong tỉnh có xu hướng tốt hơn, ôn hoà hơn.

Hệ sinh thái trên sông có sự thay đổi ít nhiều và theo hai khuynh hướng: hệ sinh thái tự nhiên vùng lòng hồ Hưng Thi và hạ lưu đập có xu hướng xấu hơn, tính đa dạng và phong phú giảm, khả năng phục hồi là khá lâu. Hệ sinh thái mới hình thành ngày càng trở lên đa dạng phong phú, nhưng so với hệ sinh thái tự nhiên thì hệ sinh thái tái tạo và hệ sinh thái nông nghiệp là hệ sinh thái đơn giản. 
14.2.3. Xu hướng biến đổi của các yếu tố, điều kiện về kinh tế - xã hội
Về lâu dài kinh tế vùng được bảo vệ có điều kiện phát triển đặc biệt là các hoạt động đầu tư nông nghiệp, công nghiệp. 

Về mặt xã hội khi thực thi dự án sẽ có những xáo trộn xã hội nhất định trong đời sống nhân dân, đặc biệt tại những nơi có công trường xây dựng. Xu hướng của những xáo trộn, mâu thuẫn cũng như tệ nạn xã hội có thể ngày càng tăng lên trong thời gian thi công và sẽ giảm dần khi thi công xong. 

14.2.4. Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu của dự án và các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường.

Quan điểm của dự án hoàn toàn phù hợp với các quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường. Việc xây dựng các công trình phòng chống lũ lụt bảo vệ con người và tài sản phục vụ nông nghiệp, công nghiệp hoá sẽ giúp người nông dân nâng cao cuộc sống, không còn phải nghĩ đến việc mất mùa, tài sản do lũ bão. Việc xây dựng các công trình phòng chống lũ lụt sẽ giúp bảo vệ cuộc sống, môi trường và cảnh quan khu vực, tránh tình trạng ngập úng về mùa lũ, giảm tối đa thiệt hại do lũ lụt gây ra cũng như giảm tối đa sự lây lan các dịch bệnh sau những trận lũ lụt trong vùng. 
Việc xây dựng hệ thống đê nhằm bảo vệ mùa màng, nhà cửa, tài sản cũng như con người khi mùa mưa lũ chính là bảo vệ một môi trường sống đã tồn tại từ lâu đời.

Tuy nhiên việc thực hiện dự án trước mắt vẫn có những xâm hại đến môi trường như mất đất do xây dựng các công trình, làm suy thoái chất lượng nước, thay đổi chế độ dòng chảy trên các đoạn sông, kênh mương.
14.3. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TỔNG THỂ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

14.3.1. Phương hướng chung 

Nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường, các biện pháp giảm thiểu các tác động được coi trọng hàng đầu. Các biện pháp giảm thiểu của dự án nhằm mục tiêu cuối cùng là dự án sẽ mang lại những hiệu quả hữu ích và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực không mong muốn. Như vậy việc giảm thiểu sẽ được ý thức suốt trong quá trình thi công cũng như khi khai thác dự án sau này nhằm loại bỏ gần như hoàn toàn các tác động tiềm ẩn gây hậu quả xấu cho môi trường trước mắt cũng như lâu dài.

Khi triển khai toàn bộ dự án vấn đề môi trường phải được gắn kết ngay từ khi hình thành các dự án, bắt đầu là quy hoạch chiến lược, quy hoạch tiền khả thi, quy hoạch khả thi. Từng giai đoạn của dự án sẽ phải gắn với việc đánh giá tác động môi trường ở những mức độ chi tiết khác nhau.

Khi triển khai từng nội dung của dự án thì cần đánh giá tác động môi trường theo từng nội dung, hay theo giai đoạn nhưng vẫn phải gắn kết với các nội dụng khác được triển khai trước hoặc sau.

14.3.2. Định hướng về đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng các dự án đầu tư

Khi xây dựng dự án đầu tư đối với các hạng mục như hồ Hưng Thi, nâng cấp các tuyến đê cần thiết phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, bởi các công trình này có ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái khu vực, thay đổi các điều kiện thuỷ văn dòng chảy cũng như hiệu ích nó mang lại.

Các lĩnh vực cần quan tâm hơn đến đánh giá tác động môi trường phải kể đến là Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp, Thuỷ sản, Phòng chống lụt bão vì các tác động môi trường khi thực hiện dự án chủ yếu liên quan đến những lĩnh vực này.

14.3.3. Giải pháp về kỹ thuật

Khi triển khai dự án đồng thời cũng có những bước triển khai các giải pháp kỹ thuật giảm thiểu tác động xấu tới môi trường tương ứng. Các giải pháp công trình bao gồm từ các biện pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng công trình tránh các hư hỏng dẫn đến rủi do và các hệ thống xử lý chất thải, nước thải, chống ô nhiễm không khí, các giải pháp đảm bảo an toàn và sức khoẻ người lao động.

Giải pháp giảm thiểu tác động xấu đầu tiên là chất lượng công trình trong đó bao gồm chọn vị trí công trình, thiết kế công trình và cuối cùng là xây dựng công trình. Trong tất cả các bước thực hiện cần phải có kiểm định, tư vấn giám sát độc lập. Phải kiểm tra địa chất, thử nghiệm mô hình cẩn thận trước khi đưa vào thực tế tránh rủi ro.

Với các công trình hồ Hưng Thi hay các tuyến đê phòng chống lũ là những công trình chịu tác động mạnh mẽ của thiên nhiên cần phải thực hiện các biện pháp kiểm định công trình cẩn thận.

Tại các công trường xây dựng cần xây dựng các bể chứa rác thải rắn để thu gom và sau đó chuyển đi chôn lấp tại các bãi thải hoặc xử lý theo qui định của môi trường.

Đối với nước thải sinh hoạt của các công trường cần xây dựng hệ thống công rãnh thu gom vào các hồ, ao và có biện pháp xử lý trước khi đổ vào hệ thống sông ngòi.

Để giảm tối đa lượng bụi do xây dựng và vận chuyển cần phải thực hiện việc che chắn nguyên vật liệu, xe chở vật liệu tốt. Có quy định xử phạt nếu không đảm bảo hoặc để rơi vãi ra môi trường.

Phải có các phương tiện xử lý đất cát rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển hay tại các bãi tập kết như xe phun nước, xe thu gom nhằm hạn chế tối đa lượng bụi.

Tại các bãi thải, bãi khai thác vật liệu, bãi tập kết vật liệu phải được san ủi sau đó trồng cây để tránh tình trạng sạt lở, sụt lún.

Trang bị thiết bị bảo hộ lao động và sử dụng được coi là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn trong lao động cũng như sức khoẻ.

14.3.4. Giải pháp về quản lý

Trước hết phải đặc biệt chú ý đến quản lý trong quá trình thi công tránh tham ô, tham nhũng, gây thất thoát vật tư, tiến ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình. Để thực hiện được điều đó thì phải phân cấp quản lý rõ ràng, qui trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm các thuộc cấp cụ thể nếu xảy ra sai phạm.

Quản lý về trật tự an ninh trong thời gian thi công nhằm ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội như trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút, mại dâm.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường một cách sâu rộng, bằng các hoạt động cụ thể.

- Có kế hoạch đào tạo để nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ trong vùng, tăng cường các trang thiết bị phục vụ cho công tác giám sát và quản lý.

- Đối với công tác phòng chống lũ lụt của tỉnh, cần tiến hành các công việc sau để có thể hạn chế một cách tối đa các thiệt hại do thiên tai gây ra: 

+ Xây dựng mạng lưới quan trắc, cải tiến từng bước mạng thông tin cảnh báo mưa, bão, lũ...

+ Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức phổ thông về lụt, bão và các chỉ thị pháp lệnh về phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai của nhà nước đến người dân.

14.3.5. Chương trình quản lý, giám sát môi trường

Quản lý giám sát môi trường là công tác cần thiết để đánh giá tác động của dự án đối với sự phát triển có bền vững hay không. Việc giám sát môi trường được thực hiện với đầy đủ các thành phần môi trường là môi trường tự nhiên bao gồm đất, nước, không khí, sinh học- sinh thái và môi trường xã hội, kinh tế.

Thời gian giám sát đo đạc được thực hiện trước khi triển khai dự án, khi đang triển khai và khi đi vào vận hành dự án nhằm đánh giá những thay đổi ở từng giai đoạn.

Vị trí giám sát tập trung chủ yếu ở những địa điểm chịu ảnh hưởng tác động trực tiếp của dự án như vùng lòng hồ Hưng Thi, các tuyến đê nâng cấp sửa chữa, các vùng được thừa hưởng nguồn lợi từ dự án.

Trong điều kiện hinh tế cho phép thực hiện các giám sát đầy đủ trên phạm vi toàn vùng hưởng lợi :

· Giám sát sự thay đổi chất lượng nước mặt, nước ngầm.

· Giám sát môi trường đất, theo dõi sự biến đổi 

· Giám sát chất thải do các khu công nghiệp, khu dân cư đô thị.

· Giám sát nước thải từ các bệnh viện, khu công nghiệp, các khu công cộng

Đối với các vấn đề xã hội cần có điều tra đánh giá ảnh hưởng của dự án đối với cuộc sống và phạm vi trên toàn vùng dự án.

Cơ quan thực hiện việc giám sát môi trường tốt nhất là sở Tài nguyên Môi trường. Tuy nhiên có thể phối hợp cùng với các cơ quan khác như sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ quan lập dự án quy hoạch. Vì khi lập dự án quy hoạch cơ quan thực hiện đã có những khảo sát môi trường ban đầu. Sự phối hợp kế thừa kết quả giữa các cơ quan sẽ tránh được những chồng chéo, lãng phí tài chính, công sức mà lại có tính khách quan cao.

Các báo cáo liên quan đến tác động môi trường theo từng giai đoạn thực hiện dự án sẽ sát thực và hiệu quả như giai đoạn lập quy hoạch có báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi có báo cáo đánh giá tác động môi trường, giai đoạn vận hành chỉ cần một báo cáo giám sát môi trường cho giai đoạn này là đủ.

Những tài liệu đo đạc được là những cơ sở khoa học thực tiễn đánh giá hiệu quả của dự án, phát hiện những tác động tiêu cực của dự án tới môi trường mà trước đó chưa xét đoán để có biện pháp xử lý kịp thời. 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

Nghiên cứu Quy hoạch chi tiết phòng chống lũ và đê điều sông Hoàng Long  đã tổng hợp phân tích và đánh giá được thực trạng hệ thống phòng, chống lũ và phân tích tình hình mưa lũ trên sông Hoàng Long. Trên cơ sở đó đã xây dựng phương án quy hoạch cho toàn hệ thống giai đoạn 2008-2020. Có một số kết luận như sau:
1. Hệ thống đê hiện có đã bảo đảm yêu cầu chống lũ với điều kiện có các khu phân chậm lũ Gia Tường - Đức Long và hữu Hoàng Long.

2. Tuyến thoát lũ sông Hoàng Long bao gồm toàn bộ lòng và bãi sông được giới hạn giữa các tuyến đê chính, hiện vẫn đảm bảo yêu cầu thoát lũ thiết kế. Để đảm bảo yêu cầu thoát lũ, trong tương lai việc khai thác sử dụng lòng bãi sông cần đảm bảo không làm giảm năng lực thoát lũ của sông. Các hoạt động kinh tế, dân sinh trong phạm vi tuyến thoát lũ phải tuân theo Luật Đê điều.
3. Phương án phòng chống lũ lâu dài cho lưu vực sông sông Hoàng Long bao gồm các nội dung như sau:

a) Cải tạo các tuyến đê hạ du:

- Các tuyến đê cấp III: đê tả Hoàng Long, đê hữu Hoàng Long (đoạn từ K10-K20+850 dự kiến nâng lên cấp III), đê Trường Yên. Mực nước thiết kế:

+ tại Bến Đế: +6,1 m.








+ tại Gián Khẩu: +5,0 m

- Các tuyến đê cấp IV: đê Đức Long - Gia Tường, đê Năm Căn và đê hữu Hoàng Long (K0 - K10). Mực nước thiết kế:
+ tại Bến Đế: +5,4 m.








+ tại Gián Khẩu: +4,5 m.

b) Xây dựng hồ Hưng Thi với mực nước dâng +27,0 m, có nhiệm vụ điều tiết giảm lũ (Wpl=30 triệu m3) hỗ trợ hệ thống đê hạ du trong trường hợp xuất hiện lũ lớn.

c) Mở rộng cống Mai Phương, Địch Lộng, nạo vét lòng dẫn Đầm Cút nhằm tăng khả năng phân lũ sang sông Đáy hỗ trợ hệ thống đê trong trường hợp xuất hiện lũ lớn.

d) Không phân, chậm lũ vào khu Gia Tường - Đức Long, hữu Hoàng Long trong trường hợp xuất hiện lũ tương tự lũ tháng 9/1985.

e) Các giải pháp phòng, chống lũ hỗ trợ:
+ Nạo vét lòng dẫn sông Hoàng Long: cải thiện điều kiện giao thông thuỷ và hỗ trợ giảm mực nước lũ lớn nhất của sông Hoàng Long. 

+ Phân lũ qua âu Lê: Khi trên sông Hoàng Long có lũ lớn mà trong đồng Nam Ninh Bình không có lũ, có thể phân một phần đỉnh lũ qua âu Lê vào sông Rịa tiêu qua sông Vạc ra sông Đáy. Giải pháp này chỉ thực hiện khi hệ thống công trình phòng chống lũ nội đồng sau âu bao gồm: tuyến sông Rịa, sông Bến Đang, sông Ghềnh và sông Vạc đã được tu bổ nâng cấp.

+ Xây dựng đập sông Đào Nam Định với nhiệm vụ giảm lũ từ sông Hồng vào sông Đáy. Có tác dụng hạ mực nước lũ của toàn bộ khu vực hạ du sông Đáy, hỗ trợ khả năng thoát lũ của sông Hoàng Long.

4. Phương án quy hoạch được tính toán trên cơ sở đảm bảo an toàn cho các tuyến đê trong trường hợp xuất hiện lũ tương đương với lũ lịch sử tháng 9/1985. Để bảo đảm an toàn trong trường hợp xảy ra lũ vượt lũ lịch sử, các tràn phân, chậm lũ hiện có cần được chuyển thành các tràn sự cố. Cao trình phần cứng tràn Gia Tường, Lạc Khoái từ (+4,0 m) lên (+4,5 m), tràn Đức Long từ (+3,6 m) lên (+4,0 m); cao trình đỉnh phần mềm trên tràn tương đương cao trình đê.

5. Kinh phí đầu tư theo phương án chống lũ đề xuất là 2.611,6 tỷ đồng.
KIẾN NGHỊ

Trong khuôn khổ của nghiên cứu giai đoạn quy hoạch, phương án quy hoạch phòng chống lũ và hệ thống đê điều sông Hoàng Long được đề xuất còn một số vấn đề chính sau:

- Các giải pháp công trình được đề xuất mới dừng ở mức được xác định quy mô chống lũ thiết kế toàn tuyến của các hạng mục đê điều cần bổ sung nâng cấp. 

- Tính toán khối lượng, kinh phí đầu tư được cập nhật từ các nghiên cứu khả thi đã được thực hiện của một số công trình và tính toán theo chỉ tiêu của phương án.
Trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.
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Phụ lục 5. Quy hoạch các cống qua đê

Phụ lục 6. Mặt cắt ngang sông Hoàng Long (đoạn từ Lạc Khoái đến Gián Khẩu)
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Sơ đồ giải theo phương pháp sai phân 6 điểm
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